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A. Kinh Pháp Cú (Dhammapada) trong kinh tạng PäI 


Kính Pháp Cú thuộc thành phân Kinh Tạng Palr. Theo một phân loại, Kinh Pháp Cú 
thuộc Bộ Kinh thứ năm là Tiêu Bộ Kinh (Khuddakanikaya), đứng thứ hai trong mười lăm 
tập kinh, thuộc Tiêu Bộ Kinh như sau: 


Khuddakapatha (Tiêu Tụng Kinh) 
Dhammapada (Pháp Cú) 

Udãna (Tự Thuyết Kinh) 

Itivuttaka (Như Thị Ngữ Kinh) 
Suffanipata (Kinh Tập) 
Vịmanavatthu (Thiên Cung Sự Kinh) 
Petavatthu (Ngạ Quỷ Sự Kinh) 
Theragatha (Trưởng Lão Tăng Kệ) 
Therigatha (Trưởng Lão NI Kệ) 
Jãtaka (Bốn Sanh) 

Niddesa (Nghĩa Tích) 
Patisambhidamagøsa (Vô Ngại Giải Đạo) 
Apadana (Thí Dụ Kinh) 
Buddhavamsa (Phật Sự) 
CarTyäpitaka (Tiêu Nghĩa Kinh) 


Theo một phân loại khác, phân loại tất cả kinh điển Pälï thành năm Nikaya là: 


Dighanikaya (Trường Bộ Kinh) 
MaJjhimanikaäya (Trung Bộ Kinh) 
Sampayuttanikäya (Tương Ưng Bộ Kinh) 
Angutfaranikaya (Tăng Chị Bộ Kinh) 
Khuddakanikäya (Tiểu Bộ Kinh) 


Tiểu Bộ Kinh này gồm cả Vinayapitaka (Luật Tạng) và Vô Tỷ Pháp Tạng (Abhidhammapitaka) 
cùng với mười lăm tập kinh được đề cập ở trên, và như thế Kinh Pháp Cú thuộc vào Tiểu 
Bộ Kinh. 

Thứ tự và con số 15 tập kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh cũng không được thống nhất. 


Các vị thọ trì Trường Bộ Kinh không chấp nhận các kinh Khuddakapätha, Cariyapitaka 
và Apadana, và phân loại các kinh khác vào Vô Tỷ Pháp Tạng. 


Các vị thọ trì Trung Bộ Kinh không chấp nhận tập Khuddakapãtha, nhưng chấp nhận các 
kinh còn lại và phân loại chúng vào Kinh Tạng. 


Thay thế tập Cũlaniddha vào Tiểu Bộ Kinh, nên vẫn có mười lăm tập Kinh, nhưng với 
thứ tự có sai khác như sau: 
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Jãtaka (Bồn Sanh) 

Mahaniddesa (Đại Nghĩa Tích) 
Cũlaniddesa (Tiểu Nghĩa Tích) 
Patisambhidamagøa (Vô Ngại Giải Đạo) 
Suttanipätfa (Kinh Tập) 
Dhammapada (Pháp Cú) 

Udãna (Tự Thuyết Kinh) 

Itivuttaka (Như Thị Ngữ Kinh) 
Vimanavatthu (Thiên Cung Sự Kinh) 
Petavatthu (Ngạ Quỷ Sự Kinh) 
Theragatha (Trưởng Lão Tăng Kệ) 
Therigatha (Trưởng Lão NI Kệ) 
Cariyäpitaka (Tiểu Nghĩa Kinh) 
Apadana (Thí Dụ Kinh) 
Buddhavamsa (Phật Sử Kinh) 


B. Ý nghĩa của từ ngữ “Dhammapada” 


Dhammapada bao gồm có có hai chữ là “Dhamma” và “Pada.” Dhamma dịch là Pháp, 
Pada dịch là câu, cú. 


“Dhamma” theo Pälï và “Dharma” theo Sanskrit, là một danh từ rất khó phiên dịch ra 
ngôn ngữ khác bởi vì có rât nhiêu ý nghĩa. 


Pháp là chỉ? Chi cũng là Pháp. 
Tại sao gọi là Pháp? Do có trạng thái nên gọi là Pháp. 
Trạng thái ra sao? Ra sao cũng là trạng thái. 


Ta phải hiểu theo đoạn văn ở đây, từ ngữ “Dhammapada” là Pháp Cú như thường được 
dịch, tức là những câu nói về Pháp. Chữ “Dhamma” dịch là Pháp, có nhiều nghĩa là Giáo 
lý Phật dạy, hay chân thiện, tốt đẹp. “Dhamma” cũng có nghĩa là nguyên nhân hay năng 
lực đưa đến giải thoát, giác ngộ. Cuối cùng “Dhamma” có nghĩa là Pháp theo nghĩa các 
sự kiện xảy ra. 


“Pada” có nghĩa là bàn chân hay bước chân, cũng bao hàm ý nghĩa tiết mục, đoạn, phần 
hay đường lôi câu. 


Vậy “Dhammapada” có nghĩa là những bước chân đưa đến giác ngộ; những đoạn, những 
phân của giáo pháp, đường lôi của Giáo Pháp đưa đên giải thoát. 


“Dhammapada” được giải thích là Pháp Cú, tức là câu nói về Chánh Pháp. 
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C. Nội dung tổng quát của Kinh Pháp Cú 


Không có kinh nào được dịch ra nhiều thứ tiếng như tập Kinh Pháp Cú này. Hầu hết các 
ngôn ngữ quan trọng trên thế giới đều đã dịch tập Kinh Pháp Cú này, và nhiều tác giả đã 
xem tập này như một Thánh Thư (Bible) của Đạo Phật. 


Tại các nước thuộc Phật Giáo Nam Tông, tập kinh này đã được các vị Sa Di học thuộc 
lòng. 


Kinh Pháp Cú gồm có 423 câu kệ đã được đức Phật đọc lên trong khoảng 300 trường hợp 
trên đường hoằng pháp kéo dải trọn 45 năm, thích hợp với những tâm tánh khác nhau của 
người nghe. Chân lý cao thượng nằm trong những kệ Pháp Cú thê hiện rõ ràng giáo huấn 
có tánh cách luân lý và triết học của đức Phật. 


Đức Phật không giảng Kinh Pháp Cú dưới hình thức ta thấy ngày nay. Ba tháng sau khi 
Ngài viên tịch Níp Bàn, chư Thinh Văn A La Hán tụ hợp lại trong kỳ triệu tập đầu tiên để 
nghe đọc lại những lời giáo huấn cuả Ngài, rồi kết tập lại thành hai mươi sáu phẩm như 
sau: 


Phẩm Song Yếu (Yamaka vagga): Có 20 câu song đối với nhau. Bao hàm các nội 


SP đối lập nhau, giữa tốt và xấu, thiện và bất thiện xuyên qua các hành động của chính 
mình đã tạo và gặt lãnh kết quả từ những hành động tạo tác ấy. 


2. Phẩm Không Phóng Dật (Appamada vagga - Bất Khinh Suất): Có 12 câu, gồm những 
câu khuyến thiện, nhắc nhở làm việc thiện, tạo thiện nghiệp, luôn luôn giữ tâm ghi nhớ 
lây mình, thận trọng hay nên biết mình đang làm việc gì. 





3. Phẩm Tâm (Citta vagga): Có I1 câu, gồm những câu khuyên dạy chúng ta nên giữ 
vững tâm, khắc phục tư tưởng xâu, khuyên chúng ta nên hướng tâm về điêu thiện và xa 
lánh những điêu bât thiện, hâu đem lại sự an vui cho chính mình. 





4. Phẩm Hoa (Puppha vagga): Có 16 câu, lấy hoa làm chủ đề với ngụ ý so sánh hoa với 
đời sông chánh hạnh của người đệ tử Phật. 





5. Phẩm Người Ngu (Bãla vagga): Có 16 câu, nêu lên tính chất của người ngu dại. Theo 
chú giải, danh từ này có liên quan đến phẩm hạnh cao thượng, Tuệ Minh Sát, Đạo Quả. 
Như vậy không nên hiểu ngu đại theo định nghĩa thông thường. Ngu dại là nghịch nghĩa 
VỚI phâm hạnh cao thượng, Tuệ Minh Sát, không đi trên Đạo Quả giải thoát, ấn chứa 
trong mình ba căn bất thiện là Tham, Sân, S¡ hằng liên hệ với những việc làm sai lỗi và 
gặt hái những kết quả không an lành. Với người ngu dại do Vô Minh che án, đức Phật 
cho biết không thể biết được chân lý cao siêu; do vậy chịu khổ thật lâu dài trong vòng 
sanh tử luân hồi. 








Đại Đức Sản Nhiên Biên Soạn - 1988 9 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





6. Phẩm Hiền Trí (Pandita vagga): Có 14 câu, nêu lên tính chất cao quí của người hiền 
trí, rât có ích cho chúng ta khi được gân gũi học hỏi với những người ây, trái ngược với 
người ngu đại. 





7. Phẩm A La Hán (Arahanta vagga): Có 10 câu, gồm những câu nêu lên những đức 
hạnh của những bậc đã đoạn tận mọi lậu hoặc, đó là bậc “Ứng Cúng - đáng cúng dường”, 
“Vô Sinh - diệt trừ mọi thăng thúc trói buộc trí tuệ và chứng ngộ Níp Bàn không còn tái 
sanh nữa.” 


Bậc Tứ Quả A La Hán bao gồm tất cả các bậc Chánh Đăng Chánh Giác, Độc Giác, Chí 
Thượng Thinh Văn, Đại Thính Văn và Thình Văn tâm thường. 


§. Phẩm Ngàn (Sahassa vagga): Có 16 câu với nội dung chánh yếu cần nắm bắt là đức 
Phật khuyên khích chúng ta nên tâm câu chât lượng tu tập hơn là sô lượng trau giôi vê 
phân phâm tu hơn lượng tu. 


9. Phẩm Ác (Pãpa vagga): Có 13 câu, nêu lên lợi ích trong việc gìn giữ tâm cho được 
thiện lành và nên xa lánh điêu ác xâu. Hãy tránh xa điêu ác, như chúng ta lánh xa một 
con đường nguy hiêm, không nên xem thường điêu ác. 





10. Phẩm Hình Phạt (Danta vagga): Có 17 câu, gồm những câu khuyến khích chúng ta 
tuyệt đối ôn hòa, không nên gây tôn hại bất luận một chúng sanh Tảo. Tầm cầu hạnh 
phúc cho mình và cho người không qua gậy gộc và hình phạt gây tốn hại người. Người 
Phật tử phải biết, trước hết phải Điữ lây hạnh khiêm tốn, tự chế lấy mình, nghiêm trì trau 
giỗi giới đức, và tiêu trừ mọi khổ đau. 





11. Phẩm Già (laräã vagga): Có I1 câu, nêu lên những lời cảnh giác chúng ta là lúc nào 
ta cũng sẵn có sự già ở trong ta, chớ buông mình phóng túng mà gặp nhiêu khó khăn, và 
sẽ phải hôi hận ăn năn khi nhớ lại những gì đã đánh mât đi của dĩ vãng trẻ trung. 


12. Phẩm Tự Ngã (Atta vagga): Có 10 câu, nêu tầm quan trọng của tự ngã, tinh thần 
trách nhiệm về hành động của chính tự ngã của mình. Đức Phật đã hết sức nhân mạnh 
đến con người và những năng lực của con người. Tự ngã của con người là sản phẩm của 
một chuỗi các hành động không ngừng biến dịch. Vì vậy, tự ngã của con người thì không 
trường cửu và không có chỉ bí ân. 





13. Phẩm Thế Gian (Loka vagga): Có 12 câu, nêu đủ cả hai mặt nghĩa đen và nghĩa 
bóng của từ ngữ “Thế Gian.” Theo nghĩa đen, đức Phật chỉ cho chúng ta về mặt thời gian 
của đời sống, bao gồm kiếp quá khứ - hiện tại - vị lai, và thế gian của Tam Giới (Dục 
Giới - Sắc Giới - Vô Sắc Giới) về mặt không gian. Theo nghĩa bóng, đức Phật dùng để 
chỉ về thân ngũ uẫn của chúng ta. 


14. Phẩm Phật (Buddha vagga): Có 18 câu. Đắng Giác Ngộ chân chánh, đã tỉnh giác vô 
minh, thông suôt lý Tứ Đê, và đem ra giáo hóa chúng sinh cùng hiệu biệt. Đức Phật tự 
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xác chứng vị trí của mình khi Ngài nói với tôn giả Sariputta, “Những ai nói về Ta một 
cách chân chánh sẽ nói như sau: Một vị hữu tình không bị ai chỉ phối, đã sanh ra ở đời vì 
lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc 
cho chư thiên và nhân loại.” 


Nói đến Phật, chúng ta phải nghĩ đến ba ân đức vô cùng to lớn đó là Tịnh đức, Bi đức và 
Trí đức. 


15. Phẩm An Lạc (Sukha vagsa): Có 12 câu. An lạc trong Phật giáo có hai loại là: 


a.. An Lạc về vật chất (nặng về thế tục). 
b.. An Lạc về tinh thân (phi vật chât, an lạc tĩnh túy). 


An lạc hạnh phúc là cái vui trong sạch không nương vào các cảnh, vật, người, là cái vui 
yên lặng khỏi phiền não. An lạc ngoải thế tục là an lạc chân thực vì đã đoạn tuyệt phiền 
não. An lạc của thế tục là cái vui phát sanh do sự hỗn hợp với cảnh, vật, người và phiền 
não, là cái vui tạm bợ, nhất thời, xen lẫn nhiều khổ đau. 


16. Phẩm Hỷ Ái (Piya vagsa): Có 12 câu, nêu lên 2 khía cạnh của hÿ ái. Hỷ ái thông 
thường là xuôi theo pháp thê gian, hiện thân của những căn gốc tham sân si, thì những hỷ 
ái đó đáng ghê sợ và xa lánh. Hý ái khước từ thế gian, vun bồi chánh kiến tri, thành đạt 
chứng ngộ chân lý, xứng đáng cho mọi người ái kính, kiên cố trong Giáo Pháp, đó là chín 
trạng thái siêu thế, gồm Bốn Đạo, Bốn Quả và Níp Bàn. Chứng ngộ chân lý tối thượng 
và Tứ Thánh Đề (Khô - Tập - Diệt - Đạo). Tự hoàn thành nhiệm vụ, viên mãn mọi hạnh 
nguyện là thực hành đầy đủ Giới - Định - Tuệ. Bậc như vậy gọi là đáng ái kính trong thế 
g1an này. 


17. Phẩm. Phẫn Nộ (Kodha vagsa): Có 14 câu, gôm những lời đức Phật khuyên dạy 
chúng ta cô gắng dứt bỏ tâm sân hận, chế ngự tâm phẫn nộ, và cố gắng trau giỗi đời sông 
cao thượng. Giữ hạnh chân thật, nhẫn nại, và bố thí sẽ nâng đỡ con người chúng ta đến 
chỗ thanh cao siêu thoát. 





1§. Phẩm Cấu Uế (Mala vagga): Có 21 câu, nêu lên những uế trược, làm cho tâm bị dơ 
đục, gây ra những hành động tội lỗi, và trình bày con đường chánh hạnh. làm tiêu trừ các 
ô nhiễm, uế hạnh. Bao gồm năm pháp triển cái, mười sáu pháp tùy phiền não, tám pháp 
cấu uế, và chín pháp ô trược. 


19. Phẩm Pháp Trụ (Dhammattha vagga): Có 17 câu, nói về đời sống chánh hạnh, công 
băng, nương vào giới luật tìm thây hạnh phúc vững bên. Một Phật tử chân chính phải có 
tránh những điều không nên làm, phải khép mình trong giới luật để sống đời sông lý 
tưởng. Giới luật là nền tảng của Phật giáo, là nền tảng của tất cả đức hạnh. Muốn được 
hoàn toản trong sạch, người Phật tử phải biết khép mình vảo giới luật. 
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20. Phẩm Đạo (Magga vagga): Có 17 câu, nêu lên con đường của bậc thánh nhân có tám 
ngành, là con đường duy nhất để dẫn đến Níp Bàn, là con đường thanh tịnh dẫn đến 
chứng ngộ Tam Tướng (vô thường, khổ não, vô ngã) của thế gian, xa rời mọi phiền não, 
tuệ tri Tứ Thánh Đế. 





21. Phẩm Tạp Lục (Pakinnaka vagga): Có 16 câu, gồm có nhiều ý nghĩa về mọi mặt, 


thích hợp trong việc suy niệm và hoạch định cho mình một hướng đi an lành. 


22. Phẩm Địa Ngục (Niraya vagga): Có 14 câu, diễn tả những cảnh khổ đau do người 
tạo ác nghiệp phải gặt lãnh, rất hữu ích cho chúng ta trong đời sống hăng ngày dẫy đầy 
những cám dỗ. Nhắc nhở chúng ta luôn thức tỉnh với mỗi hành động của mình vì cảnh 
khổ luôn chực chờ với người thất niệm, dễ duôi buông lung. 


23. Phẩm Voi (Nãga vagga): Có 14 câu, với biểu tượng voi là loài thú to lớn, có nhiều 
năng lực phi thường, chịu đựng được bao điêu khó khăn. Ngụ ý nói lên đức hạnh nhân 
nại phi thường, trọng điêm đê thành đạt chân lý siêu thoát. 





24. Phẩm Ái Dục (Tanhã vagga): Có 26 câu, nêu những tính nguy hại của ái dục và 
khuyên chúng ta mau cô găng đoạn tận mọi phiên não của ái dục. 





25. Phâm Tỳ Khưu (Bhikkhu vagga): Có 23 câu, trình bày đời sống phạm hạnh cao 
thượng chân chánh của một người đệ tử Phật. Sống hạnh khước từ mọi cuộc vui thú thế 
gian để chọn lây đời sống tu sĩ, tự chế các hành động, điều ngự các căn để chỉ nhằm một 
mục đích duy nhút là giải thoát Níp Bàn. 





26. Phẩm Ba La Môn (Brahmana vagga): Có 41 câu, với đầy đủ ý nghĩa nêu lên tính 
hạnh của một vị Bà La Môn, không vì sanh trưởng trong gia đình ở giai cấp Bà La Môn 
mà trở thành vị Bà La Môn, nhưng vì họ thành đạt mục tiêu tối thượng, chứng đắc quả A 
La Hán — Níp Bàn giải thoát, thành đạt chân lý và đầy đủ chánh hạnh. 


Ngay hai câu đầu tiên đã văn tắt trình bày hệ thống luân lý triết học của Phật giáo. Tầm 
quan trọng của Tâm, lẫy Tâm làm khuôn vàng thước ngọc để đo lường giá trị luân lý. 
Định luật nhân quả (nghiệp báo) trong Phật giáo, vấn đề đau khổ và hạnh phúc, trách 
nhiệm cá nhân v.v... cùng với hai thí dụ lấy ngay trong đời sống quen thuộc hằng ngày, 
tất cả bây nhiêu được diễn đạt trong hai câu đầu của Phâm Song Yếu. 


Những câu có liên quan đến tâm sân và sự đập tắt lòng sân hận có một ý nghĩa đặc biệt 
giữa thời đại nguyên tử này, sức mạnh chắc chắn phải đương đầu với sức mạnh, bom đạn 
sẽ gặp bom đạn, hận thù sẽ đối diện hận thù. Báo oán, trả thù không bao giờ đi đến hòa 
bình, an tịnh. Lời Đức Phật khuyên dạy hàng tín đồ bất bạo động của Ngài là: Sân hận 
không bao giờ dập tắt sân hận, chỉ có tình thương mới diệt sân hận. Metiã, tâm từ ái là 
giải đáp duy nhất trước bom đạn của thời hiện đại. 
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Trình độ luân lý cao thượng mà Đức Phật ước mong những tín đồ lý tưởng của Ngài sẽ 
đạt đến cũng được mô tả trong vài câu. Hai câu cuối cùng của Phẩm đầu cho thấy rõ thái 
độ của đức Phật đối với cách học từ chương và pháp hành thực tiễn. Như vậy, giáo pháp 
được ví dụ như chiếc thuyền để độ chúng sanh vượt qua đại dương của vòng luân hồi. 
Chỉ riêng câu cuối cùng cũng đủ cho trọn vẹn một đời sống thầy tỳ khưu lý tưởng. 


Câu chuyện hoàng tử Nanda, người em cùng cha khác mẹ với đức Phật, hiển nhiên cho 
thấy làm cách nào đức Phật dùng oai lực thần thông để biến đổi một thầy tỳ khưu có tỉnh 
thần ươn yếu, đang ôm ấp tham dục tai hại trở thành một cá tánh trong sạch, một tính 
thần tráng kiện. 


Vì nặng lòng tôn kính đức Phật, mặc dù không vui, Hoàng Tử thọ lễ xuất gia ngay trong 
ngày lễ cưới của mình, nhưng tỳ khưu Nanda luôn luôn tưởng nhớ vị tân nương của mình 
và không cố găng tu hành. _ Thay vì áp dụng phương pháp răn dạy trực tiếp, đức Phật sắp 
đặt một phương kế thực tiễn và hữu hiệu để đưa sự chú tâm của tỳ khưu Nanda về một 
đối tượng tương tợ, thoáng qua hình như đáng ưa thích hơn, và thành công làm cho vị này 
đắc quả A La Hán (xem câu 13 và 14). 


Hai Phẩm đầu đề cập đến phần luân lý trong Phật giáo và được xem là đồng quan trọng 
cho cả hai đời sông, xuât gia và tại gia. 


Phẩm thứ hai là câu giải đáp hùng biện những lời chỉ trích Phật giáo là một tôn giáo thụ 
động, tiêu cực. “Appamada Không Phóng Dật” là một phạn ngữ bao hàm ý nghĩa chú 
tâm, cân mật, thận trọng, trang nghiêm chuyên cần, giác tỉnh v.v... là tựa của phẩm thứ 
hai. 


Chính câu đâu tiên của phâm này đã đôi hăn tâm tánh của vua Asoka, vị minh quân, 
trước kia có tên là Asoka con người tội lỗi vì những hành động tàn bạo và ác độc của ông 
khi chưa biệt Phật pháp. 


Đôi khi chỉ một câu nói giản dị như vừa kê trên hay một hàng chữ đơn độc như “không 
nên tìm thỏa thích trong hương vị của thê gian mà phải trau giôi đời sông ân dật,” hay chỉ 
vỏn vẹn của một chữ có nhiêu ý nghĩa như “chuyên cân” cũng đủ cho trọn một kiệp sông. 


Câu 24 đề cập đến những nguyên nhân tạo nên tiến bộ vật chất, cho thấy rằng Phật giáo 
không hoàn toàn xuât thê, không đứng ngoài thê gian vật chât, như có vài lời chỉ trích vội 
vã có khuynh hướng làm cho người ta nghĩ như vậy. 


Phâm thứ ba có một ý nghĩa đặc biệt giúp ta thâu hiệu quan niệm của Phật giáo vê Tâm 
và tâm quan trọng của việc kiêm soát Tâm. 


Những phẩm Hoa, Người Ngu, Hiền Trí, Ác, Thế Gian, An Lạc, Hỷ Ái, Địa Ngục, Ái 
Dục tỏ ra rât hữu ích cho những aI còn say đăm dục lạc. Bản chât vô thường tạm bợ của 
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khoái lạc vật chất và nếp sống phải có của ta trong một thế gian tương tợ cũng được chỉ 
dân trong những phâm này. 


Những phẩm Phật, A La Hán, Bà La Môn sẽ thích hợp đặc biệt với những người có trình 
độ tư tưởng cao. Các phâm này diễn tả tâm trạng của những nhân vật thật sự giác ngộ. 


Tất cả những ngôn từ của Kinh Pháp Cú đều được đức Phật dùng rất giản dị để cho mọi 
người đều hiểu được. Như thí dụ cái bánh xe lăn theo vật kéo xe, bóng theo người, mái 
nhà khéo lợp, một làng đang say ngủ, ao hồ sâu thắm và trong veo, hoa có hương thơm, 
ong hút mật v.v... Trí tuệ của đức Phật đã tỏ rạng trong cách trình bày chân lý cao thâm 
với những danh từ thông thường, dễ hiểu, không rườm rà và phiền phức. 


Đọc những bài kệ trong Kinh Pháp Cú, chúng ta cảm thấy như thân nghe chính lời Phật 
dạy từ hơn hai ngàn năm vọng lại trở thành bât hủ với mọi thời gian. 


Những Phật ngôn này rất có lợi ích, áp dụng thật sự vào đời sống hằng ngày và chắc hắn 
được hạnh phúc như trong Pháp Cú: “Người thâm nhuân Giáo Pháp sông hạnh phúc.” 
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\\122 Phẩm thứ nhất - Phẩm Song Yếu 


⁄ 


Từ ngữ “Yamaka - Song Yêu” dịch là Song Đôi, là một cặp, một đôi. Phâm Song Yêu 
này có 20 câu, gôm mười đôi những câu song đôi với nhau. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ nhất: 


Manopubbarigama dhamma Ý dẫn đâu các Pháp 
Manosetthaä manomayäa Ý làm chủ, ý tạo 
Manasa ce padutthena Nếu với ý ô nhiễm 
bhãsati vã karotI va Nói lên hay hành động 
Tato nam dukkhamanveti Khổ não bước theo sau 
cakkam' vã vahato padam Như xe, chân vật kéo 


Đại ý: Tâm dẫn đầu các Tâm Sở (bất thiện). Tâm là chủ. Tâm tạo tất cả (các Tâm Sở 
Bât Thiện). Nêu nói hay làm với Tâm ác, do đó đau khô sẽ theo liên với ta như bánh xe 
lăn theo vật kéo xe (P.C. 1). 


Trong kệ pháp đầu tiên, danh từ “Dhamma” có ý nghĩa là các Tâm Sở hiện bày về nghiệp 
lực (Kamma hay Karma), tức là “Tâm Sở Tư Tác Ý — Cetanäcetasika” và những Tâm Sở 
khác cùng năm chung trong một loại Tâm, thiện hay bất thiện. Tại nơi đây, Dhamma là 
những Tâm Sở xấu. bắt thiện. Nếu không có Tâm hay Thức, tất nhiên các Tâm Sở không 
thể phát sanh. Do đó tâm là cái đến trước, tâm dẫn đầu tất cả các Tâm Sở Thiện và Bắt 
Thiện. Nói đến Tâm, ta nói đến tứ ý nghĩa của Tâm là: 


Trạng thái: Biết cảnh (Arammananggãnanalakkhanam). 
Phận sự: Dẫn dắt các Tâm Sở (Pubbamgamarasam). 

Thành tựu: Nối nhau liên tiếp (Sandahanapaccupatthanam). 
Nhân cần thiết: Có Danh và Sắc (Naãmaripapadatthanam) 





Và tứ nhân sanh Tâm là: 


Nghiệp quá khứ (Attakamma): là những hành động thiện hay bất thiện trong quá khứ 
tạo ra quả hiện tại. Thành quả ây phân chánh yêu phải nói là các Tâm Quả. 





Tâm Sở (Cetasika): là những thành phần phụ thuộc của Tâm. Có bốn ý nghĩa về Tâm Sở 
là: 


e_ Đồng sanh với Tâm (Ekuppäda): Tâm Sở sanh cùng lúc với Tâm, không có việc 
Tâm Sở sanh trước hay sanh sau với Tâm. 

° Đồng diệt với Tâm (Ekanirodha): Tâm Sở diệt cùng lúc với Tâm, không diệt 
trước cũng không diệt sau. 
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e_ Đồng cảnh với Tâm (Ekãlambana): Tâm Sở đồng cùng tiếp thâu chung một với 
Tâm. 


° Đồng trú một căn với Tâm (Ekavatthuka): Tâm Sở cùng trú một căn với Tâm, như 


Tâm nương nhãn căn sanh thì Tâm Sở cũng nương nhãn căn sanh v.v... 





Cảnh (Arammana): là đối tượng của Tâm. Tâm biết cảnh, những chi bị Tâm biết gọi là 
cảnh. Nêu không có cảnh thì không có Tâm, có Tâm thì có cảnh. Không có cảnh sắc thì 
không có nhãn thức, không có cảnh thinh thì không có nhĩ thức v.v... 





Khi có đủ cả bốn trường hợp trạng thái trên, do vậy được gọi là Tâm Sở. 


Do đó Tâm không thê không có Tâm Sở. Như vậy, Tâm không là một đơn vị thuần nhất, 
mà là sự tổng hợp nhiều thành phân với nhau. Ví như phim không thể chụp hình được, 
mà cần phải có máy chụp hình, gôm có ống kính, bộ phận ánh sáng v.v... thì phim mới 
ghi nhận được cảnh sắc. 


Vật (Vatthu): là sắc thần kinh, chỗ nương của Tâm thức. Như thần kinh nhãn là chỗ 
nương của Nhãn thức, thân kinh nhĩ là chỗ nương của Nhĩ thức v.v... 


Tâm dẫn đầu mọi hành động và tác dụng như thành phần chánh yếu trong khi tác hành, 
cũng như trong khi quyêt định hoạt động. Chính Tâm điêu khiên tạo tác hành động băng 
thân, lời và ý. 


Trong các Tâm Sở, Tâm Sở Tư Tác Ý là quan trọng hơn hết. Chính Tư Tác Ý tạo nghiệp 
cho nên đức Phật ngài nói “Cetanaham bhikkavekammam vadämi. Này chư tỳ khưu, 
nghiệp là Tư Tác Y.” Và cũng nên biệt có Câu Sanh Nghiệp và DỊ Thời Nghiệp. 


Câu Sanh Nghiệp là Tư Tác Ý đang cùng sanh với Tâm. 


Dị Thời Nghiệp là mãnh lực sẽ tạo quả và sắc nghiệp do Tâm. Sở Tư hợp với Tâm Thiện 
hay Bât Thiện đê ảnh hưởng lại. 


Qua hệ Pháp Cú này, đức Phật nhắn mạnh vào vai trò rất quan trọng của Tâm trong đời 
sống con người, và từ đó đức Phật giải thích bằng cách nào hành động có thê trở nên tốt 
hay xấu, thiện hay bắt thiện tùy thuộc vào Tâm. Cuối cùng, Ngài nhắc đến những hậu 
quả dĩ nhiên phải có của chính những hành động tạo tác. Chí đến cả những bậc A La Hán 
là những bậc hoàn toàn trong sạch vì đã tận diệt mọi khát vọng, các ngài đã chấm dứt mọi 
hành động đề tạo nghiệp báo; tuy nhiên, các ngài vẫn còn có thể gặt hái quả lành hay dữ 
của nghiệp đã tạo trong quá khứ cho đến hết kiếp sống cuối cùng, viên tịch Níp Bàn. 


Manopubbangama dhamma Ý dẫn đâu các pháp 
manosefthä manomayä Ý làm chủ, ý tạo 
manasã ce pasanrena Nếu với ÿ thanh tịnh 
bhãsati vã karotI va Nói lên hay hành động 
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Tato nam sukhananveti An lạc bước theo sau 
Chãyã' va anapAyInT Như bóng không rời hình. 


Đại ý: Tâm dẫn đầu các Tâm Sở (Thiện). Tâm làm chủ. Tâm tạo tất cả (các Tâm Sở 
Thiện). Nêu nói hay làm với Tâm trong sạch, do đó hạnh phúc sẽ theo liên với ta như 
bóng không bao giờ rời hình (P.C. 2). 


Trong kệ pháp thứ hai này, danh từ “Dhamma” cũng có ý nghĩa là các Tâm Sở hiện bày 
về nghiệp lực, tức là “Tâm Sở Tư Tác Ý,” và tại nơi đây Dhamma là Tâm Sở thiện, tịnh 
hảo. Do đó, cho ta thấy hành động tạo tác thiện lương và cho kết quả an lành. 


Qua hai kệ Pháp Cú mang tính chất song đối này, đức Phật muốn chỉ dẫn cho chúng ta 
thấy hai trường hợp khác nhau để chỉ rõ hậu quả dĩ nhiên phải có của những hành động 
tốt cũng như xấu. 


Con người gặt hái những gì đã gieo trong quá khứ hay hiện tại. Cái mà con người đang 
g1eo bây giờ, con người phải gặt hái, hoặc ngay trong hiện tại, hoặc một lúc nào trong vị 
lai vào một cơ hội thích ứng. Chính con người lãnh lấy trách nhiệm tạo cho mình hạnh 
phúc hay khốn cùng. Con người tạo cho mình thiên đàng hay điạ ngục. Con người xây 
dựng số phận cho chính mình. Cái mà con người làm ra, hợp lại, con người có thể phá 
tan, tháo mở ra được. 


Phật giáo giảng dạy trách nhiệm của mỗi người đối với chính mình, và tánh cách dĩ nhiên 
phải có, không thê lân tránh của định luật nhân quả. 
Ta gặt hái tương xứng với những gì mà ta đã gieo trồng. Nhưng không bắt buộc phải gặt 


hết tất cả hậu quả của những gì đã gieo trồng. Nếu phải gặt hái tất cả ắt không thê có giải 
thoát. 


Akkocchi mam, avadhimam, “Nó mắng tôi, đánh tôi, 
aj]IiniImam ahãsime Nó thắng lÔI, CưÓp tôi. ” 
ye tam upanayhanti, Ai ôm niêm hận áy, 
Veram tesam na sammatI Hạn thù không thể HgUÔI. 


Đại ý: “Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giụt tôi.” Lòng sân hận 
không nguôi trong tâm của người còn ôm âp những ý tưởng tương tợ (P.C. 3). 


Akkocchi mam, avadhimam, “Nó mắng tôi, đánh tôi, 
ajIniImam ahãsime Nó thắng tôi, CƯỚP tÔI. ” 
ye tam na upanayhanti, Không ôm niềm hận ấy 
veram tesipasammatI Hận thù được tự nguôi. 


Đại ý: “Nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, chiến thắng tôi, cướp giựt tôi.” Lòng sân sẽ nguôi 
ngoal trong tâm của người không ôm âp những ý tưởng tương tợ (P.C. 4). 
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Qua kệ Pháp Cú 3 và 4, đức Phật hằng khuyên dạy hàng tín đồ không nên trả thù báo oán, 
mà phải hành pháp nhẫn nại, luôn luôn trong mọi trường hợp, ở mọi nơi, trước mọi khiêu 
khích. Đức Phật tán dương những ai sẵn sàng chịu đựng lỗi lầm của kẻ khác, mặc dầu 
trong tay có đủ quyền lực đề trả thù. Thẻ hiện nhất là đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn 
nại, dầu lắm khi Ngài cũng bị chỉ trích thậm tệ, bị chưởi măng và bị tắn công. Nhẫn nại 
không bao giờ là dấu hiệu của sự ươn hèn yếu kém, hay chủ bại, đầu hàng, mà trái lại là 
sức mạnh bất khuất của con người tự chủ. 


Subhanupassim viharantam Ai sống nhìn tịnh tướng, 
Indriyesu asamvutam Không nhiếp hộ các căn, 
bhoJanamhi amattaññum Ăn uống thiếu tiết độ, 
kusTtam hIinaviriyam Biếng nhác, chẳng tỉnh cần 
tam ve pasahati Maro Ma uy hiếp kẻ ấy 
vato rukkham'va dubbalam Như gió, cây mêm yếu. 
Đại ý: Người hằng suy tưởng đến lạc thú, lục căn không thu thúc, âm thực vô độ, dã 


dượi, để duôi, người ây chắc chắn sẽ bị Ma Vương lôi cuốn, không khác nào gió (cuốn) 
cội cây mềm (P.C. 7). 


Asubhanupassim viharantam Ai sống quán bất tịnh 
I1ndriyesu susamvutam Khéo nhiếp hộ các căn 
bhoJanamhIi ca mattaññum Ăn uống có tiết độ 
saddham araddhavTriyam Tin tâm, siêng, tỉnh cần 
tam ve nappasahatI Maro Không bị Ma uy hiếp 
vãto selam' va pabbattam Như núi đả trước giỏ. 


Đại ý: Người hằng suy niệm về những “uễ trược,” thu thúc lục căn, ẩm thực điều độ, 
niêm tin vững chắc, kiên trì tính tân, người ây, Ma Vương không hê lôi cuôn, như gió 
không thê cuôn thạch sơn (P.C. §). 


Qua hai kệ Pháp Cú 7 và 8 chỉ để dạy chư vị tỳ khưu, những người đã chú nguyện sống 
đời Phạm Hạnh Thiêng Liêng. Câu 7 chỉ con đường vật chất, thỏa mãn nhục dục; câu 8 
là con đường tính thần, tự chế, tự kiểm và phạm hạnh. Nên nhận định rằng Phật giáo 
cung ứng một lối sống cho hàng xuất gia và một lối khác cho người tại gia cư sĩ. 


Theo Phật giáo, Pháp học sẽ không bồ ích nếu không thực sự thực hành điều đã học. 
Như vậy, Phật giáo không phải là một triệt học suông mà là con đường Giác Ngộ duy 


nhút. 
Ñ 
MU, 


18 Đại Đức Sán Nhiên Biên Soạn - 1988 





GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





$2 


Phẩm thứ hai - Phẩm Không Phóng Dật 


Từ ngữ “Appamäda” dịch là không phóng dật, không chao động, không lay chuyền, bất 
khinh suất; có nghĩa là luôn luôn giữ tâm niệm, luôn luôn thận trọng, hay biết mình đang 
làm việc gì. Phẩm Không Phóng Dật có 12 câu, gồm những câu khuyến thiện, nhắc nhở 
hành động thiện, tạo thiện nghiệp. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ hai mươi mối: 


Appamado amatapadam Không phóng dật, đường sống 
Pamado maccuno padam Phóng dật là đường chết 
Appamattä na mTryanti Không phóng dật, không chết 
'Ye pamatfä yathamata Phóng dật như chết rồi. 


Đại ý: Không phóng dật là con đường bất diệt. Phóng dật đưa đến diệt vong. Người 
chuyên niệm, không chết. Kẻ phóng dật cũng như chết (P.C. 21). 


Kệ Pháp Cú này nêu lên hai con đường đang trải ra. Với trạng thái chuyên cần chú niệm, 
không phóng dật đưa chúng ta đến con đường bất diệt (amata) của Níp Bàn là mục tiêu 
tối hậu của người Phật tử. Với trạng thái buông lung phóng túng, để duôi quên mình sẽ 
đưa chúng ta đến con đường diệt vong (maccuno) của vòng sanh tử luân hồi 
(vattasamsara), còn phải tái sanh. 


Một khía cạnh khác, không nên hiểu rằng những người không phóng dật là mãi không 
chết, bất tử. Không một chúng sanh nào không chết, chí đến chư Phật và chư vị A La 
Hán cũng phải chết. Ý nghĩa nơi đây là người không phóng dật, có tâm niệm được chứng 
ngộ Níp Bàn thì không còn tái sanh lại nữa và như vậy là không chết. Người còn phóng 
dật được xem như đã chết với ý nghĩa còn dễ duôi, tạo các ác nghiệp, không làm các việc 
lành, nên còn phải chịu nghiệp báo do mình tạo tác, do vậy còn phải tái sanh. 


Đức Phật hằng khuyên chúng ta nên tăng tiễn việc lành, nỗ lực gia công, liên tục kiên trì, 
không nên dê duôi phóng dật, hăng được an vui Níp Bàn. 


Níp Bàn (Nibbãna) là kết nối từ chữ “Ni + Vãna” là không (Ni) có rừng rậm (vãna) phiền 
não, là đã tách rời xa khỏi ái dục. Níp Bàn là trạng thái siêu thế có thể thành tựu được 
chính trong kiếp sống này. Cũng có thê giải thích Níp Bàn là sự dập tắt mọi dục vọng, 
nhưng không phải là trạng thái hư vô. Níp Bàn là trạng thái hạnh phúc trường cửu, khi 
thoát ra khỏi mọi hình thức khổ đau, là kết quả của sự dập tắt hoàn toàn mọi dục vỌng. 


Đứng về phương diện siêu hình, Níp Bàn là dập tắt đau khổ phiền não. Về phương diện 
tâm lý, Níp Bàn là diệt trừ tự ngã. Về phương diện luân lý, Níp Bàn là tận diệt mọi tham 
sân s1. 





Đại Đức Sán Nhiên Biên Soạn - 1988 19 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





Sự không dễ duôi, không phóng dật cho mình chưa gọi là đủ. Đức Phật hằng khuyên 
chúng ta hãy cô gắng nỗ lực băng chính bản thân hầu tạo cho mình chính thực an vui. 


Utthanenappamadena NỔ lực, không phóng dật 
Saññamena damena ca Tự điễu, khéo chế ngự 
dipam kariyatha medhãv1 Kẻ trí xây hòn đảo 

'Yam ogho nabhikTratI Nước lụt khó ngập tràn. 


Đại ý: Do kiên trì tính tấn, nhiệt tâm, đạo hạnh và tự chế, người thiện trí tự tạo cho mình 
một hải đảo mà không cơn lụt nào tràn ngập được (P.C. 25). 


Một hòn đảo nổi cao trên mặt nước không thê bị ngập lụt mặc dầu những bãi đất thấp 
chung quanh có thể bị. Một hòn đảo như thế là nơi an toàn cho tất cả. Cùng thế ấy, bậc 
thiện trí thức trau giỗi tuệ minh sát, phải tự biễn mình thành một hải đảo bằng cách nỗ lực 
kiên trì tu tập thành tựu đạo quả A La Hán, và như vậy thì không còn bị lôi cuốn bởi bốn 
dòng nước dũng mạnh (ogha - bạo lưu) của : 


e Dục Bạo lưu (Kãmogha): Là chúng sanh bị trầm nịch ở trong dòng nước dũng 
mạnh của Ngũ Dục. 

e Hữu Bạo lưu (Bhavogha): Là chúng sanh bị trầm nịch ở trong dòng nước dũng 
mạnh của Sắc Giới, Vô Sắc Giới. 

e© Kiến Bạo lưu (Ditthogha): Là chúng sanh bị trầm nịch ở trong dòng nước dũng 
mạnh của sự thấy sai (tà kiến). 

e Vô Minh Bạo lưu (Avijiiogha): Là chúng sanh bị trầm nịch ở trong dòng nước 
dũng mạnh của sự mê hoặc, sự ngu xuân. 








Tất cả những sự việc Ấy, đều do sự cố găng nỗ lực, khởi đầu từ sự không phóng dật, tạo 
những thiện sự. 


Người không để duôi luôn có bốn trạng thái như sau: 


Không thù oán, bắt bình (abyäpanno) 

Luôn có được trí nhớ (sadãsato) 

Gìn giữ thiền định trong tâm (ajjhattam) 

Có găng dứt lòng tham muốn (appajjhãvinaye sikkham) 


Ngoài ra ở những kệ Pháp Cú còn lại trong phẩm Không Phóng Dật, đức Phật chỉ rõ cho 
chúng ta phương cách đưa đên sự chuyên niệm băng con đường rèn luyện tâm, phương 
pháp gom tâm an trụ vào một điêm, và trở nên an tịnh băng thiên định thì hăng đạt được 
an lạc lớn. 


MãpamadamanuyuñJetha Chớ sống đời phóng túng 
mã kamaratisanthavam Chớ say mê đục lạc _ 
appamatto hi Jhayanto Không phóng dật, thiên định 
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pappotI vipulam sukham 


Đạt được an lạc lớn. 


Đại ý: Không dể duôi trong sự phóng dật. Không đeo níu dục lạc. Đúng thật vậy, người 
chuyên cân hành thiên gặt hái phước báu dôi dào (P.C. 27). 


Appamatto pamattesu 
sutfesu bahuJagaro 
abalassam'va sTghasso 
hitvã yätI sumedhaso 


Tỉnh cần giữa phóng dật 
Tỉnh thức giữa quân mê 
Người trí như ngựa phi 
Bỏ sau con ngựa hèn. 


Đại ý: Chú niệm giữa đám phóng đật, tỉnh giữa đám mê, bậc thiện trí tiến nhanh như 
tuân mã truy phong, bỏ lại phía sau con ngựa què giả yêu (P.C. 29). 


Ở đây, hành thiền bao hàm cả hai nghĩa, một là Thiền Chỉ (Samatha) định tâm an trụ vào 
một đôi tượng (Kasin3), và hai là Thiên Quán (Vipassan3) hành Tứ Niệm Xứ, theo dõi 


chú tâm qua bốn chỗ là Thân, Thọ, Tâm, Pháp của chính mình. 


Pamadam appamadena 
vadã nudati pandito 
paññàpasadamaruyha 
asoko sokInim paJam 
pabbatattho'va bhummatthe 
dhiro bale avekkhati. 


Người hiển dẹp buông lung 
Với hạnh không phóng dát 
Leo lầu cao trí tuệ 

Bác tri, không âu lo, 

Nhìn chúng sanh sâu muộn 
Chẳng khác đứng núi cao 
Nhìn kẻ ngu, đất bằng. 


Đại ý: Khi dùng tâm niệm đẩy lui phóng dật, người có trí kiến (chơn chánh) thoát khỏi 
phiền não, vượt lên tận đền đài trí tuệ, và nhìn xuống đám người đau khô như người khéo 
trèo núi, lên đến đỉnh tuyệt cao, nhìn lại đám vô minh còn ở dưới đất bằng (P.C. 28). 


Chư vị A La Hán với nhất tâm định tĩnh, vượt thoát khỏi mọi phiền não, dùng nhãn quan 
siêu nhiên của các ngải đê từ bị nhìn lại đám đông chúng sanh do vô minh che lâp nên 
còn phải chịu khô đau trong sanh tử luân hôi triên miên. 


Appamadarato bhikkhu 
pamade bhayadassIväa 
saññoJanam anum thulam 
daham aggI va gacchatI 


Vụi thích không phóng dát 
T) khưu sợ buông lung 
Bước tới như lửa hừng 
Thiêu kiết sử lớn nhỏ. 


Đại ý: Vị tỳ khưu thích thú trong việc chuyên cần chú niệm và nhìn phóng dật với tâm sợ 
hãi sẽ tiên bộ như lửa, thiêu đôt mọi thăng thúc lớn nhỏ (P.C. 31). 


Với con đường tu tập (bhãvan3) gom tâm và chú niệm vào “Chỉ - Quán,” khắc phục được 
phóng dật, đưa đên tri kiên thông suôt bản chât thực tướng của mọi sự vật (được bao phủ 
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bởi tam tướng là vô thường, khô não, vô ngã), hiểu sự vật như thực, chứng ngộ chơn tướng 
của sự vật, thoát khỏi mọi trói buộc của thê gian. 


Tinh hoa của nên luân lý Phật giáo có thể tóm tắt trong danh từ “Appamada - Không 
Phóng Dật,” sông kỷ cương chú niệm. 


NÀI 
MP) 





245 


Đại Đức Sản Nhiên Biên Soạn - 1988 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





S2 Phẩm thứ ba - Phẩm Tâm 


Từ ngữ “Citta” xuất nguyên từ căn “Cit” suy nghĩ. Theo bản chú giải, Citta là cái gì hay 
biệt cảnh, biệt đôi tượng (cinteti: vijänätI). 


“Ãrammana cintetiti: Citam” Pháp nào thường luôn biết cảnh gọi là Tâm. 


“Cintenti sampayutta dhammä etenäti: Citam” Pháp tương ưng (là các Tâm Sở) thường 
nương vào Pháp thành nhân cho được biêt cảnh, Pháp ây gọi là Tâm. 


“Cintanamattam: Cittam” Biết gọi là Tâm. 


“Citi karotti: Citam” Pháp mà làm cho sự sanh hoạt của tất cả chúng sanh cho sai biệt, 
Pháp ây gọi là Tâm. 


Theo Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka), bộ Dhammasanganï (Pháp Tụ) có nói về 
Tâm như sau: 


“Katamam tasmim samaye cittam hot yamtasmimm samaye citam mano mãnasam 
hadayam pandharam mano manäyatamam manindriyam viññãnam viññãnakkhandho tajjã 
manoviññanadhãtu idam tasmim samaye cittam hoti”. 


Tâm trong khi có như thế nào? Khi nào phát sanh: Tâm, Ý, Tâm tánh, Ý vật, thuần tịnh, Ý, Ý 
xứ, Ý quyền, Thức, Thức uân, Ý thức giới thì khi ấy có Tâm. 

Theo Tạng Vô Tỷ Pháp thì “Citta, Ceta, Cittuppada, Nama, Mana, Viññãna” được xem 
như đồng nghĩa. Không có sự khác biệt giữa Tâm và Thức. Khi phân tích cái được gọi 
là chúng sanh làm hai phần, vật chất và tinh thần, thì phần tinh thần hay là phần tâm linh 
được gọi là Danh (Nãma). Khi phân tích chúng sanh ra làm Ngũ uẩn (pañcakkhandha) 
thì phần ấy được gọi là Thức (Viññãna). Còn danh từ “Citta” thì luôn được dùng khi đề 
cập đến những loại Tâm sai khác nhau, như chia Tâm theo cõi giới (bhũmi - địa giới) là: 


Tâm Dục Giới (Kãmävacaracitta): là những tâm thường biết về cảnh Dục. 

Tâm Sắc Giới (Rũpävacara citta): là những tâm thường biết về cảnh Sắc Giới, những tâm 
Thiền Sắc Giới. 

Tâm Vô Sắc Giới (Arũpävacara citta): là những tâm thường biết về cảnh Vô Sắc Giới, 
những tâm Thiền Vô Sắc Giới. 

Tâm Siêu Thế (Lokuttara citta): là những tâm có đối tượng là Níp Bản. 








Hoặc phân chia Tâm theo năng lực tạo tác, hành động: 


Tâm Bắt Thiện (Akusala citta): Thường phát sanh từ Tham, Sân, S¡. 
Tâm Thiện (Kusala citta): Thường phát sanh từ những căn Vô Tham, Vô Sân, Vô S1. 
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Tâm quả dị thục (Vipaka citta): Thường phát sanh như hậu quả dĩ nhiên của các loại tâm 
Thiện và Bắt Thiện. 

Tâm Duy Tác (Kiriya citta): Là những Tâm thường không có hiệu lực về phương diện 
nghiệp báo, chỉ thuộc vỀ cơ năng, chỉ có hành động nhưng không có kết quả của hành 
động, dành riêng cho các vị A La Hán. 








Phẩm Tâm có mười một câu, gồm những câu khuyên dạy chúng ta nên hướng Tâm về 
điêu thiện và xa lánh những điêu bât thiện hâu đem lại cho chúng ta sự hạnh phúc. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ ba mươi sáu : 


Saduddasam sunipunam Tâm khó thấy, tế nhị 
'Yatthakamanipatinam Theo dục vọng quay cuỗng 
cittam rakkhetha medhAvi” Người trí phòng hộ tâm 
ciftam guttam sukhavaham Tâm hộ, an lạc đến. 


Đại ý: Rất khó tri giác cái Tâm. Tâm vô cùng vi tế. Người thiện trí canh phòng Tâm. 
Tâm được canh phòng nghiêm ngặt dân đên hạnh phúc. 


Với cái Tâm vô hình, không có hình thê, không có màu sắc, sanh diệt mau lẹ, phóng đi 
khắp nơi nên rât khó kiêm soát. Với cái “Tâm viên Y mã” như thê, người trí phòng hộ 
Tâm với hai pháp là: 


Niệm (SatI): Là sự ghi nhớ, không lơ đãng. 
Tỉnh giác (SampaJañña): Là sự hiệu biết vi tê, sự hiệu biệt rõ rệt, rõ thâu bản thê, sáng 
suôt tỉnh thức, sự biết mình. 


Khi cái Tâm được kiểm soát thì hằng đem lại hạnh phúc. 
Thông thường Tâm phát sanh theo hai chiều hướng, một chiều hướng tốt lành, một chiều 
hướng xấu xa. Trong chú giải của Tương Ứng Kinh có ghi rằng: 


Cittema mi'yate lokoCittena parIkassatI 
Cittassa ekadhammassaSabbeva vasamanvagu 


Thiện tâm thường dẫn chúng sanh đi thiện thú (sugatI). Bắt Thiện Tâm lôi kéo chúng 
sanh vào khô thú (duggatI). Tât cả chúng sanh thường luôn hiện hành theo mãnh lực của 
Tâm. 


Do đó nếu không khéo kiểm soát, tỉnh giác cái Tâm, để cái Tâm phát triển theo chiều 
hướng xâu thì hậu quả rât là tai hại. 


Diso disam yam tam kayIrä Kẻ thù hại kẻ thù 
V€erT vä pana verinam Oan gia hại oan gia 
micchaãpamhitam cittam Không băng tâm hướng tà 
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pãp1yo nam tato kare Gáy ác cho tự thân. 


Đai ý: Bắt luận điều (nguy hại) nào mà kẻ thù có thể gây cho kẻ thù, hay người oán hận 
cho người oán hận, một cái Tâm hướng vê chiêu ác có thê gây nguy hại còn to lớn hơn 
nhiêu (P.C. 42). 


Na tam mãtã pItä kay1ra Mẹ cha và bà con 

Aññe vãpi ca ñãtakà Không thể làm gì hơn 
Sammãapanmihitam cittam Không bằng tâm hướng chánh 
Seyyaso nam tato kare Khiến sở hành tốt đẹp. 


Đai ý: Điều mà không một người mẹ, một người cha, hay bất luận thân bằng quyến 
thuộc nào có thê làm được, tâm hướng thiện có thể và nhờ đó, đưa ta lên (P.C. 43). 

Đức Phật khuyên nên xem tâm hướng về điều bắt thiện là kẻ thù tai hại nhứt, và tâm 
hướng thiện có thể đem lại phước báu to lớn mà không một người cha hay người mẹ nảo 
có thể đem lại. 


Một cái Tâm đã được điều ngự thuần thục, không còn bị chi phối bởi các pháp thế gian, 
thật sự tự biểu biết thực tướng của mình, và thông suốt chân tướng của thế gian. 


Ñ 
MU 
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S2 Phẩm thứ tư - Phẩm Hoa 
Phẩm Hoa có 16 câu, lấy hoa làm chủ đề với ngụ ý so sánh hoa với đời sống chánh hạnh 
của người đệ tử Phật. 


Bông hoa có nhiều thứ nhiều loại, có những bông hoa hữu sắc hữu hương, có những loài 
hoa hữu sắc vô hương. Cũng như thế, đức Phật cũng dạy cho hàng đệ tử đời sống hữu 
ích với những hành động thiết thực lợi ích. 


“Như cành hoa dễ mến, đẹp đẽ, nhưng không hương thơm, cũng như thể ấy, lời khéo nói 
nhưng không thực hành, không mang lại kêt quả.” (P.C. 51). 


“Như cảnh hoa dễ mến, đẹp đẽ lại có hương vị, lời nói hay của người có thực hành mang 
lại kết quả tôt đẹp.” (P.C. 52). 


Với mọi hương thơm của các bông hoa hiện hữu trên thế gian, đức Phật vẫn tuyên bố 
răng không băng hương thơm của người có giới đức. Hương thơm của người có giới đức 


ngào ngạt tỏa cùng khắp mọi nơi. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ năm mươi bốn: 


Na pupphagandho patIvätam etI Không một hương hoa nào 
Na candanam tagaramallikãa vã Bay ngược chiêu gió thổi 
Saftañ ca gandho paf{Ivätam etIi Dâu là hoa Chiên đàn 
Sabba disã sappurIso pavätI Già la hay Mạt Iy 


Chỉ hương người đức hạnh 
Bay ngược chiêu gió thổi 
Chỉ có bậc chân nhân 
Biến mãn bồn phương trời. 


Đại ý: Hương thơm của hoa không thê bay ngược chiều gió, trầm hương cũng vậy, gỗ 
tagara và hoa lài cũng thê, nhưng hương của giới đức bay ngược chiêu gió, con người 
giới đức bay thâu khắp nơi (P.C. 45). 


Hương của giới đức là hương thơm của người có giữ giới, người đang khép mình vào 
khuôn khô của đời sông có kỷ cương giới luật, hâu tạo cho mình được an vui có lợi ích và 
gặt hái năm quả an lành: 


Người giữ giới có nhiều tài vật, không bị nguy hại về sự để duôi (appamädädhikãranäni 
mahantam bhogakkhandham adhigacchatl). 

Người giữ giới được danh thơm tiếng tốt và được tiếng là người bạn thiện trí thức 
(kalayano kittisaddo abbhugacchatI). 
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Người giữ giới khi vào hội họp nơi đông người, không vì tánh xấu nết nhơ của mình mà 
phải hỗ người cúi mặt (visarado upasankamati). 

Người giữ giới khi thác được an vui, không bị loạn tâm (asammulhokalam karotI). 

Người giữ giới khi rời bỏ xác thân được sanh về thiện thú (Kãgassapheda parammarana 
sugatimn sagsam lokam UpapaJJatI). 


Sekho pathavim viJessati Chính là bậc Hữu Học 
yamalokañca Imam sadevakam Chỉnh phục cả địa giới 
Sekho dhammapadam sudesitam Dạ Ma, thế gian này. 
Kusalo puppham 1va pacessatI Hữu học giảng Pháp Cu 


Như thợ khéo lựa hoa. 


Đại ý: Một môn đệ trong thời kỳ còn tu học sẽ thấu triệt quả địa cầu này, cảnh giới của 
Dạ Ma này và thế gian này cùng với chư Thiên. Một môn đệ trong thời kỳ còn tu học sẽ 
quán trạch Con Đường Giới Hạnh, vốn đã được quảng bá đầy đủ, giống như một chuyên 
viên làm tràng hoa sẽ bốc lên những cành hoa (P.C. 45). 


Người đệ tử Phật phải biết chinh phục cái tự ngã của mình bằng con đường giới hạnh 
(thực hành ba mươi bảy nhân sanh quả giác ngộ - bodhipakkhiya dhamma). Và phải biết 
thấu triệt cái thể xác này tựa hồ như bọt nước, huyễn cảnh vì bản chất đổi thay, tạm bợ 
của nó, như bông hoa sớm nở tối tàn. 


Phenipamam kãyam I1mam viditvä Biết thân như bọt nước 
marIcidhammam abhisambudhãno Ngộ thân như huyền cảnh 
chetvana Marassa papupphakani Bẻ Ma mũi tên hoa 
adassanam MaccurãJassa gacche Vượt tâm mắt thân chết. 


Đại ý: Biết rằng thể xác này tựa hồ như bọt nước và thấu triệt bản chất mờ ảo của nó, ta 
phải tiêu trừ những cành hoa của dục vọng (Ma Vương) và vượt qua tâm mặt của tử thân 
(P.C. 46). 


Đời sống của chúng ta huân tập thiện lương, từ bỏ sự gây tốn hại người khác với bốn 
pháp mà người đệ tử Phật quán triệt: 


Điều gì đem lợi ích ta mà gây tổn hại người là không nên làm. 
Điều gì đem lợi ích ta và đem lợi ích người là nên làm. 

Điều gì gây tốn hại ta và đem lợi ích người là không nên làm. 
Điều gi gây tốn hại ta và gây tôn hại người là không nên làm. 


Con bướm bay lượn trên các thứ hoa, lựa cành nào thơm ngọt đáp xuống say sưa hút 
nhụy. Người mộ đạo phải biệt ý thức đâu là chánh giáo đê thưởng thức mùi hương vi 


diệu. 


Yathã pIi bhamaro puppham Như ong đến với hoa 
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vannagandham ahethayam 
paletI rasam adãya 
evam gäme munì care. 


Không hại hương và sắc 
Lấy nhụy, che chở hoa 
Cũng vậy vị Sa Môn 


Ra vào giữa thôn làng. 


Đại ý: Như loài ong, chỉ hút mật của hoa rồi bay đi mà không làm tôn hại đến hương hay 
sắc của hoa, cũng thê ây, đi đó đây trong làng mạc, người thiện trí phải như vậy (P.C. 
49). 


Đức Phật nêu cho chúng ta đời sống của những bậc phạm hạnh cao thượng cũng ví như 
loài ong vào hút mật hoa mà không gây tốn hại đến hoa, đó đây khắp nơi trong các làng 
mạc, bậc thiện trí không gây tôn hại bất cứ ai. Và luôn giữ thân, lời, ý trong sạch, nói sao 
làm vậy, nghĩ sao nói vậy không sai khác và cũng không tìm lỗi kẻ khác mà chỉ xem lại ở 


chính mình. 


Na paresam vilomanmi 
Na paresam katakatam 
attano va avekkhegya 
katänI akatänica. 


Không nên nhìn lỗi người 
Người làm hay không làm 
Nên nhìn tự chính mình 
Có làm hay không làm. 


Đại ý: Không nên tìm lỗi của kẻ khác, những điều chưa làm và những điều không làm 
của kẻ khác, mà phải tìm trong hành động của chính mình, những điêu đã làm và những 


điều không làm (P.C. 50). 


'YathäapI puppharasimha 
kayIra malagune bahu 
evam Jätena maccena 
kattabbam kusalam bahum 


Như từ một đồng hoa 
Nhiễu tràng hoa được làm 
Cũng vậy, thân sanh tử 
Làm được nhiều thiện sự. 


Đại ý: Từ đống hoa, người ta nhặt từng cảnh đề làm thành tràng hoa, cùng thế ấy, chúng 
sanh phải thâu nhặt nhiêu lân những hành động tôt (P.C. 53). 


Nhận biết tánh cách cao thượng hăng luôn ngủ ngầm bên trong mỗi chúng ta, đức Phật 
khuyến chúng ta nên cố gắng tạo nhiều việc thiện đặng có nhiều phước báu, cũng ví như 
từng chút một nhặt lại các cánh hoa làm thành tràng hoa. 


Từ nước bùn dơ đục, hoa sen vượt lên đón lẫy ánh sáng của mặt trời, bậc thiện trí giữ 
mình luôn được trong sạch tinh khiêt, chói ngời g1ữa các người trân tục phàm phu. 


Như giữa đồng rác nhóp 

Quăng bỏ trên đường lớn 
Chỗ ấy hoa sen nở 

Thơm sạch, đẹp ÿ người. 


Yathã sankaradhanasmim 
uJjhitasmim mahãpathe 
padumam tattha Jayetha 
sucigandham manoramam 
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Đại ý: Như cành hoa sen với mùi thơm dễ mến có thể mọc trên một đống rác bên đảng, 
cùng thê ây, trí tuệ một môn đệ của đâng Toản Giác chiêu sáng ngời rực rỡ giữa đám 
chúng sanh thâp kém và tôi tăm (P.C. 58 và 59). 


Evam sankarabhitesu Cũng vậy giữa quân sanh 
Andhabhite puthujjane Ué nhiễm, mù, phàm tục, 
AtirocatI paññaya Đệ tử bậc Chánh Giác 
Sammãsambuddhasavako Sáng ngời với tuỆ trí. 


Phật giáo không lên án ai một cách vĩnh viễn, không khi nào cho ai là người phải chịu hư 
hỏng buông lung mãi mãi, không thê cải hóa vì trong mỗi chúng sanh luôn sẵn có ân tàng 
tính chất tốt đẹp cao quí và thanh triệt, và như thực biết như thế, biết vận dụng và khai 
thác triệt để thì sẽ gặt hái được kết quả an vui, thoát phàm và giải thoát. 


Ñ 
MU 
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S2 Phẩm thứ năm - Phâm Người Ngu 
Phẩm Người Ngu có 16 câu, nêu lên tính chất của người ngu đại. Theo chú giải, danh từ 
có liên quan đến phẩm hạnh cao thượng, tuệ minh sát, đạo quả. Như vậy, không nên hiểu 
ngu dại theo định nghĩa thông thường. Ngu dại là nghịch nghĩa với phẩm hạnh cao 
thượng, tuệ minh sát, không đi trên đạo quả giải thoát, ấn chứa trong mình ba căn bất 
thiện là tham sân si hằng liên hệ với việc làm sai lỗi và gặt hái những kết quả không an 
lành. 


Với người ngu dại, do vô minh che ám, đức Phật cho biết không thể biết được chân lý 
cao siêu, do vậy chịu khô thật lâu dài trong vòng sanh tử luân hôi. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ sáu mươi: 


DIighã Jãagarato rattI Đêm dài cho kẻ thức 
digham sanftassa yoJanam Đường dải cho kẻ mệt 
dipho balanam samsaro Luân hồi dài, kẻ ngu 
saddhammam avijanatam Không biết chân diệu pháp. 


Đại ý: Đêm dài đôi với người không ngủ. Người mệt mỏi thây đường xa. Đôi với kẻ 
điên cuông, không hiêu chân lý cao siêu, con đường luân hôi quả thật là xa xôi diệu vợi. 


Người ngu do vô minh che đậy, do ác phước ràng buộc khởi lên quan điểm có thân này, 
có Danh Sắc ở ngoài. Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái, người ngu 
không tận trừ. Do vậy, người ngu khi thân hoại mạng chung, đi đến một thân khác. Do 
đi đến một thân khác, vị ấy không giải thoát khỏi sanh già đau chết, sầu bi khổ ưu não. 
Như vậy người ngu chịu khô trong luân hồi dài. 


Người ngu do vô minh che đậy, không hiểu tri đây là khổ, không hiểu tri đây là khổ tập, 
không hiểu tri đây là khổ diệt, không hiểu tri đây là con đường đi đến khổ diệt; do vậy 
sanh chấp trước nhiễm đắm với những pháp thế gian nên triền miên mãi trong sanh tử 
luân hồi. 


Đức Phật khuyên chúng ta nếu như muốn giao thiệp hoặc muốn kết bạn, ta phải biết lựa 
chọn, tránh kêt hợp với những người ngu dại vì gân gũi với những người ngu dại, chăng 
khác nào ta chung chạ với kẻ thù. 


Carañ ce nadhigaccheyya Tìm không được bạn đường 
seyyam sadIsam attano, Hơn mình hay bằng mình 
ekacariyam dalham kayirã Thà quyết sống một mình 
natthi bale sahayata Không bè bạn kẻ ngu. 
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Đại ý: Trên bước thiên lý xa xôi, nêu người đệ tử không gặp được bạn đồng hành ngang 
hay hơn mình, thì hãy vững tiên trên con đường đơn độc của mình. Không nên kêt hợp 
với người cuông đại (P.C. 61). 


Tuy nhiên, vì lòng bi mẫn, vì thương xót họ, ta có thê đến gần người ngu dại để hỗ trợ, 
nâng đỡ, giúp đỡ cho họ sáng suôt hơn, nhưng không nên đê sự ngu dại của họ lây nhiêm 
lấy ta. 


Với người ngu đại, do bản chất si mê khờ dại tiềm ấn bên trong người, thì cho dù có địp 
gặp được bậc thiện trí thức, người ngu cũng không thê nhận chân giá trị của giáo pháp. 


'YãrajivampI cebalo Người ngu đân trọn đời 
panditam payirupãsati Thân cận người có trí 

naso dhammam vijänãti Không biết được Chánh Pháp 
dabbI sũparasam yathä Như: muỗng với vị canh. 


Đại ý: Người ngu dại, dầu sống chung suốt đời với người trí vẫn không hiểu Giáo Pháp 
hơn cái muông thưởng thức hương vị của canh mặc dù năm trọn vẹn trong nôi canh (P.C. 
64). 


Được gần với bực thiện trí thức, người ngu dại không tầm cầu những lời dạy bảo hữu ích. 
Bằng như có được nghe lời dạy bảo thì không biết vâng theo lời dạy ấy mà hành theo. 
Bằng như có vâng lời dạy nhưng chỉ chút ít, lại không chịu suy xét cho rõ ràng tường tận 
chín chắn, hoặc có suy xét mà không chịu thực hành thì sự thân cận ấy, đức Phật cho biết 
rằng cũng là vô ích, cũng như cái muỗng ngâm mãi trong nồi canh nhưng không được 
biết mùi vị của canh như thế nào. 


Caranti bala dumedha Người ngu sỉ thiếu trí 
amitten'eva attanä Tự ngã là kẻ thù 

karonfta papakam kammam Làm các nghiệp không thiện 
vam hoti katukapphalam Phải chịu quả đắng cay. 


Đại ý: Người điên rồ thiên trí trở đi lộn lại với chính cái tự ngã của mình như kẻ thù, làm 
những việc ác mà hậu quả sẽ đăng cay (P.C. 66). 


Na tam kammam katam sadhu Nghiệp làm không chánh thiện 


yam katvä anutappatI Làm rồi phải ăn năn 
yassa assumukho rodam Mặt nhuôm lệ, khóc than 
vipakam pafIsevatI Lãnh chịu quả dị thục. 


Đại ý: Hành động ấy không tốt, sau khi thực hiện, ta ăn năn hối hận và đến lúc gặt quả 
đỡ, ta than khóc, lệ tuôn đây mặt (P.C. 67). 


Madhu'vä maññati bãlo Người ngu nghĩ là ngọt 
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yãva papam na paccatI Ác nghiệp chưa chín muôi 
yadã ca paccatI papam Ae nghiệp chín muôi rồi 
atha balo dukkham nigacchatI Người ngu chịu khô đau. 


Đại ý: Hành động xâu ngọt ngào như mật. Kẻ điên cuồng nghĩ như vậy khi quả dữ chưa 
trô. Nhưng lúc quả trô, họ sẽ đau khô (P.C. 69). 


Người ngu đại không biết tầm cầu sự lợi ích trong kiếp hiện tại và vị lai cho chính mình, 
dầu trọn cả đời, gần bậc hiền triết cũng không hưởng được hương vị của các pháp lành; 
do đó chỉ biết say đắm trong các hành động bắt thiện, tạo các ác nghiệp rồi một ngày khi 
hội đủ duyên khởi quả dữ trổ sanh, người ngu phải gặt lãnh đau khổ, cảm xúc khổ thọ, 
thời sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đập ngực đi đến bắt tỉnh; người ngu cảm giác như bị 
trói buộc, trói buộc bởi đau khô. 


Nhiều khi giữa người hiển trí và người ngu dại có sự sai biệt chỉ bằng gang tắc, tiến tới 
thành ngu, dừng lại là bậc thiện trí. 


Yo balo maññati bãalyam Người ngu nghĩ mình ngu 
pandito väpi tena so Nhờ vậy thành có trí 
bãlo ca panditamän1 Người ngu tưởng có trí 
sa ve bãÏotI vuccatI. Thật xứng gọi chí ngu. 


Đại ý: Người ngu mà biết mình ngu - vì lẽ ây - là người trí. 
Ngu mà cho răng mình có trí tuệ thì quá thật là ngu dại (P.C. 63). 


Thông hiểu như thế, đức Phật khuyên bảo chúng ta nên cố gắng làm cho mình trở thành 
bậc hiền trí. 


Aññà hi labhũpanisäa Khác thay duyên thế lợi 
aññã nibbanagamin1 Khác thay đường Níip Bản 
evam etam abhiññãaya T) khưu, đệ tử Phát 
bhikkhu Buddhassa savako Hãy như vậy thắng tri. 
sakkaram nabhinandeyya Chớ ưa thích cung kính 
vivekam anubruhaye Hãy tu hạnh viễn ly. 


Đại ý: Chắc như vậy, con đường dẫn đến lợi lộc của trần gian là một, và dẫn đến Níp 
Bàn là con đường khác. Thông hiệu như thê, thây tỳ khưu, đệ tử Phật, không nên thỏa 
thích trong mùi danh bả lợi của thê gian mà phải trau giôi tâm dứt bỏ (P.C. 75). 


Không nên thỏa thích những gì hiện thân của ngu muội, trau giỗi tâm dứt bỏ, tu hạnh viễn 
ly, thắng tri các pháp, sự hiểu biết ngang qua thiền định, tạo thêm sức mạnh cần thiết để 
con người làm chủ được bản thân, làm chủ được hoàn cảnh, đưa đến một hiểu biết toàn 
diện, hoàn mãn, có khả năng đâm thủng vô minh, đoạn tận tham sân si, thành tựu sự 
chấm dứt khổ đau, cuối cùng là giải thoát. 
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S2 Phẩm thứ sáu - Phẩm Hiền Trí 


Từ ngữ “Pandita” dịch là Hiền Trí, bậc thiện trí thức, bậc trí tuệ. 


Bậc thiện trí thức là bậc thấy xa hiểu rộng, có thê chỉ cho ta biết đường chánh phải theo, 
đường tà phải lánh. Được gọi là bậc hiên trí do hội đủ bây pháp hiên triệt 
(Sappurisadhamma) như sau: 


Tri nhân: Hiểu biết rõ cái nhân, là biết sự hiền lành là cái nhân của sự an vui, sự hung ác 
là cái nhân của sự khổ não. 

Trị quả: Hiểu biết rõ cái quả, là biết sự an vui là cái quả của sự hiền lành, sự khổ não là 
kết quả của sự hung ác. 

Tri ngã: Hiểu biết rõ vị trí mình, là biết cái cảnh ngộ trình độ của mình đến đâu rồi hành 
theo cho phù hợp. 

Tri độ: Hiểu biết chuyên nghề lành để nuôi sống và thường có tiết độ trong sự ăn uống. 
Tri thời: Hiểu biết dùng thời giờ, biết giờ nào phải làm việc nào, không lộn xộn trong 
thời giờ đã qui định. 

Tri hội: Biết tùy cơ ứng biến, là trong khi hội họp với nhiều người, biết cách đối phó và 
hành động nói năng cách nào cho dễ việc tiếp dẫn người. 

Tri bỉ: Biết xem người, là biết người lành đề thân cận, biết người ác để xa lánh. 


Bắt kỳ là dân tộc nào, người giầu sang hay nghèo khó, đàn ông hay đàn bà, bậc xuất gia 
hay tại gia, ai hội đủ bảy pháp thì được gọi là bậc hiên trí. Và có bôn nguyên nhân sanh 
khởi trí huệ. 


Sự giao thiệp với bậc có thân ngữ ý lành gọi là bậc hiền trí (Sappũrisupassaseva). 

Sự nghe pháp và cung kính vâng giữ những lời giảng dạy của bậc hiền trí (Sadd 
hammassavana). 

Sự suy xét cho triệt để các lời dạy bảo của các bậc hiền trí để hành theo (Yoni 
somanasIkara). 

Sự gắng hành theo những pháp mà mình đã suy xét rồi (Dhammã nudhammapatipatti). 


Phẩm Hiền Trí có mười bốn câu nêu lên những tính chất Cao quí của người hiền trí, rất có 
ích cho chúng ta khi được gần gũi học hỏi với những người ấy. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ bảy mươi sáu: 


Nidhinam'va pavattaram Nếu thấy bậc hiên trí 
'Yem passe vajJJadassinam Chỉ lỗi và khiển trách 
niggayhavadim medhavim Như chỉ chỗ chôn vàng 
tadisam panditam bhaJa Hãy thân cận người trí 
tadisam bhaJamanassa Thán cận người như vậy 
seyyo hotI na pãp1yo Chỉ tốt hơn, không xấu. 
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Đại ý: Nếu gặp người thiện trí chỉ cho ta những lỗi lầm và những điểm cần phải sửa sai, 
giống như người phát giác cho ta kho tàng bảo vật, hãy kết hợp với người như thế. Ai kết 
hợp với người như thế sẽ trở nên tốt, không xấu hơn (P.C. 76). 


Vẫn biết răng chúng ta sanh trong cõi đời này, tùy theo duyên nghiệp trước, kẻ nhiều 
người Ít, ai cũng có sức mạnh của thân thể, của kiến thức và của trí tuệ để làm ăn nuôi 
sông. Nhưng muốn sự làm ăn của mình được dễ dàng, có kết quả tốt và muốn giữ mình 
cho đặng trong sạch hoàn toàn đề hưởng sự an vui trong kiếp hiện tại và vị lai, ta cần phải 
có cái trí huệ để sáng suốt hơn nữa. Muốn được thấy xa hiểu rộng, chẳng chi hay hơn là 
ta năng giao thiệp và học hỏi với bậc hiền trí. 


Thân cận với các bậc hiên trí có được bôn phước báu: 


Hằng làm cho giới hạnh được tăng tiến cao thượng. 
Hằng làm cho định được tăng tiến cao thượng. 

Hằng làm cho tuệ được tăng tiến cao thượng. 

Hằng làm cho sự giải thoát được tăng tiến cao thượng. 


Na bhaJe papake mitte Chớ thân với bạn ác 

na bhaJe purisadhame Chớ thân kẻ tiểu nhân 
bhaJetha mitte kalyane Hãy thân người bạn lành 
bhajetha purisuttame Hãy thân bậc thượng nhán. 


Đại ý: Không kết hợp với bạn xấu, với người tỉ tiện. Hãy kết hợp với người tốt, người 
cao quí (P.C. 78). 


Gần gũi với bậc hiền trí, ráng nghe lời dạy bảo của các ngài, và suy xét thấu đáo nghĩa lý. 
Các ngài thường chỉ dân những việc lành cho chúng ta hành, đặng có lợi ích bản thân, chỉ 
cho chúng ta những khiêm khuyêt tôn tại đê sửa chữa hâu mong chúng ta được trọn vẹn 
tôt lành. 


Udakam hi nayanti nettika Người trị thủy dẫn nước 
Usukãnã namayanti teJanam Kẻ làm tên nắn tên 
Darum namayanti tacchaka Người thợ mộc uốn gỗ 
Attanam damayantI panditä Bậc trí nhiếp tự thân 


Đại ý: Người dẫn thủy nhập điền, đào mương cho nước chảy. Thợ làm tên, uốn nắn mũi 
tên cho ngay thăng. Thợ mộc uôn gô. Bậc thiện trí tự kiêm soát lây mình (P.C. 80). 


Muốn trở thành người hiền trí như các bậc hiền trí, đức Phật khuyên chúng ta phải biết tự 
kiểm soát lẫy mình, không được bồng bột sôi nỗi và cũng không được nản lòng rủn chí 
trước mọi thăng trầm của thế sự, giữa tán dương và khiển trách, phải biết giữ tâm vững 
chắc như tảng đá kiên có khó lòng lay chuyền. 
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Selo yathã ekaghano Như hòn đá kiên cố 
vãtena na samiratI Không gió nào dao động 
evam nindãäpasamsasu Cũng vậy giữa khen chê 
na samiñJantI pandita Người trí không dao động. 


Đại ý: Như tảng đá cứng chắc không lay chuyên trước gió, dường thế ấy, bậc thiện trí 
không bị lời tán dương hay khiên trách làm chao động (P.C. 81). 


Đạt được trạng thái như thế, sẽ gặt hái được kết quả an tịnh, hạnh phúc và trí tuệ như các 
bậc hiền trí. 


Yathäpi rahado gambhTro Như hô nước sâu thắm 
Vippasanno anävilo Trong sáng, không khuấy đục 
evam dhammãn! sutväna Cũng vậy, nghe chánh pháp 
vippasidanti panditã Người trí hưởng tịnh lạc. 


Đại ý: Như nước trong hồ sâu, yên lặng và trong suốt, đường thế ấy, khi nghe Pháp, (tâm 
của) người thiện trí vô cùng an tịnh (P.C. 82). 


Ngoài ra đức Phật còn nêu cho chúng ta thấy nết hạnh của bậc hiền trí sống trong đời. 
Xin trích dân kệ Pháp Cú thứ tắm mươi chín như sau: 


'Yesam sambodhiangesu Những ai với chánh tâm 
Sammä cittam subhãvitam „Khéo tu tập giác chỉ 
Adãnapatinissagse Từ bỏ mọi ái nhiễm 
anupadäya ye ratã Hoan hỷ không chấp thú 
khinasavä Jumanto Không lậu hoặc, sáng chói 
te loke parinibbutã Sống tịch tịnh ở đời. 


Đại ý: Người có tâm hoàn hảo trong bồ đề phần, người không luyến ái, thỏa thích trong 
sự “từ bỏ ái dục” (tức Níp Bàn). Con người không ô nhiễm và sáng ngời rực rỡ ây đã 
chứng ngộ Níp Bàn trên chính thê gian này (P.C. 89). 


Bậc Hiền Trí thường xuyên suy niệm về những pháp lành và đem ra thực hành trong đời 
sống hằng ngày, nhiệt tâm hướng về đạo pháp, thâu hoạch một niềm vui tỉnh thần vượt 
lên cao hơn tất cả những hạnh phúc trên thế gian và thành đạt một trạng thái tâm thuần 
tịnh chân chánh, duyên theo đó, tự thanh lọc thân tâm mình và cô găng rọi sáng, làm cho 
người khác trở nên trong sạch, bằng gương lành và lời khuyên dạy thích nghi. 


Tóm lại, Bậc Hiện Trí luôn có được bôn chỉ là: 


Biết ân người đã làm cho mình (kataññn). 
Làm cho mình được trong sạch, khỏi điêu tội lỗi (attasuddh1). 
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Làm cho người được trong sạch (paräsuddhi). 
Tiệp độ người nên tiêp độ (sañgaha). 


Ñ 
NI, 
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S2 Phẩm thứ bảy - Phẩm A La Hán 

Từ ngữ “Arahanta” có nhiều nghĩa, như là “Ứng Cúng,” “Vô Sinh,” diệt trừ mọi thằng 
thúc trói buộc trí tuệ và chứng ngộ Níp Bàn, không còn tái sanh nữa. Ngoài ra còn được 
gọi là “Asekha - Vô Học” đã hoàn toàn thuần thục, không còn gì để học tập vì đã hoàn 
toàn viên mãn công trình tu học, thật sự hiểu biết thực tướng của mình và thông suốt thực 
tướng của thế gian. Cũng là Bậc Tứ Quả, quả vị thứ tư của đời sống Phạm Hạnh cao 
thượng. Tứ quả là Tu Đà Hườn (Sotãpatti - Thất Lai), Tư Đà Hàm (Sakadägämi - Nhất 
Lan), A Na Hàm (Anaägami - Bất Lan), và A La Hán (Arahanta - Vô Sinh). 


Bậc Tứ Quả A La Hán bao gồm tất cả bậc Chánh Đăng Giác, Độc Giác, Chí Thượng 
Thinh Văn, Đại Thinh Văn và Thình Văn tâm thường. 


Sau khi thành đạt quả vị, Hữu Dư Y Níp Bàn, các ngài không ngớt phục vụ tha nhân bằng 
hai đường lôi, lời dạy và gương lành. Xin trích dân kệ Pháp Cú thứ chín mươi: 


Gataddhino visokassa Đích đã đến, không sầu 
vippamuttassa sabbadhi Giải thoát ngoài tất cả 
sabbaganthappahTnassa Trừ diệt mọi buộc ràng 
parilaho na viJJatI. Vị ấy không nhiệt não. 


Đại ý: Đối với người đã trải qua suốt cuộc hành trình, chấm dứt mọi ưu phiền, hoàn toàn 
siêu thoát, căt đứt mọi trói buộc, nhiệt độ (tham ái) không còn nữa (P.C. 90). 


Câu này đề cập đến phẩm hạnh vị A La Hán. Có hai nhiệt độ tinh thần và vật chất. Lúc 
còn sống, vị A La Hán còn thọ cảm nhiệt độ của thể xác, nhưng không quan tâm đến. 
Còn sức nóng tinh thần, nhiệt độ của tham vọng hay lửa tham ái, ngài không còn nữa vì 
đã đoạn tận bốn loại trói buộc (gantha) là: 


e_ Tham muốn (abhijjhä) 

e_ Oán ghét (byapada) 

e_ Giới chấp tiện thị (sĩlabbataparamäsa) 

e_ Thủ thực kiến chấp (idam saccäbhinivesa) - cố chấp trong thành kiến. 


Khi thọ cảm xúc, vị ẫy không có sầu muộn, than van. Vị ẫy chỉ cảm giác một cảm thọ, 
tức cảm thọ về thân, không cảm thọ về tâm. Vị ẫy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự chấm 
dút, vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của mọi cảm thọ. VỊ thánh A La Hán không còn bị 
trói buộc bởi sanh già đau chết sầu bi khổ ưu não, thoát khỏi mọi trói buộc của đau khổ, 
hoàn toàn siêu thoát (sabbadhi), hoàn toàn tự do, thoát ra khỏi mọi dính mắc đối với thân 
ngũ uân. 


'Yesam sannicayo natthic Tài sản không chất chứa 
'Ye pariññatabhoJana An uông biết liêu tri, 





Đại Đức Sản Nhiên Biên Soạn - 1988 39 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





Suññato animitto ca Tự tại trong hành xử, 
vimokkho yesam øocaro Không, vô tướng, giải thoái, 
akãse'va sakuntanam Như chim giữa hư không 
gatI tesam durannayä Hướng chúng đi khó tìm. 


Đại ý: Những ai không tích trữ, nhiếp tâm chánh niệm khi dùng vật thực, thành đạt giải 
thoát - vôn rỗng không và vô tướng như đôi tượng của mình. Lộ trình của các vị ây 
không khác nào lộ trình của đàn chim bay trên không trung, không thê vẽ lại được (P.C. 
92). 


Đời sống của vị A La Hán hoàn toàn bình thản tự tại giữa mọi thăng trầm của thế sự - 
được và thua, tán dương và khiến trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và khổ đau, 
luôn giữ được tâm quân bình, không chao động, không biểu hiện lòng ưa thích hay bất 
mãn, không hỉ hả vui cười và cũng không lo âu sầu muộn. 


PathavTsamo no virujjhati Như đất, không hiểm hận 
indakhrlupamo tadi subbato, Như cội trụ, kiên trì 
rahado'va apetakaddamo, Như hồ, không bùn nhơ 
samsaräa na bhavanti tadino Không luân hôi, vị ấy. 


Đại ý: Như đất, người giữ tâm quân bình và có nếp sống kỷ cương không còn xúc động. 
Người ấy như trụ đồng Indakhila, như ao hồ phăng lặng, không bị bùn đất làm nhơ bẩn. 
Với người có tâm quân bình như thế, cuộc đi lang thang bất định của cuộc đời không còn 
lặp lại nữa (P.C. 95). 


Đất không hè biết thích thú hay nhàm chán khi có người đề lên những vật thơm tho hay 
thúi bắn như thế nào, thì cũng như thế ấy, vị A La Hán nhẫn nại giữ tâm quân bình, chịu 
đựng tất cả sự chê khen của người thế gian, và rải tâm từ ái đến bất cứ là bạn hay thù. 


Trụ đồng Indakhila là một cây cột vừa vững chắc, vừa cao dựng lên, bên trong hay bên 
ngoài các thị trần cho đẹp mắt, được chôn thật sâu dưới đất, vững vàng như thế nào thì vị 
A La Hán kiên trì vượt mọi chướng ngại thử thách của đời sống là tham dục 
(kãmacchanda), oán ghét (byãpãda), hôn trầm thùy miên (thĩna - middha), trạo hối 
(uddhacca - kukkucca), và hoài nghỉ (vicikicchã). Năm chướng ngại tỉnh thần này hằng 
luôn ngăn cản con đường giải thoát cũng dường như thế ấy. 


Assaddho akataññu ca Không tin hiểu vô vi 
sandhicchedo ca ye naro, Người cất mọi hệ lụy 
hatavakãso vantãso Đoạn tận mọi cơ hội 
Sa Ve uttamaparIso Nhồ sạch các tham ải 


Vị ấy thật tối thượng. 
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Đại ý: Người không nhẹ dạ, thấu triệt trạng thái Vô Sanh (Níp Bàn), cắt đứt mọi hệ lụy, 
châm dứt mọi cơ hội (cho điêu thiện và điêu ác phát sanh), tận diệt mọi tham ái, người ây 
quả thật là tối thượng (P.C. 97). 


Ao hỗ phăng lặng, lắng đọng các bùn nhơ như thế nảo, vị A La Hán đã tuệ tri các lậu 
hoặc (asäva) với Tuệ Quán, nhận biết rằng: “Đây là những lậu hoặc,” “Đây là tập khởi 
những lậu hoặc,” “Đây là đoạn diệt những lậu hoặc,” và “Đây là con đường đưa đến đoạn 
diệt lậu hoặc,”. Nhờ tuệ tri như vậy, hiểu biết như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, 
thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi tà kiến lậu, và thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát. Như vậy khởi lên sự hiểu biết “Ta đã giải thoát.” Vị ấy biết: “Sanh đã tận, 
Phạm Hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, sau đời hiện tại, không còn đời sống 
nào khác nữa.” 


Bât cứ nơi nào, bậc A La Hán vảo trú ngụ thường luôn an tịnh, không còn các khó khăn, 
và được thêm kẻ thương người mên vây quanh vì quý ngài luôn đem lợi ích đên cho mọi 
người. 


Game vã yadI vã raññe Làng mạc hay rừng núi 
ninne vã yadI va thale Thung lũng hay đôi cao 
yattharahanto vIiharanti La Hán trú chỗ nào 
tam bhùũmim ramaneyyakam Đất ấy thật khả ải. 


Đại ý: Dâu ở trong làng mạc hay rừng sâu, ở non cao hay trũng thấp, bất luận nơi nào A 
La Hán trú ngụ, nơi ây quả thật tịnh lạc (P.C. 98). 


Do sự nào mà bậc Thánh Nhân được giác ngộ các Pháp an lặng là Níp Bàn. Người thức 
giả nên hành sự ấy. Người ấy là bậc dũng cảm, thân ngũ ý trong lành và chân chánh. 
Bậc ấy là người dễ dạy, có tánh nhu thuận, không ngã mạn; là người biết tri túc, ít bận 
việc và tâm thân nhẹ nhàng; là người có lục căn thanh tịnh, có nhiều trí tuệ; và là người 
không sai lầm, không quyến luyến theo thân bằng quyến thuộc, đứt bỏ mọi dục vọng, 
yêm ly thế gian, khước từ mọi sự vật. 


Ñ 
MU 
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S2 Phẩm thứ tám - Phẩm Ngàn 


Phẩm Ngàn có 16 câu với nội dung chính, cần nắm bắt là đức Phật khuyến khích chúng ta 
nên tâm câu chât lượng tu tập hơn là sô lượng, trau giôi vê phâm hơn là lượng. Xin trích 
dân kệ Pháp Cú thứ một trăm lẻ ba: 


Yo sahassam sahassena 
Sañzame mãnuse Jine 
Ekam ca Jeyya m'attänam 
Sa ve sañgamaJuttamo 


Dâu tại bãi chiến trường 
Thắng ngàn ngàn quân địch 
Tự thắng mình tốt hơn 

Thật chiến thắng lối thượng. 


Đại ý: Dầu chinh phục hàng triệu người ở chiến trường, tuy nhiên, quả thật vậy chinh 
phục được chính mình là chiến thắng cao quí nhất. 


Tại đây, đức Phật dạy cho ta tầm quan trọng của sự tự khắc phục, tự kiềm chế, việc làm 
chủ của bản thân. Tự nó đã nói lên một tính thân chủ động, lòng tự tín và tự trọng, nói 
lên ý chí quyết tâm, dũng cảm chịu đựng và khăc phục khó khăn, gian khô vì những mục 


tiêu cao quí. 


Attä have Jitam seyyo 
vã cãyam I1tara paJäa 
attadanfassa posassa 
nIccam saññatacärino 


Tự thăng, tốt đẹp hơn 

Hơn chiến thắng người khác 
Người khéo điều phục mình 
Thường sống tự chế ngự. 


Đại ý: Tự thắng mình quả thật thập phần vẻ vang hơn chiến thắng kẻ khác (P.C. 104). 


Bất cứ ai, nếu không tự biết mình và làm chủ bản thân, xem thường chữ “nhẫn,” luôn 
luôn bị dục vọng cá nhân và sân tâm lôi cuốn, kiêu căng, ngạo mạn, chủ quan, thì dù có 
tài năng và tạm thời giành được thắng lợi đến bao nhiêu, chắc chắn cũng sẽ gặp thất bại, 
thậm chí thất bại chua Cay, CÓ thể nhìn những hoạt cảnh sinh động miêu tả sự tự làm chủ 
bản thân và tự chiến thắng lấy mình của đức Phật và chư Thinh Văn Giác. 


Ai sống một trăm năm 
Lười nhắc không tỉnh tắn 
Tốt hơn sống một ngày 
Hãng hải tận sức mình. 


Yo ca vassasatam jTve 
kusTto hinavTrIyo 
Ekaham JTvitam seyyo 
Viriyam arabhato da|lham 


Đại ý: Nếu phải sống trăm tuổi cuộc đời giãi đãi và bất động, tốt hơn quả thật vậy, chỉ 
sông một ngày của người tính tân chuyên cân (P.C. 112). 


Con đường trau giồi đạo hạnh - con đường tạo dựng một tình thương sáng suốt, công 
băng, vô ngã vị tha, theo đúng đạo lý nhà Phật, đúng là con đường phải qua nhiêu thử 
thách rẻn luyện lòng mình. Mặc dù rât là khó, đức Phật khuyên dạy chúng ta nên có 
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được đời sống đạo hạnh, tuy chỉ là ngắn ngủi, hơn là sống lâu mà chẳng lợi ích, buông 


lung tự hại mình. 


'Yo ca vassasatam JTve 
dussTlo asamahito 
ekaham jJTvitam seyyo 
s1lavantassa JhãyIno 


Dâu sống một trăm năm 
Ác giới, không thiên định 
Tốt hơn sống một ngày 
Trì giới, tu thiên định. 


Đại ý: Nếu phải sống đến trăm năm cuộc đời buông lung và không tự chế, tốt hơn quả 
thật vậy, chỉ sông một ngày đời đạo hạnh và có hành thiên (P.C. 110). 


Thiền định là một phương pháp tu tâm trọng yếu, khiến cho giới được trong sạch, cho trí 


tuệ được thanh cao. 


Sự trì giới rất cần thiết cho thân và lời để lánh xa nghiệp dữ; song, nếu không nhờ năng 
lực thiên định thì phầm hạnh phải bợn nhơ, trí tuệ cũng không sao phát triên được. 


'Yo ca gathasatam bhãse 
anatthapadasamhita 

ekam dhammapadam seyyo 
yam sutvã upasammati 


Dâu nói trăm câu kệ 
Nhưng không chút lợi ích 
Tốt hơn một câu pháp 
Nghe xong, được tịnh lạc. 


Đại ý: Nếu phải đọc cả trăm câu gồm toàn những tiếng vô ích, tốt hơn chỉ nói một lời 
của Giáo Pháp, làm cho người nghe được an tịnh (P.C. 102). 


Đôi khi chỉ cân nói giản dị như trên, hay một hàng chữ đơn độc như “không nên tìm thỏa 
thích trong hương vị của thê gian mà phải trau giôi đời sông ân dật,” hay chỉ vỏn vẹn một 
chữ có nhiêu ý nghĩa như “chuyên cân” cũng đủ cho trọn một kiêp sông. 


Ai sống một trăm năm 
Không thấy pháp sinh diệt 
Tốt hơn sống một ngày 
Thấy được pháp sinh diệt. 


'Yo ca vassasatam jTve 
apassam udayavyayam 
akaham jTvitam seyyo 
passato udayavyayam 


Đại ý: Nếu phải sống trăm tuổi mà không thông suốt tất cả sự vật phải phát sanh và tiêu 
diệt như thê nảo, thì tôt hơn quả thật vậy, chỉ sông một ngày mà thâu triệt pháp sanh diệt 
của vạn vật (P.C. 113). 


Bản chất của thế gian là vô thường biến đổi, phóng túng, quên mình, duyên theo nó chỉ là 
tự hại. Khép mình vào một đời sông kỷ cương giới luật và rèn luyện tâm trí cho được 


sáng suôt, chính là vun bôi cho mình con đường an vui trường cửu. 


Không ai thương ta bằng chính tự ta thương ta. 





44 Đại Đức Sán Nhiên Biên Soạn - 1988 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





⁄~= 


S2 Phẩm thứ chín - Phâm Ác 
Từ ngữ “Pãpa” dịch là ác, là hành động xấu, không tốt đẹp của Tâm Bắt Thiện, là cái gì 
làm cho Tâm bị ô nhiễm, là cái gì dẫn dắt ta đến trạng thái khổ đau. Danh từ “tội lỗi” 
không dịch đúng nghĩa từ ngữ “Pãpa” vì Phật giáo không đặt vấn đề thưởng phạt. Hành 
động nảo bắt nguồn từ ba căn Tham (lobha), Sân (dasa), Si (moha) là ác. Có mười loại 
hành động ác là: sát sanh, trộm cắp, tà đâm (thực hành bằng thân), nói dối, nói đâm thọc, 
nói ác ngữ, nói vô ích những nhảm nhí (thực hành bằng lời nói), tham lam, sân hận, tà 
kiến (thực hành bằng ý). 


Phâm Ác gôm có mười ba câu, nêu lên lợi ích trong việc gìn giữ Tâm cho được thiện lành 
và nên xa lánh điêu ác xâu. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ một trăm mười sáu: 


Abhittharetha kalyãne Hãy gấp làm điều lành 
pãpã cittam nivaraye Ngăn tâm làm điễu ác 
dandham hi karoto puãñam Ai chậm làm việc lành 
päpasmim ramati mano. Ý ưa thích việc ác. 


Đại ý: Hãy gấp rút làm việc thiện. Hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dể 
duôi, chậm tạo thiện nghiệp, sẽ ưa thích làm ác (P.C. 116). 


Bầm tính con người có nhiều loại, cả tốt lẫn xấu. Bắm tính tốt như thiên về trí thức, sáng 
suôt (bodhicarita - Tánh Giác), thông minh. Bâm tính có nhiêu đức tin (sadhicarita - 
Tánh Tín), có con tim đây nhiệt thành, nhiệt tâm v.v... 


Đó là những bẩm tính cần được phát huy. Nhưng còn có loại bẩm tính mà đức Phật dạy 
bảo là phải loại trừ đỀ tạo ra một “tâm địa” trong sáng, là những bâm tính xấu, không tốt, 
trói buộc con người vảo một nếp sống ích kỷ, đó là lòng tham lam, sân hận, si mê. 
Chúng ta thường luôn lựa chọn hoặc vui thích với những gì vừa ý hoặc ghét bỏ những gì 
phật lòng. Vừa ý thì luyến ái, bám víu, nhiễm đắm (tham). Trái ý thì không thỏa mãn, 
xua đuôi, oán ghét, bực dọc (sân). Mê mờ, tối tăm nên không phân biệt được cái tốt và 
cái xấu, nên phải vừa ưa và ghét (si). Từ đó tạo cho mình những ác nghiệp tai hại. 


Vậy điều tiên quyết là đức Phật khuyên chúng ta không hưỡn đãi làm các việc lành. Nên 
năm ngay lây mọi cơ hội để làm các việc thiện. Những hành động như thế sẽ ảnh hưởng 
tốt đẹp đến hạnh phúc của chúng ta. Cũng nên vận dụng mọi cô găng để thanh lọc tâm, 
mỗi khi nó ve vãn các điều ác. Tâm ô nhiễm sẽ thỏa thích trong tư tưởng xấu. 


Pãapam ce puriso kayIrã Nếu người làm điễu ác 
natam kay1rä punappunam Chớ tiêp tục làm thêm 
natamhi chandam kayrratha Chớ ước muốn điêu ác 
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dukkho pãpassa uccayo Chứa ác, tất chịu khổ. 
Đại ý: Nếu người kia làm điều ác, người ấy không nên lặp đi lặp lại, không nên thỏa 
thích trong việc ác, tích ác tức thọ khô (P.C. 117). 


Chúng ta cần phải thấy rõ là cỗ găng gạt bỏ những “chướng ngại triền cái” che lấp nhận 
thức đối với ngoại cảnh; qua đó chúng ta thấy đức Phật đã khuyên chúng ta là phải hết 
Sức xem trọng cuộc sống nội tâm, chỉ dạy chúng ta phải gột rửa cả tâm trí chúng ta cho 
sạch hết những bụi bặm dày đặc mà dục vọng đã tạo ra, loại bỏ được tất cả những gì là 
chướng ngại, là tiêu cực, là trói buộc trên con đường “giải thoát,” xây dựng được một nếp 
sống chân chánh cao đẹp của những người biết bỏ ác làm thiện, tạo lập một trạng thái 
tinh thần thanh tịnh, an lạc, an nhiên tự tại. 


kh bạn đường, nhiễu của 
Người buôn tránh đường hiểm 
Muốn sống, tránh thuốc đóc 
Hãy tránh ác như vậy. 


Vãnm1Jo'va bhayam magsgam 
appasattho mahaddhano 
vIsam jTvitukãmo'va 
pãpãm! parIvaJJaye 


Đại ý: Như người đi buôn mang theo nhiều tiền của mà ít bạn đồng hành. Tránh con 
đường nguy hiêm, như người muôn sông tránh thuôc độc, cùng thê ây ta phải lánh xa 
điều ác (P.C. 123). 


Hãy tránh xa điều ác như chúng ta lánh xa một con đường nguy hiểm, không nên xem 
thường điêu ác. 


Pãapo pI passati bhadram 
yầva pãpam na paccatI 
vadã ca paccatI papam 
atha päpo papãn1 passati 


Người ác thấy là hiển 
Khi ác chưa chín muỗi 
Khi ác nghiệp chín muỗi 
Người ác mới thấy ác. 


Đại ý: Người làm ác có thể gặp lành, ngày nào mà quả đữ chưa trổ. Nhưng, khi quả trổ, 
chừng ây họ mới thầy hậu quả tai hại (P.C. 119). 


Bhadro'pi passati papam 
'Yava bhadram na paccatI 
vadã ca paccati bhadram 
atha bhadro bhadrãn1 passati 


Người hiển thấy là ác 

Khi thiện chưa chín muôi 
Khi thiện được chín muỗi 
Người hiển thấy là thiện. 


Đại ý: Người hành thiện có thể gặp dữ, ngày nào mà quả lành chưa trỗ. Nhưng khi quả 
trô, chừng ây người hành thiện sẽ gặt quả phúc (P.C. 120). 


Một khía cạnh khác, đức Phật chỉ dạy một cách hết sức tế nhị cho chúng ta phải biết bình 
tĩnh nhận thức giữa các điêu thiện ác, và những con người đã tạo ra việc thiện ác. Đức 
Phật khuyên chúng ta không vội dao động giữa những sự kiện người ác mà gặp các việc 
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lành, còn người thiện lại luôn gặp các điều không may. Khi đã hội đủ duyên khởi thì tất 
cả đêu phải gặt hái tương xứng với những việc đã làm, không saI chạy. 


Một người xâu xa hư hèn có thê sống dồi dào phong phú nhờ hành động tốt trong quá 
khứ. Người ấy đang thọ hưởng hạnh phúc nhờ tiềm năng của nghiệp lành trong quá khứ 
hãy còn mạnh, mạnh hơn, đang thắng thế, và đàn áp nghiệp hiện tại. Do đó lắm lúc ta 
thấy hình như có sự bắt công trên thế gian, người ác được may mắn. Nhưng một khi mà 
quả dữ hội đủ duyên kỳ để trô sanh, theo định luật nghiệp báo dĩ nhiên phải có, chừng ấy 
người làm ác sẽ gặp quả khổ đau do hành động bất thiện của mình trong quá khứ. 


Nhiều khi người đạo đức hiền lương lại gặp phải hoạn nạn khốn cùng vì tiềm năng của 
nghiệp ác trong quá khứ hãy còn mạnh, mạnh hơn, thắng thế và đàn áp nghiệp lành hiện 
tại. Người ấy chỉ rõ biết được hiệu năng của hành động thiện của mình, khi mà đúng lúc, 
sẽ trổ quả và đem lại hạnh phúc dồi dảo. 


Chính sự kiện có việc trái ngược trong đời, người xâu xa hư hèn được đôi dào phong phú, 
còn người đạo đức hiên lương lại phải gặp hoạn nạn khôn cùng, là một biện minh vững 
chăc cho niêm tin vào nghiệp báo và tái sanh. 


Với người hiên lương, ôn hòa, chúng ta không nên làm tôn hại người ây. Chính việc gây 
tôn hại đên người ây, đức Phật nói răng đó là việc ác. 


'Yo appadutthassa narassa dussatI Hại người không ác tâm 
suddhassa passassa ananganassa Người thanh tịnh, không uể 
tam eva balam paccetI pãpam Tội ác đến kẻ ngu 

sukhumo raJo pativatam'va khitto Như ngược gió tung bụi. 


Đại ý: Kẻ nào xâm phạm người ôn hòa, trong sạch và vô tội, quả dữ sẽ dội trở lại kẻ 
cuông đại ây như tung cát bụi ngược chiêu gió, cát bụi sẽ bay trở vào mắt (P.C. 125). 


Cô nhân chúng ta có câu “ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước.” 


Cũng như người kia ngửa mặt, phun nước miêng lên trời. Nước miêng hăn không làm dơ 
trời mà chỉ rơi trở lại người ây. 


Quả ác sẽ đên với những người có tâm ác, hành hung gây đau khô với người hiên lương, 
ôn hoà. 


Na antalikkhe na samuddamajjhe Không trên trời, dưới biển 
na pabbataänam vivaram pavIssa Không lánh vào động núi 
na vIjJJafT so Jagatippadeso Không chỗ nào trên đời 
vatthatthito muñccyya papakamma Trồn được quả ác nghiệp. 
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Đại ý: Không phải trên trời, giữa biển hay trong hang núi mà người tạo nghiệp ác có thê 
tìm được nơi nảo trên thê gian đê lân trôn (hậu quả) của hành động bât thiện (P.C. 127). 


Đức Phật nói rằng chính ta tạo ra hành động và cũng chính ta gặt hái lấy kết quả của hành 
động ây một cách tương xứng thích hợp. 


Theo đúng giáo lý của đức Phật, không thể van lơn cầu cạnh, hay hối lộ, hoặc gian lận 
bằng cách nào mà ta thay đổi được định luật nhân quả, cũng không thê lần trỗn nơi nào 
trên thế lan, dầu trên trời rộng mênh mông, giữa đại dương sâu thăm, hoặc ở thâm sơn 
cùng cốc mà ta tránh khỏi hậu quả của ác nghiệp đã tạo. Không có vị trời nào, chí đến 
đức Phật đi nữa, có thê can thiệp vào sự báo ứng của nghiệp. 


# 
M) 
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$)22 Phẩm thứ mười - Phẩm Hình Phạt 


Phẩm Hình Phạt có mười bảy câu, gồm những câu khuyến khích chúng ta tuyệt đối ôn 
hoà, không nên gây tôn hại bât luận chúng sanh nảo. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ một trăm hai mươi chín: 


Sabbe tasanti dandassa Mọi người sợ hình phạt 
sabbe bhãyanti maccuno Mọi người sợ tử vong 
attfanam upamam katvä Lấy mình làm vi dụ 
nahaneyya na ghãtaye Không giết, không bảo giết. 


Đại ý Ề A1 cũng run sợ trước gậy gộc. Tất cả đều SỢ chết. 
Hãy lây bụng ta suy lòng người. Không nên giệt, cũng không nên làm cho người khác 
giêt (P.C. 129). 


Cuộc sống vị kỷ, hẹp hòi, chi biết nghĩ về cái “Tôi” là cái giống không đáy của lòng 
tham, là nguồn gốc của mọi sự giành giật, tranh chấp, cướp đoạt lẫn nhau, là nguyên nhân 
làm phát sinh hận thù và xung đột. Đó cũng là biểu hiện của sự nøu SI, tối tăm, không 
nhận thức được thế nào là chân hạnh phúc. Tìm hạnh phúc cho mình trên sự khổ đau của 
người khác, không thể có được sự kiện này trên thế gian. Những kẻ chỉ sống với lòng vị 
kỷ, chìm đắm trong vòng lần quân của dục vọng cá nhân, sẵn sảng gây thiệt hại và đau 
khổ cho người khác, nhưng đồng thời họ cũng tự chuốc lấy phiền não, lo âu, nghi ky, sợ 
hãi và không ngớt tự dày vò về mặt tinh thần và tâm lý. Một cuộc sống như thế, đâu có 
thể là sung sướng, cho dù đạt tới những điều kiện vật chất sung mãn. 


Trước khi làm một việc chi có tác động đên người khác vê mặt tôn thương và đau khô - 
với lòng tự trọng và tôn trọng người - chúng ta nên suy nghĩ liên hệ trở lại với chính mình 
VỆ Sự việc ây. 


Sukhakamaäam bhutãm Chúng sanh câu an lạc 
'Yo dandena vihimsati Ai dùng trượng hại người 
afttano sukham esãno Tìm an lạc cho mình 
pecca so na labhate sukham Đời sau không được lạc. 


Đại ý: Kẻ tìm hạnh phúc cho mình băng cách hành hạ chúng sanh khác cũng ưa thích an 
lạc, kẻ ây sẽ không được hạnh phúc (P.C. 131). 


Đức Phật có dạy rằng, “Mọi hành động gì có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho 
cả hai, bị người có trí chỉ trích, nếu chấp nhận và thực hiện sẽ đem lại tâm khổ, tâm ưu, 
hành động như vậy gọi là bất thiện, và chúng ta phải loại bỏ hành động ấy. Hành động gì 
không có hại cho mình, không có hại cho người, không có hại cho cả hai, được người trí 
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tán thán, nếu chấp nhận và thực hiện sẽ đem lại tâm lạc tâm hỷ, hành động như vậy gọi là 
thiện, và chúng ta phải thực hành.” 


Sabbe tasanti dandassa Mọi người sợ hình phạt 
sabbesam jIvitam piyam Mọi người thương sống còn 
atanam upamam katvä Lấy mình làm ví dụ, 

na haneyya, na ghãtaye Không giết, không bảo giết. 


Đại ý: Ai cũng run sợ trước gậy gộc. Tất cả đều quí trọng đời sống. Hãy lấy bụng ta suy 
lòng người. Không nên giết, cũng không nên làm cho người khác giết (P.C. 130). 


Việc chi chúng ta vui thích, tât nhiên việc đó ở nơi người cũng vui thích. Việc chi chúng 
ta không vui thích, việc đó ở người cũng không vui thích. Liên hệ với mình mà qua 
nPƯỜiI. 


Đức Phật dạy rằng, “Với người nảo dùng gậy gộc để hãm hại người vô hại không có gậy 

gộc, người ây sớm phải chịu lãnh khổ đau một trong mười loại khổ đau như sau: Đau 

đớn nhức nhối vô cùng, tai biến khốc liệt, thân thể bị thương tích, lâm trọng bệnh, loạn ý 

tán tâm, hay bị vua đàn áp, bị vu trọng tội, ly tán thân quyền, hay bị tan nát tài sản, hoặc 

An cửa bị hỏa tai, và khi thân hoại mạng chung với người ác tuệ ấy phải thọ sanh khô 
ú.” (P.C. 137, 138, 139 và 140). 


Alankato ce”pI samam careyya Ai sống tự trang sức 
santo danto niyato brahmacarT Nhưng an tịnh, nhiếp phục 
sabbesu bhũtesu nidhãya dandam Sống kiên trì, phạm hạnh 
so brahmaãno, so samano, Không hại mọi sinh linh 
sa bhikkhu Vị ấy được xứng danh 

Là Bác Bà La Môn 


Hay Sa Môn, Tỳ Khưuu. 


Đại ý: Với người sông tự trang sức an tịnh, chế ngự dục vọng, nhiếp phục lục căn, (thánh 
đạo) vững chắc, hoàn toàn thanh tịnh, không dùng gậy gộc đối xử với bất luận chúng 
sanh nào, người ẫy quả thật là một Bà La Môn, một Sa Môn, một Tỳ Khưu (P.C. 142). 


Đức Phật dạy người Phật tử phải biết sống ứng xử một cách đứng đắn mỗi khi đứng trước 
mâu thuẫn giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, giữa “vị tha” và “vị kỷ.” Trên tính thần 
“vô ngã vị tha,” “mình vì mọi người,” hạnh phúc của mỗi người không thể tách rời hạnh 
phúc chung của mọi người, của xã hội. Người Phật tử xác định một lối sống thoát ly khỏi 
phiền não do dục vọng cá nhân, đề cao được nhân phẩm và lòng tự trọng, thanh thản và 
thoải mái trong quan hệ giữa con người và con người, trong hạnh phúc chung tất yêu có 
phần hạnh phúc riêng của mỗi người. 


Ai ai cũng quí trọng đời sống của chính mình. Ai ai cũng mong mỏi được hạnh phúc và 
ai ai cũng sợ hãi, lo âu vê sự hành hạ, hình phạt và gây tôn hại cho mình. 
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Thật tâm mong muốn thực hành theo lời Phật dạy, tầm cầu hạnh phúc cho mình và cho 
người, không qua gậy gộc hình phạt và gây tôn hại người, người Phật tử phải biết, trước 
hết phải giữ lấy hạnh khiêm tốn, tự chế lẫy mình, nghiêm trì trau giồi hạnh giới đức và 
tiêu trừ mọi khổ đau. 


Asso yatha bhadro kasanivittho Như ngựa hiển chạm roi 
atapIno samvegino bhavatha Hãy nhiệt tâm, tỉnh cân 
saddhäya sìlena ca viriyena ca Với tín, giới, tỉnh tấn 
samãdhinã dhammavinicchay-enaca — T”iển định cùng trạch pháp 
SampannavIJJä carana patissataä Minh hạnh túc, chánh niệm 


pahassatha dukham idam anap- pakam Hãy rừ vô lượng khổ. 


Đại ý: Như tuấn mã thuần thục dưới ngọn roI, hãy nhiệt tâm chuyên cần. Do niềm tin, 
giới đức, tinh tân, chánh định, do sự quán trạch chân lý, do sự thành đạt tri kiên và đạo 
hạnh, và do chánh niệm, hãy tiêu trừ cái đau khô vĩ đại này (P.C. 144). 


Muốn thực hành tốt đẹp, “mình vì mọi người, mọi người vì mình,” trước hết bản thân 
mỗi người phải biết tự chế, chăm lo, tự tạo ra những điều kiện cho phép làm tốt việc ẫy 
như các điều kiện về sức khoẻ, trí tuệ, tỉnh thần, bản lãnh, và cả về đời sống vật chất tối 
thiểu, tương đối ôn định. 


Mỗi người phải tự khẳng định mình làm chủ bản thân, chịu trách nhiệm về cuộc sống của 
mình, không ngừng nâng cao khả năng về mọi mặt, không được ỷ lại vào người khác, 
nâng cao lòng tự trọng, tự tin, tự lực, không sợ khó khăn, gian khô, không nao núng trước 
những thất bại tạm thời, đám vươn tới, và hy sinh vì lợi ích cao thượng. 


Thành đạt tri kiến (Vijjãcarana - Minh Hạnh Túc - đầy đủ tám sự hiểu biết sáng suốt là 
thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, túc mạng thông, lậu tận 
thông, tuệ minh sát, và hóa tâm minh) và đạo hạnh (bao gồm mười lăm cái hạnh là thu 
thúc trong giới hạnh, thu thúc lục căn, tiết độ ẩm thực, giữ tâm luôn giác tỉnh, niềm tin 
chân chánh, tàm, quý, đa văn, tinh tắn, chánh niệm, trí tuệ và bốn từng thiền). 


Hãy tự kiểm soát lấy mình. Kiên trì giữ chánh niệm. Khi hay biết tâm mình đang bị một 
ý nghĩ xâu xa xâm nhập thì phải biết tự trọng, cô găng diệt trừ mau lẹ. 


Ñ 
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2 Phẩm thứ mười một - Phầm Già 
Từ ngữ “Jara” dịch là già, lão mại v.v... Có Palĩ chú giải như sau: “Jaranam bhãvo = 
Jarata.” Thực tính từ nơi sự giả nua (của sắc thành tựu), gọi là Lão Mại, Già. 


Có chín loại già là: 


Thân thể lão (vayo vuddhijarä): Tức là tóc bạc, răng rụng. 

Liên tiếp lão (santatijarã): Tức là sự giảm thiêu của Danh và Sắc. 

Sát na lão (khanikajara): Tức là sát na trụ của Danh và Sắc. 

Hiển hiện lão (pakatajarä): Tức là sự già có hiện bày, là thân thể già nua. 

Ấn tàng lão (paticchannajarä): Tức là sự già không có hiện bày cho thấy, là cách 
già của Danh Pháp. 

6. Bất kiến lão (avTcijara - vô gián đoạn lão): Là sự già mà khó biết được bởi không 








Sả0- v20 00 28-0) 








có cơ hội đê mà thây sự già. 
7. Hữu kiên lão (savicijara - hữu gián đoạn lão): Là sự già mà biêt được dê dàng bởi 





có cơ hội được thấy, như là sự hư cũ của nhà cửa, đồ đạc v.v... 
8. Siêu lý lão (paramatthalar3): Là sát na trụ của Tâm, Tâm Sở, và Sắc Pháp. 
9. Chê Định lão (pannattiJarä): Là ngoài ra sát na. 


Tất cả chúng sanh, khi sinh ra từ bụng người mẹ cho đến lớn lên thành thanh niên thanh 
nữ và vẫn chưa đến hiện bày trạng thái tóc già, răng rụng v.v... trong khoảng này cũng đã 
có sự già rồi, nhưng là loại già của “Ân tàng lão” là sự già mà không hiện bày cho thấy. 
Khi người đó qua khỏi lứa tuổi thanh niên thanh nữ, vào đến lứa tuổi có trạng thái tóc 
bạc, răng rụng v.v... hiện bày lên, thì sự già này gọi là “Hiên hiện lão” là sự già có hiện 
bày ra. 


Ngay cả trong tất cả những loại sắc như loại “Sắc phi căn phược - Anindriyabaddharipa” 
là săc mà phi hữu sanh mạng như núi, cây, đất v.v... và một vài sự vật khác mà hiện hữu 
trong thế gian này cũng thường có sự g1à, và sự già của những loại Sắc phi căn phược này 
cũng có đặng hai loại là “Ân tàng lão” và “Hiến hiện lão.” Cũng đôi khi, một vài nhóm 
sắc chỉ có một loại “Ân tàng lão” duy nhúứt, không có “Hiền hiện lão” như đất, mặt trời, 
mặt trăng, núi v.v... vàng, kim cương, già ở trong những loại sắc này gọi là “AvTcijarã - 
Vô gián đoạn lão” là già mà khó biết được bởi khó có cơ hội được thấy hiện bày ra. Còn 
những sự vật khác ngoài ra đất, núi, vàng, ngọc v.v... như là bàn chế, nhà cửa v.v... có 
cả hai loại là “Ân tàng lão” và “Hiến hiện lão” như thế già ở trong những loại sắc này 
gọi là “SavTcijarä - Hữu gián đoạn lão” là già mà biết được, thấy được dễ dàng bởi có cơ 
hội được thấy. 


Phâm già có mười một câu, nêu lên những lời dạy cảnh giác chúng ta là lúc nào ta cũng 
săn có sự già ở trong ta, chớ buông mình phóng túng, mà gặp nhiêu khó khăn, và sẽ phải 
hôi hận ăn năn khi nhớ lại những gì đã đánh mật đi của dĩ vãng trẻ trung. 
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Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ một trăm bốn mươi sáu là: 


Ko nu hãso kimanando? 
niccam paJJalite satI 
andhakãrena onaddha 
padIpam na gavessatha? 


Cười gì, hân hoạn gì? 
Khi đời mãi bị thiêu 

Bị tối tăm bao trùm 

Sao không tìm ngọn đèn? 


Đại ý: Thích thú vui cười là gì, hoan hỷ khoái lạc là gì khi mà thế gian không dứt bừng 
cháy? BỊ bao trùm trong đêm tôi, há không đi tìm ánh sáng? (P.C. 146). 


Thông thường thế gian thường â ấp ủ, gìn giữ những gì mà hiện đang có. Hân hoan, thỏa 
thích, khoái lạc với thế gian vì nghĩ răng thế gian này thường tồn bắt biến. Do vậy, quên 
mình buông lung, phóng dật, đắm say với thế gian vì không biết rằng chính mình cũng bị 
hư hoại, già nua, và diệt vong. 


Thế gian này bị ngọn lửa tham dục thiêu đốt không ngừng và luôn bị màn vô minh bao 
trùm, bưng bít trong cảnh tôi tăm. Vậy, còn trong thế gian này, người thiện trí phải tận 
lực cố găng tìm ánh sáng của trí tuệ, vẹt màn vô minh, tìm lẫy chân lý đặng hưởng an lạc 
trường cửu (Níp Bàn). 


Passa cIttakatam bimbam 
arukäyam samussitam 
aturam bahussañkappam 
yassa natthi dhuvam thitI 


Hãy xem bong bóng đẹp 
Chỗ chất chứa vết hương 
Bệnh hoạn, nhiêu Suy fự 
Thát không gì trường cửu. 


Đại ý: Hãy nhìn cái thể xác đẹp đẽ này, một khối đau đớn, một đống bệnh tật, được 
người ta bận tâm nhiêu, nhưng không chứa đựng gì bên vững, không có gì tôn tại (P.C. 
147). 


Đức Phật khuyên chúng ta nên nhận thức rõ về thể xác này, nhìn bề ngoài coi tươi tốt đẹp 
đẽ, nhưng bên trong chỉ gôm xương, thịt, máu, tích trữ tật bệnh, vô thường, biên hoại, rã 
tan. 


Do đâu chúng ta bị mê lầm với thế gian? Đức Phật cho biết răng chính vô minh và ái dục 
cấu trúc nên thế gian, hình thành thế gian tạm bợ và vô thường này. Nhận biết như thế, 
chúng ta cố gắng đoạn tận mầm sinh ra thế gian và trí tuệ viên dung, vẹt tan vô minh, tuệ 
tri giải thoát, an lạc Níp Bàn. 


AnekaJäatIsamsaram 
sandhãvIssamanibbisam 
gahakarakam gavesanto 
dukkhã Jãti punappunam 
gahakaraka dittho“si 
Puna geham na kahasi 


Lang thang bao kiếp sống 
Ta tìm nhưng chẳng gặp 
Người xây dựng nhà này 
Khổ thay, phải tải sinh 
Ôi! Người làm nhà kia 
Nay ta đã thấy ngươi! 
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sabba te phasukaã bhagøaã Ngươi không làm nhà nữa 
gahakitam visañkhitam Đôn tay, người bị gãy 
visankharagatam cittam Kèo cột, người bị tan 
tanhamam khayam ajJjhaga Tâm ta đạt tịch diệt 


Tham ải thảy tiêu vong. 


Đại ý: Xuyên qua nhiều kiếp sống, Như Lai thênh thang đi trong vòng luân hồi để tìm, 
nhưng không gặp, người thợ cât nhà này. Phiên muộn thay, đời sông triên miên tái diễn. 


Này hỡi người thợ làm nhà! Người đã bị bắt gặp. Người không còn cất nhà nữa. Tất cả 
vui mê của người đã gãy. Cây đòn dông của ngươi cũng bị phá tan. Tâm của Như Lai đã 
thành đạt trạng thái vô lậu. Mọi ái dục đã hoàn toàn chầm dứt (P.C. 153 và 154). 


Hai câu này gọi là bài kệ phỉ lạc (udaãna) đầu tiên mà Đức Phật đã đọc lên liền sau khi 
chứng ngộ Đạo Quả Vô Thượng, không thê tìm thây nơi nào khác. 


Ở đây, Đức Phật xác nhận cuộc đi thênh thang bắt định trong nhiều kiếp sống quá khứ 
đây đau khô, một sự kiện hiên nhiên chứng minh có nhiều kiếp tái sanh. Ngài phải đi bắt 
định, và do đó, phải chịu khổ đau, phải thênh thang mãi cho đến ngày tìm ra được người 
kiến trúc sư đã xây dựng căn nhà này, tức là thể xác này. Trong kiếp. cuối cùng, giữa 
khung cảnh cô đơn tịch mịch của rừng già, lúc đi sâu vào công trình thiền định mà Ngài 
đã dày công trau giỗi từ xa xưa trong quá khứ, trải qua cuộc hành trình bất định, Ngài 
khám phá ra anh thợ cất nhà hằng mong mỏi muốn biết. Anh thợ này không ở ngoài mà 
ở sâu kín bên trong Ngài. Đó là Ái Dục, sự tự tạo, một thành phần tỉnh thần luôn ngủ 
ngầm bên trong tất cả mọi người. Ái dục xuất phát bằng cách nào thì không thể biết. Cái 
øì ta tạo ra, ta có thể tiêu diệt. Tìm ra anh thợ cất nhà và chấm dứt việc xây nhà, tức là 
đoạn tận ái dục, trong lúc đắc quả A La Hán mà trong bài kệ này, ý nghĩa bao hàm trong 
thành ngữ chấm dứt ái dục. 


Rui mè hay cái sườn nhà của căn nhà tự tạo này là những ô nhiễm như tham, sân, si, ngã 
mạn, tà kiên, hoài nghi, hôn trâm, phóng dật, vô tàm, vô quý. 


Cây đòn dông chịu đựng cái sườn là vô minh, căn nguyên xuất phát của mọi dục vọng. 
Phá vỡ cây đòn dông vô minh bằng trí tuệ tức là làm sập căn nhà. Sườn và đòn dông là 
vật liệu mà anh thợ dùng để cất nhà, cái nhà không đáng cho ta ham muốn. Vậy, khi hết 
vật liệu xây cất, tức nhiên anh thợ không còn dựng nhà được nữa. 


Khi cái nhà đã bị phá tan thì cái tâm, mà ở phần trên, không đề cập đến, đã thành đạt 


trạng thái vô lậu, vô sanh, bất diệt, là Níp Bàn. Tắt cả cái gì còn tại thế đều phải bỏ lại 
phía sau, và chỉ có trạng thái siêu thê, Níp Bàn, sẽ tôn tại. 


h 
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S2 Phẩm thứ mười hai - Phẩm Tự Ngã 


Từ ngữ “Atta” dịch là tự ngã, bản ngã. Theo Phật Giáo, không có một linh hồn trường 
cửu hay một thực thể đơn thuần, không biến đôi do Thượng Đề tạo nên hay xuất ra từ 
một Đại Hồn (paramätma). Ở đây danh từ “Atta” (tự ngã) có nghĩa là toàn thể châu thân, 
hoặc một cá nhân, hoặc cái tâm, hay dòng trôi chảy của đời sống. 


Phẩm Tự Ngã có 10 câu, nêu tầm quan trọng của tự ngã, tính thần trách nhiệm về hành 
động của tự ngã mình. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ một trăm năm mươi bảy: 


Attanam ce piyam Jaññãä, Nếu biết yêu tự ngã 
rakkheyya nam surakkhitam Phải khéo bảo vệ mình 
tinnqam aññataram yamam Người trí trong ba canh 
patiJaggeyya pandito. Phải luôn luôn thức tỉnh. 


Đại ý: Thương mình hãy khéo bảo vệ lấy mình. Trong suốt thời gian ba canh, người 
thiện trí phải giác tỉnh phòng bị (P.C. 157). 


Chính con người là kẻ tự cứu mình và là ánh sáng soi rọi con đường cho mình. Tự ngã 
của con người là sản phâm của một chuỗi các hành động không ngừng biên dịch. Vì vậy 
tự ngã của con người thì không trường cửu và cũng không có điêu chi là bí ân. 


Có nhận thức sâu sắc và đúng đăn đặc điêm về vai trò và khả năng của con người trong 
môi quan hệ con người với môi trường sông, mới có thê hiệu được ý nghĩa thâm sâu của 
lời đức Phật dạy đại đức Ananda trước khi nhập diệt: 


“Vậy này Ananda, hãy tự coi chính con là hòn đảo của con, chính con là chỗ nương tựa 
của con, không nên tìm nương tựa bên ngoài. Hãy lây Pháp làm hòn đảo của con, lây 
Pháp làm chỗ nương tựa của con, không nên tìm nương tựa ở bên ngoài.” (Trường Bộ 
Kinh II). 


Attä hi attano natho Tự mình nương tựa mình 
ko hi nãtho patosiyà? Nào có điểm tựa khác 

Attanã'va sudantena Nhờ khéo điều phục mình 
natham labhati dullabham. Được điểm tựa khó được. 


Đại ý: Chính ta là cứu tính của ta. Quả thật vậy. A1 khác cứu được ta bây giờ? Khéo 
kiêm soát lầy mình, tức là được vị cứu tỉnh vôn khó tìm (P.C. 160). 
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Đức Phật đã có lời tuyên bố khẳng khái như vây, “Trong chính cái thân có ý thức dài một 
tâm này, ta tuyên bô thê giới, sự sinh khởi của thê giới, sự diệt tắt thê giới, và con đường 
đưa đên sự châm dứt của thê giới.” (Tăng Chi Bộ Kinh ). 


Điêu này cho ta nhận thức răng, không có năng lực nào bên ngoải con người, ngoải “cái 
thân có ý thức dài một tâm này” tạo nên sự sinh khởi và sự châm dứt của khô đau. 


Với nhận thức trên, chính chúng ta phải cố gắng nỗ lực để thành đạt an lạc tinh thần cho 
chính mình. 


Attana'va katam papam 
atfanã sankIlissatI 

atfana akatam papam 
atfanãa'va visuJJhatI 
suddhi asuddhi paccattam 
nañño aññam visodhaye. 


Tự mình, điễu ác làm 

Tự mình làm nhiễm ô 

Tự mình, ác không làm 

Tự mình làm thanh tịnh 
Thanh tịnh, không thanh tịnh 
Đểu do tự chính mình 


Không ai thanh tịnh ai. 


Đại ý: Làm điều ác, do ta. Quả thật vậy. Bị ô nhiễm, cũng do ta. Không làm điều ác 
đêu do ta. Quả thật vậy. Do ta, ta được thanh lọc. Trong sạch hay ô nhiễm đêu tùy nơi 
ta. Không ai làm cho người khác trong sạch được (P.C. 165). 


Đức Phật đã hết sức nhắn mạnh đến con người và những năng lực của con người. Ngài 
lưu ý chúng ta rằng chính cái Tâm là cốt lõi của toàn bộ cách xử sự của con người. Tâm 
là chỗ chứa đựng tất cả sức mạnh và khả năng khiến con người có những hành động như 
ý và bất như ý. Tâm là nguồn gốc của mọi hành động con người. Tâm cũng là nơi tiếp 
nhận kết quả hành động. Như vậy Tâm vừa là chủ thể hành động và là nơi tiếp nhận kết 
quả hành động. Giữa hành động và kết quả của nó không có chỗ để nói đến một hữu thê 
bên ngoài nào. Không có sự khác biệt giữa nghiệp và nguyên nhân của nó. Con người 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc họ trở thành tốt đẹp hay xấu xa, hướng thượng hay 
thấp hèn, sung sướng hay khổ đau. Tâm là nguyên động lực duy nhất thúc đây tất cả 
hành động của con người, và không ai khác cũng chính con người phải gặt hái kết quả 
hành động của mình. Chính con người phải chịu trách nhiệm về những hành vi, cử chỉ 
tốt xâu của mình. Chính con người đã tự đào luyện lấy những tính cách như lòng từ bị, 
thái độ hòa ái, tính độc ác và tàn bạo v.v... Không có quả nào lại không có nhân, tương 
tự như vậy, cũng không có một nhân nảo lại không có một nhân đi trước nó. Mỗi nhân 
phải là kế thừa của một nhân khác, không có hữu thể nào tổn tại mà lại không có nguyên 
nhân. Không có một đẳng từ bi thánh thiện nào đứng bên ngoài thế giới tạo vật và giải 
thoát con người ra khỏi khổ đau. 


Dâu lợi người bao nhiêu 
Chớ quên phân tư lợi 
Nhờ hiểu rõ tư lợi 

Hãy chuyển tâm lợi mình. 


Attadattham paratthena 
bahunäapI na hãpaye 
attadattham abhiññaya 
sadatthapasuto siya 
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Đại ý: Không nên vì sự an lành của người khác, dầu lớn lao đến đâu, mà lãng quên an 
lành của chính mình. Hãy nhận định rõ ràng sự an lành của chính mình và lập tâm thành 
đạt mục tiêu (P.C. 166). 


Không nên hiểu lầm rằng, đức Phật dạy chớ có phục vụ kẻ khác, chớ tạo hạnh phúc cho 
kẻ khác một cách vị tha, bât câu lợi. Tình thân phục vụ bât câu lợi luôn luôn được đức 
Phật khuyên khích. 


Tuy nhiên, không vì thế mà xao lãng phần vun bồi lợi ích cho chính mình trên đường tu 
tập thành đạt mục tiêu cuôi cùng, tức là Đạo Quả Níp Bàn. 


Trên lý “vô ngã,” con đường “trung đạo” vừa tránh khuynh hướng tuyệt đối hóa một mặt 
chỉ thấy “cái Tôi vị kỷ,” chìm đắm trong vòng lân quân của những dục vọng cá nhân 
(biểu hiệu mặt thiếu đạo đức); mặt khác, cũng tránh khuynh hướng tuyệt đối hoá cái Tự 
Ngã thành Bản Ngã, ỷ lại vào tha lực, trông chờ ở sự ban ơn của Thượng Đề hay thần 
linh (biểu hiện mặt thiếu trí tuệ). Thuyết “vô ngã” của con đường trung đạo nhấn mạnh 
tinh thần Tự Ngã với ý nghĩa khẳng định mỗi con người phải làm chủ lấy bản thân, mỗi 
con người phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình. Một Tự Ngã sáng suốt 
hành động phù hợp với chân lý khách quan, một Tự Ngã có trí tuệ, một Tự Ngã “vô ngã 
vị tha” có sự hòa hợp giữa cái “vị tha” và cái “vị kỷ” chính đáng. Cái Tự Ngã chánh tri 
kiến và chánh tư duy của một con người nhìn thấy chân lý và sống với nếp sống đạo 
hạnh, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình (Bồ Tát Hạnh) trong những hoạt động đem lại lợi 
ích cho toàn thể nhân loại. 


ÀI 
MU 
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Phẩm thứ mười ba_ Phẩm Thế Gian 
Từ ngữ “Loka” dịch là thế gian, đời, thế giới. Thế gian có ba loại là: 


1. Thế Gian giới (Lokadhaãtu): Tức là Tâm, Tâm Sở, và Sắc Pháp. 





2. Thế Gian chúng sanh (Lokasatta): Tức là mười hai hạng người, bao gồm người 
khô, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị 
đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, và 
người tứ quả. 


3. Thế Gian địa giới (Lokabhũmi): Tức là 31 cõi, bao gồm 11 cõi Dục giới, 16 cõi 
Sắc giới, và 4 cõi Vô Sắc giới. 





Phẩm Thế Gian có 12 câu, nêu đủ cả hai mặt nghĩa đen và nghĩa bóng của từ ngữ “Thế 
Gian.” Thế Gian theo nghĩa đen, đức Phật chỉ cho chúng ta về mặt thời gian của đời sống 
gồm kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai, và thế gian của tam giới về mặt không gian. Thế gian 
theo nghĩa bóng, đức Phật dùng đề chỉ về thân ngũ uẫn của chúng ta. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ một trăm sáu mươi bảy: 


Hi nam dhammam na seveyya Chớ theo pháp hạ liệt, 


pamadena na samvase Chớ sống mặc buông lung 
micchacitthim na seveyya Chớ tin theo tà kiến 
nasIyä lokavaddhano Chớ tăng trưởng tục trần. 


Đại ý: Không nên phục dịch mục tiêu bần tiện. Không nên sông buông lung phóng dật, 
không nên ôm âp tà kiên. Không nên nâng đỡ thê gian (P.C. 167). 


Từ ngữ “Thế Gian” trong câu này, đức Phật nói về Tam Giới, cõi đời. Người nào còn có 
những ý tưởng xấu xa hạ liệt, hướng về dục lạc, những khoái lạc vật chất, sống buông 
lung, phóng túng, tạo ra những hành động thấp hèn, ngã mạn, kiêu ngạo, hung hăng, tri 
kiến sai lạc, lầm mê, đức Phật nói rằng người ấy còn trở đi trở lại với thế gian. 


Nhận thức sự trở đi trở lại với thế gian này sẽ làm cho chúng ta phải chịu nhiều khổ đau, 
đức Phật khuyên chúng ta có găng thoát khỏi cái thế gian này. 


Hamsadiccapathe yanti Như chim thiên nga bay 
ñäkñse yanti iddhiyäã Thân thông liệng giữa trời 
niyanti dh1va lokamhã Chiến thắng ma, ma quân 
Jetva maram savahinim Kẻ trí thoát đời này. 
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Đại ý: Chim thiên nga bay dài theo đường mặt trời. Con người nhờ thần thông, bay giữa 
không trung. Bậc thiện trí thoát ra khỏi thê gian này nhờ chinh phục Ma Vương và lính 
của Ma Vương (P.C. 175). 


Với những bậc thiện trí, Thánh Nhân đã thành đạt viên mãn mục tiêu cuối cùng là Đạo 
Quả Vô Sinh Níp Bàn, thoát khỏi thê gian Tam Giới này, vượt thoát khỏi lưới chính phục 
của Ác Ma và lính Ma. 


Cuộc đời có thê được xem như là một cuộc tranh đấu không bao giờ dừng nghỉ giữa thiện 
và ác, giữa chánh và tà, giữa trí tuệ và vô minh. Đời sống của đức Phật và Thánh đệ tử 
của Ngải có thể được xem như là một cuộc đọ tài thử sức gay go và ác liệt giữa thế lực tỉ 
liệt, được gọi là Ác Ma tượng trưng, vả thế lực cao thượng được gọi là Đạo Quả giải 
thoát làm biểu tượng. 


Ác Ma có tât cả là năm loại: 


Ngũ uẫn Ma (khandhamära) 
Phiền não Ma (kilesamära) 

Tối hành Ma (abhisankhäramära) 
Tử thần Ma (maccumãra) 

Thiên tử Ma (devaputtamara). 


EÒÄ-mI8 20h 32530 


Đối diện với đức Phật và chư Thánh đệ tử của Ngài, thường là chư thiên Ma ở cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại rất có quyền lực. Và binh lính của Ma Vương, bao gồm mười loại dục 
vọng và phiền não (kilesa) là: tham dục; bất mãn với đời sống Phạm Hạnh cao thượng: 
đói và khát; ái dục; hôn trầm thủy miên; sợ hãi; hoài nghi; phi báng và cô chấp; lợi lộc, 
khen tặng, vĩnh dự và thính danh bất chánh; đánh cao quá mức giá trị của mình và khinh 
rẻ người khác. 


Ác Ma tượng trưng cho các phiền não, đức Phật và chư Thánh đệ tử là các vị đã đoạn trừ 
phiền não và đang tập đi trên con đường đoạn trừ các phiền não. Một khía cạnh khác, Ác 
Ma là các dục vọng, và tất cả những ai còn bị các dục chi phối thì những người ấy còn 
nằm trong quyền lực của Ác Ma. Đức Phật và các Thánh đệ tử là những người đã hay 
đang thoát ly khỏi sự chì phối của các dục, đã hay đang vượt qua các cạm bẫy của ái dục, 
trở thành đối tượng đối nghịch của Ác Ma. 


Các bậc Thánh Nhân đã thành đạt mục tiêu cuối cùng là Vô Sinh Níp Bàn, đôi khi các 
Ngài có nhiêu năng lực phi thường, hoặc đôi khi các Ngài cũng không có. 


TÀI 
M) 
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ÂU» „ Ä ` 
"»<” Phẩm thứ mười bôn - Phầm Phật 


Từ ngữ “Buddha” dịch là giác ngộ, tỉnh giác. Là bậc giác ngộ chân chánh, đã tỉnh giác 
vô minh, thông suôt lý Tứ Đê, và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng hiệu biệt. Những bậc 
giác ngộ và đạt Đạo Quả Níp Bàn có ba hạng: 


I. Đức Phật Toàn Giác hay Chánh Biến Tri (Sammäsambuddha): Là bậc tự mình 
giác ngộ chân chánh do sự cô găng và trí tuệ, không ai chỉ giáo trên con đường giải thoát. 
Sau khi đắc quả vô thượng, Ngài phổ cập giáo lý đã tìm được đến tất cả chúng sanh nào 
muốn tìm chân lý để tu hành đến nơi giải thoát như Ngài. 





Theo Tam Tạng Päli, từ thời kỳ quá khứ đã có hai mươi tám vị Chánh Biến Tri hiện hữu 
trên những quả địa cầu khác nhau. Vị Phật thứ 2§ ấy chính là đức Phật Thích Ca, dòng 
Sakya, họ Gotama, tên Siddhattha. Lúc còn Bồ Tát (Bodhisatta) đã thực hành tròn đủ ba 
mươi pháp Ba La Mật (Pãrami - Pháp Độ) trong suốt 4 A Tăng Kỳ và một trăm ngàn đại 
kiếp quả địa cầu. Đến kiếp chót, đêm răm tháng tư, Ngài đặc chứng quả Chánh Đắng 
Chánh Giác. Đắc quả này là kết tỉnh cuối cùng của một lòng tự tin, một sự tự lực tự giác, 
chớ không nhờ ở một quyên lực siêu thiên nhiên nào giúp đỡ. Ngài đã diệt được bao điều 
chi phối của ngoại cảnh đối với thân tâm để trở thành thanh tịnh chứng pháp, lãnh hội rõ 
ràng chân tánh của mọi sự vật. Ngài đã là Toàn Giác. Ngài đã thành Phật vào lúc ba 
mươi lăm tuổi. Từ đây gọi Ngài là đức Phật Gotama, một vị Phật trong trường chi vô 
lượng Phật quá khứ và vị lai. Ngài đã châu du khắp đây đó tại nước Ấn. Độ suốt bốn 
mươi lăm năm trường đề thuyết pháp độ sinh. Giáo lý của Ngài đến nay vẫn còn tổn tại 
nguyên vẹn. 


Pháp Độ (Paramn - Ba La Mật) hay gọi là “Đáo Bỉ Ngạn” 
tới bờ an vui là Níp Bàn có mười: 


I. Bố Thí Độ: Là trợ tài vật, giúp công sức, thí pháp làm nhân đưa đến Đạo Quả và 
Níp Bàn. 

2. Trì Giới Độ: Gìn giữ các giới, Ngũ giới, Bát giới, Sa di giới, Tỳ khưu giới, tạo 
nhân đến giải thoát. 

3. Ly Dục Độ (Xuất Gia Độ): Là chán lục trần, chăng mong cầu trong Tam Giới, 
hay ly tục xuất gia. 

4. Trí Tuệ Độ: Trau giỏi trí (Văn, Tư, Tu) để sát trừ phiền não. 








5. Tinh Tấn Độ: Là siêng năng, cố gắng, sốt săng hành các Pháp Độ kia cho mau 
đầy đủ. - 

6. Nhân Nại Độ: Là nhân nhịn, ráng chịu, đè nén các xung đột thô thiên không cho 
phát ra. 


7. Chân Thật Độ: Chắc thật ngay thăng để làm căn lành cho giải thoát cao siêu. 
8. Chí Nguyện Độ: Quyết tâm diệt trừ phiên não, thành đạt Đạo Quả, giải thoát Níp 
Bàn. 








Đại Đức Sản Nhiên Biên Soạn - 1988 63 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





9. Từ Ái Độ: Mong muốn tất cả đều an vui, dùng lòng tốt thương mến cùng khắp 
chúng sanh, làm nhân đưa đến Níp Bàn. 

10. Hành Xả Độ: Vượt thoát khỏi những thăng trầm thế sự là đặng lợi - mắt lợi, đặng 
quyên tước - mắt quyền tước, bị chê - được khen, hạnh phúc - khổ đau. Giữ Tâm 
bình thản đưa đến giải thoát Níp Bàn. 


Mỗi Pháp trên đều chia ra làm ba bậc là bậc thấp (Päram - đến bờ này, dành cho bậc 
Thinh Văn Giác), bậc trung (UpaparamI - đên bờ kia, dành cho bậc Độc Giác), bậc cao 
thượng (ParamatthaparamI - đên bờ cao thượng, dành cho bậc Toàn Giác). 


Cộng lại có 30 Pháp Độ. Pháp Độ là pháp đưa đến Níp Bàn, đưa đến Đạo Quả Toàn 
Giác, Độc Giác và Thinh Văn Giác. 


Chưa đến Đạo Quả cũng đặng hưởng sáu điều là: 


._ Tuổi thọ đầy đủ (ãyusampadä) 

. Nhan sắc đầy đủ (rũpasampadä) 

.. Sanh trong giòng giống cao sang (kulasampadä) 
Danh tước đầy đủ (issarujassampadä) 

.. Công chúng kính trọng (adeyyavacanat8) 

.. Có đại uy lực (mahãnubhävatä) 


H. Đức Phật Độc Giác hay còn soi là Bích Chỉ Phật (Pacceka Buddha): Là bậc tự 
mình giác ngộ chân chánh do sự cố găng và tự nỗ lực, không thầy giáo hóa, nhưng không 
dẫn dắt ai đến nơi giải thoát bằng cách truyền bá các pháp cao thượng mà mình đã tìm 
được. Tự tu, tự chứng, tự giải thoát. Chư Phật Độc Giác chỉ hiện hữu trong thời kỳ 
không có Phật Chánh Đẳng Giác trên thế gian này. 


Quý Ngài chỉ trau giồi đủ 20 Pháp Độ (bờ này và bờ kia) đưa đến Níp Bản. 

II. Đức Thinh Văn Giác (Sãvaka Buddha): Là bậc giác ngộ chân chánh do nhờ được 
nghe Giáo Pháp của bậc Chánh Đăng Giác mà đắc Tuệ Giác, diệt tận lòng ái dục và tất cả 
phiền não trong Tâm. Các bậc này, nếu hội đủ nhân duyên, quý Ngài cũng có thể nói lên 
con đường tu tập của chính mình với những kinh nghiệm đã trải qua cho những chúng 
sanh hữu duyên với quý Ngài, như đại đức Ananda, SãrIputfa v.v... 


Chư Thinh Văn Giác trau giồi trọn vẹn Thập Độ đủ đưa đến Níp Bàn giải thoát. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ một trăm bảy mươi chín: 


Yassa jitam nãvajTyati Vị chiến thắng không bại 
JItamassa no yatI kocl loke VỊ bước đi trên đời 
tam Buddham anatagocaram Không dâu tích chiên thăng 


apadam kena padena nessatha) Phát giới rộng mênh mông 
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Ai dừng chân theo dõi 
Bác không đề dấu tích. 


Đại ý: Người mà cuộc chính phục dục vọng không thê thất 

bại trên thế gian này, không dục vọng nào đã bị khắc phục còn theo người ấy. Oai lực 
của vị Phật - không dấu vét ấy - thật vô cùng tận. Ngươi sẽ dẫn dắt Ngài bằng đường lối 
nào? (P.C. 179). 


bá nghĩa kệ Pháp Cú nêu lên hình ảnh hoàn hảo của đức Phật. Đức Phật đã tận diệt mọi 
dục vọng của tham sân si. Các dục vọng ấy không còn phát sanh đến Ngài được nữa. 
Cuộc chiến thăng tinh thần của Ngài không thê bị lay chuyên, và Ngài trở thành người 
bất chiến bại. Ngài không để lại một dấu vết gì ở thế gian vì đã đoạn tận mọi kiết sử 
Tham Sân S1. Ngài là bậc hoàn thành mọi việc một cách trọn vẹn (minh hạnh túc), năng 
lực vô tận, lãnh giới Ngài vô hạn, không còn aI có thể quyền rủ dắt dẫn Ngài vào việc ti 
liệt sa đoa. 


Kiccho manussapatilabho Khó thay được làm người 
Kiccham maccäna JIvitam Khó thay còn được sống 
Kiccham saddhammasavanam Khó thay nghe diệu pháp 
Kiccho buddhaãnam uppado Khó thay Phật ra đời. 


Đại ý: Được sanh làm người quả thật hiếm hoi. Kiếp sống làm người quả thật khó. 
Nghe được chân lý tôi thượng quả thật khó. Hy hữu thay có một vị Phật ra đời (P.C. 
182). 


Đức Phật tự xác chứng vị trí của mình khi Ngài nói với tôn giả Sãriputta, “Những aI nói 
về Ta một cách chân chánh sẽ nói như sau: Một vị hữu tình không bị S1 chi phối, đã sanh 
ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, 
vì an lạc cho chư Thiên và nhân loại.” (Trung Bộ I, 83). 


Đức Phật dùng một thí dụ xác định rõ ràng vị trí của Ngài trong thế giới loài người, “Ví 
như, này Bà La Môn, bông sen xanh, bông sen hồng hay bông sen trắng sanh ra trong 
nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thăng không bị nước thấm ưới. 
Cũng vậy, này Bà La Môn, sanh ra trong đời, lớn lên trong đời, ta sống chinh phục đời, 
không bị đời thấm ướt. Này Bà La Môn, Ta là Phật, hãy như vậy thọ trì.” 


Xuyên suốt bốn mươi lăm năm ròng rã truyền bá chân lý, tận tụy dìu dắt chúng sanh thực 
hành hạnh nguyện từ bi bác ái, tự giác giác tha, khuyến nhủ chúng sanh bỏ đữ làm lành 
vun bôi đạo đức, tạo cho mình có được một đời sống an ôn nhu hòa. Đi đến đâu đức Phật 
luôn đem an lạc hạnh phúc đến nơi đó. 


Sabbapapassa akaranam Không làm mọi điều ác 
Kusalassa upassampada Thành tựu các hạnh lành 
SaciIttapariyodapanam Tám ÿ giữ trong sạch 
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etam Buddhãna sãsanam Chính lời chư Phát dạy. 


Đại ý: Không làm điều ác, trau giồi việc thiện, thanh lọc tâm. Đó là giáo huấn của chư 
Phật (P.C. 183). 


Khantĩ paramam tapo titikkhã Chư Phát thường giảng dạy 
nibbanam paramam vadanti Buddhã Nhân, khổ hạnh tối thượng 
Na hi pabbaJito parùpaghäti Nip Bàn, quả tối thượng 
Samapo hotI param vihe thayanto Xuất gia không phá người 


Sa môn không hại người. 


Đại ý: Hành pháp nhẫn nại là khô hạnh cao thượng nhứt. Níp Bản là tối thượng theo lời 
chư Phật dạy. Đúng vậy, người gây tôn hại cho kẻ khác không phải bậc xuât gia. Bậc Sa 
Môn không hê áp bức ai (P.C. 184). 


Anipavado anipaghãato Không phỉ báng, phả hoại 
patimokkhe ca samvãro, Bảo vệ giới căn bản 
mattaññutã ca bhattasmim Ăn IUIỐNg có tiết độ 

pantam ca sayanasanam Sàng tọa chỗ nhàn tịnh 
adhicitte ca äyogo Chuyên chú tăng thượng tâm 
etam buddhãna sãsanam Chính lời chư Phát dạy. 


Đại ý: Không lăng mạ, không gây tổn hại, tự thu thúc đúng theo giới luật căn bản, ẩm 
thực tiết độ, sống ân dật, chuyên cần chú niệm cao thượng. Đó là giáo huấn của chư Phật 
(P.C. 185). 


Đạo Phật có thê tóm tắt trong ba câu kệ trên. Chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều lẫy ba 
câu này làm nên tảng căn bản trong tât cả mọi lời dạy. 


Và đức Phật quả quyết rằng, con người khi gặp điều kinh hãi thì hằng đi tìm nơi nương 
tựa ân náu, nhưng không bao giờ được như ý, cho dù đó là đôi núi, rừng rậm, cây côi và 
đền miếu. Đức Phật nói rằng, chỉ có ba nơi Tam Bảo, Phật-Pháp-Tăng, thì mỗi chúng 
sanh đi đến tìm nương tựa thì hằng được an vui, thoát khổ. 


Con người là nương tựa quí báu nhút của con người. Người Phật tử tìm nương tựa (qui 
y) nơi đức Phật, giáo pháp và tăng già, xem đó là vị đạo sư, lời giáo huấn và người hướng 
đạo, đề thành đạt sự giải thoát của mình và khỏi phiền não của đời sống. Đức Phật là vị 
Thầy cao quí nhứt đã vạch ra con đường giải thoát. Giáo Pháp là con đường duy nhứt hỗ 
trợ cho mặt tâm linh đi đến thanh tịnh. Tăng Gnà đại diện cho các vị Thịnh Văn đã theo 
đúng con đường và trở thành những gương sống. Ta chính thức trở thành Phật tử sau khi 
thọ lễ qui y Tam Bảo một cách hiểu biết. Người Phật tử qui y hay tìm nương tựa nơi đức 
Phật, không phải để cầu xin hay hy vọng được chính Ngài hành động để giải thoát. Niềm 
tin mà người Phật tử trọn vẹn đặt vào đức Phật cũng giống như niềm tin của bịnh nhân 
đặt vào một danh y, hay của trò nơi thầy. 
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Nói tóm lại, nói đến Phật, chúng ta phải nghĩ đến ân đức của Phật thật là vô lượng, bao 
gôm ba ân đức trọng đại là: 


Tuệ Đức (paññaguna): Có trí tuệ hoàn toàn sáng SUỐT, không có chỉ che án được, thông 
suốt cả Tam Giới bốn loài, thấu triệt lý Tứ Đề là thấy. rõ, biết rõ ái dục phiền não, nguyên 
nhân sanh ra ái dục phiền não, sự diệt tắt ái dục phiền não và con đường diệt tắt ái dục 
phiền não. Do nhờ trí tuệ hoàn toàn sáng suốt ấy, nên Ngài rõ biết nghiệp lực nào có sự 
lợi ích, nghiệp nào có sự nguy hại hầu tìm phương tiện giáo huấn chúng sanh xa lánh các 
điều ác, làm những việc lành để sớm đến bờ giác ngộ. 


Tịnh Đức (visuddhiguna): Ngài đã xa lìa các phiền não thô lẫn tế, nên thân ngữ ý đều 
được trọn lành. Trước mặt người hoặc nơi khuât lâp, xa tai cách mắt thiên hạ, Ngài 
không hê làm, nói và tưởng điêu sai quây và tội lỗi. 


Bi Đức (karunaguna): Ngài thấy chúng sanh đang bị nóng nảy trong lửa ngũ dục, đang 
chìm đăm trong biển trần ai, chịu thống khô mãi trong sanh tử luân hồi, nên Ngài phát 
tâm bi mẫn bao la đối với tất cả chúng sanh, chắng khác nào người mẹ hiền thương xót 
con dại, mong cho con thoát khổ, được an vui lâu dài. Từ khi còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài 
đã từng hy sinh của cải và thân mạng để tìm phương cứu vớt chúng sanh, đến lúc thành 
đạo, Ngài lại không ngừng nghỉ, suốt bốn mươi lăm năm trường phố độ chúng sanh. 


Ngoài ra, đức Phật còn có mười danh hiệu ân đức như sau: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng S1, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. 


Và đức Phật đã dạy cho chư tỳ khưu biết được rằng những hạnh phúc cao quí nhứt trong 
đời là: 


Hạnh phúc thay, chư Phật giáng sanh, 

Hạnh phúc thay, giáo pháp cao minh, 

Hạnh phúc thay, tăng già hòa hợp, 

Hạnh phúc thay, tứ chúng đồng tu (P.C. 194). 


#À 
MP) 
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⁄2 Ä Ả 
Š“ Phẩm thứ mười lăm - Phầm An Lạc 


Từ ngữ “Sukha” dịch là an lạc, hạnh phúc. Phẩm An Lạc có 12 câu, nêu lên tính chất an 
lạc theo quan điêm Phật giáo, có được hai loại như sau : 


Samsasukha: An lạc về thế tục hay an lạc vật chất. 
Niramsasukha: An lạc phi vật chât, hay an lạc tinh thân, an lạc tính tuý. 





Hạnh phúc pha lẫn là hạnh phúc không trong sạch, là hạnh phúc tạp vật chất, ít hoặc 
nhiều. Ví như vàng không có kim loại nào xen vảo thì gọi là vàng ròng, khi có chất bạc 
hay đồng lẫn lộn thì gọi là vàng pha. An lạc cũng thế, nếu an lạc vật chất, thì không phải 
là an lạc vĩnh viễn. An lạc của hạng triệu phú là an lạc trong tài sản, khi hết của cải thì 
hết an lạc; hoặc cái vui của người thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm v.v... không phải là 
cái vui hắn, ấy là cái vui trong cảnh giới. An lạc trong đời đều nương theo sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp, nào phải là cái vui thật, chỉ là cái vui trong ngũ dục, nếu hết ngũ 
dục thì cũng hết vui; hoặc sự vui của người ưa mến pháp thế gian (lợi lộc, quyền thế 
V.V...) cũng chẳng phải là cái vui thuần nhất, cho đến cái vui của người còn tham sân sỉ 
cũng vậy. Tất cả sự vui ấy không gọi là an lạc hoàn toàn, mà là cái vui tạm thời. 


Tóm lại, cái vui phát sanh do sự hỗn hợp với cảnh, vật, người và phiên não toàn là cái vui 
vê thê tục, hay cái vui tạm bợ. 


An lạc hạnh phúc là cái vui trong sạch, không nương với các cảnh, vật, người, là cái vui 
yên lặng khỏi phiền não. Như các bậc xuất gia, các ngài đã từ bỏ ngũ dục, thực hành 
chánh pháp, trừ diệt tham sân sĩ, đào bứng phiền não dù là còn sanh mạng, nhưng các 
ngài cũng hăng được an vui bảo hộ. Như thế là an lạc tinh túy phát sanh do sự trong 
sạch. Như các thánh nhân hưởng hạnh phúc hoàn toàn vì đã đoạn tuyệt phiền não. Do 
vậy, an lạc ngoài thế tục là an lạc chân thực. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ hai trăm lẻ hai: 


Natthi ragasamo agø1 Lửa nào bằng lửa than 
natthi dosasamo kali Ác nào bằng ác hận 

natthi khandhasamã dukkhã Khổ não sánh khổ uẫn 
natthi santIparam sukham Lạc nào bằng tịnh lạc. 


Đại ý: Không có lửa nào như tham ái. Không có tội ác nào như sân hận. Không có khổ 
đau nảo băng thân ngũ uân. Không có phước báu nào như tịch tịnh (Níp Bàn). (P.C. 
202). 


Những người tìm thú vui trong sự vui nương theo tiền bạc, của cải, hoặc sắc, thinh, 
hương, vị, xúc và pháp thê gian (lợi lộc, quyên thê v.v...) là cái vui không trong sạch, cái 
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vui còn lẫn lộn với cái khổ. Do chính tham sân si tạo tác và chinh phục lại con người. 
Đối với hạng người đã từ bỏ gia tài, sự nghiệp và pháp thế gian, các ngài đã gặt hái được 
sự an lạc hoản toàn vì mọi dục vọng tham muốn đã dập tắt, ẫy là an lạc ngoải thế tục, 
không trộn lộn với cảnh gìới, đạt nguyện vọng cao tột của loải người. 


Tât cả nhân loại trên thê gian này đêu mong câu an lạc, nhưng chăng có mây aI có được 
sự hoàn toàn vui sướng. 


Đức Phật dạy rằng, “Người nào nghĩ rằng an lạc ở nơi tài vật, lợi lộc, quyền thế và ngũ 
dục, người ấy không bao giờ đi đến mục đích dập tắt được lòng ham muốn.” 


Sự an lạc không bao giờ đến được khi chúng ta còn phải chung chạ với phiền não. Nếu 
“Tham” phát sanh thì phải có vật dụng để phụng sự lòng tham. Nếu “Sân” phát sanh thì 
vung văng hung hãn mới toại chí v.v... vì là cái vui nương lẫn phiền não, nên không thê 
có niềm an vui hoàn toàn hạnh phúc. 


Ärogyaparamä lãbhã Vô bệnh, lợi tối thượng 
santufth1 paramam dhanam Biết đủ, tiễn tôi thượng 
VISSAsaparama ñatfI Thành tín đối với nhau 
nibbanam paramam sukham. Là bà con tối thượng 


Nip Bàn, lạc tối thượng. 


Đại ý: Sức khỏe là lợi ích cao thượng nhứt. Tri túc là sự nghiệp vĩ đại nhứt. Người 
thành tín là họ hàng thân thuộc nhứt. Níp Bàn là quả phúc tôi thượng (P.C. 204). 


An lạc duy nhứt của con người tức là sự an vui không pha lẫn với cái chi cả. Nó phát 
sanh từ cái Tâm yên lặng, khỏi tất cả những cái vui của ngũ dục v.v... không bị khích 
động bởi các Tham Sân Si. Cái Tâm an tĩnh trên đường hành đạo mà không có sự quyến 
luyến trong vật dục, phiền não dục, đó là an lạc duy nhất trong Phật giáo, tịch tịnh - an 
vui Níp Bàn. 


Sau khi nhận định thế nào là an lạc, người tu Phật nên chọn lấy một con đường chân 
chánh để tiến hành, ta sẽ nhận thấy chân giá trị của con người thay đối hắn. Muốn được 
trọn vẹn ước nguyện, đức Phật khuyên chúng ta nên gần gũi với các bậc Hiền Trí, Thánh 
Nhân, đó là một phước báu. Không nên kết hợp với người ngu đại, như thế mới mong 
đem mình ra khỏi bể khổ trầm luân, không còn sợ bị pháp thế gian đầu độc trong cái bối 
cảnh ảo huyền cám dỗ của thế gian. 


Sadhu dassanam ariyaänam Lành thay, thấy thánh nhân 
sanniväso sadã sukhã Sống chung thường hưởng lạc 
adassanea balanam Không thấy các người ngu 
niccam eva sukhI siyä. Thường thường được an lạc. 
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Đại ý: Được thấy bậc thánh nhân là quí, sống với bậc thánh nhân bao giờ cũng được 
hạnh phúc. Không thây người cuông dại, ta có thê an vui lâu dài (P.C. 206). 


BalasangatacarT hi 
dipgham addhãna socatI 
Dukkho bãlehI samväãso 
amitten'eva sabbadäa 
dhTro ca sukhasamväãso 
ñãatInam'va samäagamo. 


Sống chung với người ngu 
Lâu dài bị lo buôn 

Khổ thay gần người ngu 
Như thường sống kẻ thù 
Vui thay, gần người trí 
Như chung sống bà con. 


Đại ý: Đúng vậy, người sống chung với kẻ cuồng dại phải chịu sầu muộn lâu dài. Kết 
hợp với người điên cũng đau khô như sông với kẻ thù. Hạnh phúc thay, kêt hợp với bậc 
thiện trí, không khác nảo gặp lại thân băng quyên thuộc (P.C. 207). 


Tasma hi: Do vậy: 


dhrrañ ca paññañ ca bahussutañ 
dhorayhasilam vatavantam ariyam 
tam tadisam suppurIsam sumedham 
bhajetha nakkhattapatham'va 


Bậc hiển sĩ, trí tuệ 

Bậc nghe nhiêu, trì giới 
Bậc tự chế, thánh nhân 
Hãy gần gũi, thân cán 


cadimia. thiện nhân, trí giả ấy, 


Như trăng theo đường sao. 


Đại ý: Do đó, với người thông minh, trí tuệ, bậc thông suốt có chịu đựng, giới hạnh trang 
nghiêm, và bậc thánh nhân với hạng người giới hạnh và trí thức như thê, ta nên kêt hợp 
như mặt trăng đi theo con đường đây sao sáng (P.C. 208). 


Đức Phật hằng khuyên dạy như thế. Khuyên chúng ta nên ngồi chung với bậc thiện trí 
thức, nên ưa thích cùng với bậc thiện trí thức. Chúng ta sẽ được biết các chánh pháp mà 
các bậc thiện trí thức đã hành trì rồi, thì hằng được thoát khỏi tất cả thống khô. 

Ưa thích gần gũi với bậc thiện trí thức, tức là người có giới đức, lại am hiểu tường tận 
pháp lý cao siêu. Gần gũi và học hỏi nơi mấy vị ấy làm cho tâm tánh ta được cởi mở, trí 
tuệ phát sanh dễ dàng vì các ngài chỉ dạy toàn các điều lợi ích, mà nhất là lợi ích về tâm 
trí. Và cỗ găng tránh những người ngu đại sỉ mê, có nhiều tà kiến để khỏi bị nhiễm đắm 
tâm tánh xâu xa, không thể nào là nhân giúp ta phát sanh an lạc hạnh phúc được. 


#à 
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\\)J : : 
`“ Phẩm thứ mười sáu - Phầm Hỷ Ai 


Phẩm Hỷ Ái gồm có 12 câu, nêu lên hai khía cạnh của Hỷ Ái. Hỷ Ái thông thường xuôi 
theo pháp thế gian, hiện thân của những căn gốc tham sân si, thì những hỷ ái đó đáng ghê 
sợ và xa lánh. Hỷ Ái khước từ thế gian, vun bồi chánh tri kiến, thành đạt chứng ngộ chân 
lý, xứng đáng cho mọi người ái kính. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ hai trăm mười: 


Mã piyehI samagañchi Chớ gần gũi người yêu 
appIyehi kudacanam Trọn đời xa kẻ ghét 
Piyanam adassanam dukkham Yêu không gặp là khổ 
appIyänañ ca dassanam. Oán phải gặp cũng đau. 


Đại ý: Không nên tự ràng buộc vào những gì thân yêu, không bao giờ tự ràng buộc vào 
những gì không thân. Không gặp những gì mình thân yêu, và gặp những gì mình không 
thân yêu, cả hai trường hợp đêu đau khô (P.C. 210). 


Cả hai trường hợp đều đau khổ, một đàng là luyến ái, còn đàng khác là oán ghét. 


Đức Phật khuyên chúng ta nên nhận thấy mỗi nguy hại từ những cái “thân yêu” và 
“không thân yêu” theo thường tình thế gian. Mà chúng ta cần phải hiểu rõ gốc rễ của sự 
thân yêu ham muốn và không thân yêu ở từ đâu? Bởi do Vô Minh. 


Vô Minh (Aviji3) nghĩa là không biết, không phân biệt chân tà, thực hư, mê mờ tăm tối, 
theo ba điêu như sau: 


Vạn vật trong Tam Giới đều không bền vững lâu dài, nay dời mai đổi (aniccam - vô 
thường), mà lại thấy là bền vững lâu dài. 

Vạn vật không bền vững thì là khổ (đukkham), lại thấy cho là vui. 

Chắng có một vật chi là thật của ta, ở dưới quyền lực của ta (anätta - vô ngã), mà lại cho 
là của ta (vợ ta, con ta, tài sản ta). 


Bởi cái lâm tưởng ây nên mình mới có lòng say mê theo cảnh trân giả dôi. Có say mê 
mới có chịu khô. 


Chúng sanh trôi lăn trong sáu đường (trời, người, atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục), nào 
có ai được bền vững lâu dải, nay còn mai mắt, Tay đời mai đổi, nay hợp mai tan. Xem 
coI cha mẹ ta, vợ chồng ta, con cái ta sanh ra rồi thì lật bật thấy già, đau, chết, tất cả đều 
đổi thay. Nào có ai sống hoài mà không chết, đến khi xa lìa rồi thì ta lại phải sầu khô. 
Nào có ai thạnh hoài mà không suy, đến khi suy sụp rồi thì lại đau khổ. Quả thật vậy, 
chăng có một ai tránh khỏi các sự khô ở đời. 
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Bởi có vô minh mới có lâm tưởng, cho cái giả là thật, cho cái khô là vui, mới có thân yêu 
ham muôn, say mê theo ngũ trân dục lạc là: 


Mắt ưa thích nhìn xem sắc tốt. 
Tai ưa thích nghe tiếng hay. 

Mũi ưa thích tìm ngửi mùi thơm. 
Lưỡi ưa thích tìm nêm vị ngon. 
Thân ưa thích sự xúc chạm êm ái. 


Do vui thích trong năm sắc trân đó, chân tánh mới lu mờ, tính thân bị ám muội, tạo nên 
nghiệp ác sâu dày, mắc phải trâm luân khô ải lâu dài. 


PIyato JayatI soko Do ái sinh sẵu tru 
plIyato Jayati bhayam Do ái sinh sợ hãi 
pIyafo vIppamutfassa Ai giải thoát tham ái 


natthi soki lutobhayam Không sâu, đâu sợ hãi. 


Đại ý: Thân yêu sanh sầu muộn. Thân yêu sanh lo sợ. Người đã trọn vẹn cắt đứt tình 
thân, không còn sâu muộn, càng ít lo sợ (P.C. 212). 


Nêu muôn thoát khỏi cái khô sanh tử luân hôi thì phải trừ vô minh và ái dục là mâm cội 
của bao khô đau. 


Mắt không nên luyến theo sắc trần. 
Tai không nên luyến theo tiếng trần. 
Mũi không nên luyến theo mùi trần. 
Lưỡi không nên luyến theo vị trần. 
Thân không nên luyến theo xúc trần. 


Nếu căn không luyến theo trần và hồi quang phản chiếu thấy được cái xác thân mà gọi là 
““Ƒa” và “Của Ta” đây chỉ là bao gôm 32 thê trược, thì dân bót lân sự ham muôn ưa thích, 
bớt sanh lo sợ, không còn khô đau. 


Cái nhân của các việc khô là gôc bởi lòng tham muôn, băng dứt lòng tham muôn thì cái 
khô không còn chô sanh khởi vậy. 


Đức Phật có nói, “Thảm thay cho con người, đã sanh ra rồi mà còn phải bị cái khổ Giả - 
Đau - Chết, không sao tránh khỏi.” Bị ba cái khổ trọng đại ấy, mà con người vẫn không 
sớm tìm đàng thoát khỏi. Cũng vì chúng ta quá si mê, lầm tưởng chúng ta còn trẻ chưa 
già, còn mạnh chưa đau, còn sống lâu chưa chết, quên câu “mạng bất khả điên, thời bất 
khả đãi” (mạng chẳng khá chờ, giờ chẳng khá đợi). Lại có câu, “Một hậu trầm luân, nhứt 
thất nhân than, vạn kiếp bất phục” (chết rồi đọa lạc, thuở mất thân, muôn kiếp khó đặng 
lại), cho nên chúng ta phải sớm thức tỉnh, chớ say mê vui thú theo người, thú và vật, ngũ 
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trần dục lạc làm cho bản tánh lu mờ, tỉnh thần điên đảo, gây bao nhiêu hành động sái 
quây, phải chuôc lây bao khô đau. 


Ngoài ra, đức Phật cũng có khuyên chúng ta nên dứt bỏ sự oán thù ở “thân ngữ ý” của ta 
đối với người, nên trừ tuyệt những điều tội lỗi ở “thân ngữ ý” oán hận của mình và dùng 
“thân ngữ ý” của ta làm nên việc đạo đức. Như thế chúng ta vượt thoát khỏi mọi khổ đau 
ở cả hai mặt là “thân yêu” và “không thân yêu.” 


Ngoài ra, còn có một loại hỷ ái khác, khi sanh khởi lên làm cho có lợi ích, an vui cho mọi 
người, đó là hỷ ái khước từ thê gian, liêu tri chân lý, đáng được ái kính. 


ST1ladassanasampannam Đủ giới đức chánh kiến 
dhammattham saccavedinam Tru pháp, chứng chân lý 
attano kamma kubbaãnam Tự làm công việc mình 
tam Jano kurute piyam Được quần chúng ái kính. 


Đại ý: Người toàn hảo trong giới hạnh và giác tuệ, kiên cô trong giáo pháp, chứng ngộ 
chân lý và làm tròn nhiệm vụ, người ây được mọi người kính mộ (P.C. 217). 


Giới hạnh được toàn hảo bao gồm có bốn, còn được gọi là Tứ Thanh Tịnh Giới là: 


1. Giới biệt biệt giải thoát (patimokkha samvarasila), giữ được một giới thì khỏi một 
tội. 

2. Giới thu thúc lục căn thanh tịnh (indriya samvarasTla) 

3. Giới nuôi mạng chân chánh trong sạch (ajTva pãri -suddhisila). 

4. Giới quán tưởng thanh tịnh (paccaya sannissitasila) trong khi thọ dụng bốn món 
vật dụng. 


Giác tuệ - đó là tuệ giác có liên quan đến bốn Đạo, bốn quả siêu thế, kiên cố trong giáo 
pháp. Đó là 9 trạng thái siêu thế, gồm bốn Đạo, bốn Quả và Níp Bàn. Chứng ngộ chân 
lý tối thượng là Tứ Thánh Đề. Tự hoàn thành nhiệm vụ, viên mãn mọi hạnh nguyện là 
thực hành đầy đủ Giới-ĐỊnh-Tuệ, bậc như vậy đáng ái kính trong đời. 


Ñ 
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^à }Jb 2 Ä Ẩ ^ 
` XÃ? phẩm thứ mười bảy - Phẩm Phẫn Nộ 


Từ ngữ “Kodha” dịch là sân hận, phẫn nộ, nối giận, buôn bực, không kiểm soát được 
Tâm. Tâm sân hận không những làm hao mòn người có Tâm ây mà còn ảnh hưởng 
không tôt đên những người ở chung quanh. 


Phẩm Phẫn Nộ có 14 câu, gồm những lời đức Phật khuyên dạy chúng ta có găng dứt bỏ 
tâm sân hận, chế ngự tâm phẫn nộ và cô găng trau giỗi đời sông cao thượng, giữ hạnh 


chân thật, nhẫn nại và bố thí sẽ nâng đỡ con người chúng ta đến chỗ thanh cao siêu thoát. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ hai trăm hai mươi ba: 


Akkodhena jine kodham Lấy không giận thắng giận 
asädhum sãdhunã jin Lấy thiện thắng không thiện 
Jine kadariyam danena Lấy thí thắng xan tham 
saccena alikavadinam. Lấy chân thắng hư ngụy. 


Đại ý: Hãy lấy tình thương chế ngự tâm sân. Lấy cái tốt chinh phục điều. xấu. Lấy tâm 
bô thí thăng người xan tham bỏn xẻn. Lây sự chân thật khắc phục kẻ giả dôi (P.C. 223). 


Con người là một chúng sanh huyền bí có nhiều tiềm năng phi thường. Có hai năng lực 
trái ngược, luôn luôn ngủ ngầm trong mỗi người, một là hướng VỀ cao thượng trong sạch, 
đặc tánh của bậc thánh nhân,và một lại hướng về những điều tội lỗi, nhơ bân của kẻ sát 
nhân tàn bạo. Cả hai năng lực này luôn nằm trong ta, nhiều hay ít, tùy trường hợp. 


Trong guồng máy phức tạp của con người, có cái Tâm vô cùng dũng mãnh. Tâm chứa 
đựng một kho tảng đức hạnh và một hâm tật xâu. Người biệt vun bôi đức hạnh là một 
phước lành cho nhân loại. Kẻ bị tật xâu chi phôi là một đại họa cho xã hội. 


Những ai có chí hướng trở thành bậc vĩ nhân cao thượng và hữu ích, những ai muốn vượt 
lên đám đông quân chúng để phục vụ nhân loại bằng cách nêu cao tắm gương trong sáng 
và ban bố những lời dạy hữu ích đều hết sức cô găng gội rửa những tật xâu còn lại và 
phát triển những đức hạnh đang ngủ ngầm trong tâm. 


Nhận thức phẫn nộ là một tật xấu có sức tàn phá vô cùng khốc liệt, đức Phật khuyên dạy 
chúng ta phải biệt sử dụng tâm “Fừ” tình thương, là một đức hạnh cao quí làm cho con 
người trở nên cao thượng. 


Nhận thức bất thiện là điều kiện làm cho chính mình bị xấu xa, không tốt đẹp, hằng trổ 
quả không an vui, đức Phật khuyên dạy chúng ta phải biệt làm các thiện (thập thiện) hâu 
đem lại cho chúng sanh nhiêu sự an lạc. 
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Đức Phật khuyên dạy chúng ta phải biết sống với Tâm quảng đại. Một khi ta thực hiện 
được lòng rộng mở quảng đại thì ta hăng đạt được hai điêu như sau: 


I. Tiêu trừ những tư tưởng ích kỷ, hẹp hòi, xấu xa. 
2. Phát triên được những tư tưởng vong kỷ, vị tha, quảng đại bao la. 


Người bố thí với tâm quảng đại là đang diệt lần mọi luyến ái ngủ ngầm trong tâm. 

Sự giả đối gian tà không đem lại an lạc cho người tạo ra những điều ấy. Chỉ có hạnh 
chân thật hăng đem lại an lạc cho người chân thiện. Chân thật có nghĩa là giữ trọn vẹn 
mọi sự thật. 

“Vathavadh tathakarI, yathakar1 tathavadI.” 

Nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. 

Người Phật tử phải tự xem có bồn phận phải luôn luôn giữ chân thật, chân lý. Phải chánh 
trực, thành thật và trong sạch. Nghĩ sao nói vậy, và luôn luôn dung hòa tư tưởng lời nói 


và việc làm. Trong mọi việc luôn luôn ngay thật và không thê sai chạy. Không giả dôi, 
không chút gian giảo giữa thân tâm và lời nói của chính mình. 


Poranam etam Atula Atmla nên biết 

netam aJJatanam 1va Chẳng phải chuyện đời nay 
nindanti tnhim äsInam Đời xưa cũng từng nói 
nindanti bahubbãninam Ngôi im bị người chê 
natthi loke anindito. Nói vừa phải, bị chê 


Làm người không bị chê 
Thật khó tìm ở đời. 


Đại ý: Này Atula, đây là một thành ngữ đã có từ ngàn xưa không phải chỉ mới có ngày 
nay: Chúng nó khiên trách ai nói nhiêu, a1 nói ít cũng bị chúng khiên trách (P.C. 227). 


Nacahu na ca bhavIssatI Xưa, vị lai và nay 

na c'etarahI vIJJatI Đáu có sự kiện này 
ekantam nindito poso, Người hoàn toàn bị chê 
ekantam vã pasamsIto Người trọn vẹn được khen. 


Đại ý: Trong quá khứ, vị lai, hay trong hiện tại, không bao giờ có người bị khiến trách 
hoàn toàn hay được tán dương hoàn toàn (P.C. 228). 


Bản chất đời sống không ngừng các việc tranh chấp hơn thua, đúng sai với tâm phẫn nộ, 
ganh ghét, sân hận. Đức Phật tuyên bô răng trên thê gian khó có ai sông trên đời này mà 
không bị khiên trách, không ai bị khiên trách hoàn toàn, luôn cả việc được tán dương 
hoàn toàn. 
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Với người không đáng bị khiển trách thì được tán đương. 


'Yan ce viññu pasamsanti Sáng sáng, thẩm xét kỹ 
ânuVICCa SUV€ Suve Bác có trí tán thản 
acchiddavuttim medhãvim VỊ có trí sảng suốt 
paññãsïlasamähitam. Có hạnh không tỳ vết 


Đây đủ giới định tuệ. 


Đại ý: Thường xét mình hăng ngày, bậc thiện trí tán dương người có đời sống không 
khuyêt điêm, thông minh, có đây đủ tri kiên và phâm hạnh (P.C. 229). 


Đức Phật dạy rằng với người có tâm đạo vững chắc, khiêm tốn, chuyên cần, luôn luôn 
giữ tâm niệm và phát triển trí tuệ, vun bồi giới hạnh, an tịnh thân tâm thì hằng được tiễn 
hóa và được các bậc hiền trí hoan hỷ tán dương. 


Đức Phật thường thuyết, “Giáo pháp của Như Lai toàn hảo từ đoạn đầu, toàn hảo nơi 
đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn cuôi.” 


Toàn hảo từ đoạn đầu có nghĩa là khi nghe được giáo pháp người liền chán ngán 
thế sự, phát tâm tin tưởng đức Thế Tôn rồi đi tìm cuộc sống tinh thần cao thượng. 


Toản hảo nơi đoạn giữa là khi công phu hành đạo, thân tâm trở nên thơi thới, 
người rât thỏa thích vừa lòng, rôi cô găng thêm làm cho Pháp hành càng tiên triên. 


Toàn hảo ở đoạn cuối là khi thấu đáo thực chất của các pháp hữu vi cấu tạo là ba 
trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã, thì nội tâm trở nên minh triết thánh thiện. 
Người biết mình đã đi tới mục đích, đã giác ngộ, không còn dính mắc trong vòng 
sanh tử nữa. 


Ba giai đoạn trên đây biểu tượng cho con đường Giới-Định-Tuệ được sắp đặt theo thứ 


tự: 


Giới ngăn ngừa các điều xấu xa tội lỗi. 

Định phá tan tư tưởng ngông cuồng lầm lẫn. 

Tuệ hủy diệt thành kiến sĩ mê ngã chấp. 

Giới thanh lọc các điều tai hại của nghiệp dữ. 

Định tây trừ những nguy cơ của lòng tham muốn. 

Tuệ tận diệt sai lầm do tà kiến tin tưởng dị đoan. 

Giới đưa người ra khỏi mãnh lưới của sắc trần. 

Định chế ngự các ý nghĩ vu vơ, vô hiệu hóa tâm ái dục. 
Tuệ giải thoát chúng sanh ra khỏi dòng sanh tử. 
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Người có trí tuệ hằng ghi nhớ, biết mình trong mỗi hành động, mỗi suy tư nên tinh thần 
an tĩnh văng lặng. Cái Tâm an tịnh không còn nghĩ quây, là yêu tô nội tại thiệt yêu đê 
thanh lọc và bảo trì giới đức cao thượng. 


Người hành đạo cần phải nhận thức sự hỗ tương chặt chế giữa Giới-ĐÐỊnh- Tuệ. 


Kãyappakopam rakkheyya Giữ thân đừng phẫn nộ 
kayena samvuto siyä Phòng thán khéo bảo vệ 
kayaduccaritam hitväa Từ bỏ thân làm ác 
käyena sucarIfam care Dùng thân làm hạnh lành. 


Đại ý: Phải canh phòng, không để thân có hành động sai lầm và phải chế phục thân 
nghiệp. Đã dứt bỏ khâu hạnh xâu, phải trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh (P.C. 231). 


VacIpakopam rakkheyya Giữ lời đừng phân nộ 
vãcäya samvutO siyä Phỏng lời, khéo bảo vệ 
vacIduccaritam hitva Từ bỏ lời thô ác 
Vvãcäya sucarItam care. Dùng lời nói điều lành. 


Đại ý: Phải canh phòng, không để có lời nói sai lầm, và phải chế phục khẩu nghiệp. Đã 
dứt bỏ khâu hạnh xâu, phải trang nghiêm gìn giữ thiện hạnh (P.C. 232). 


Manopakopam rakkheyya Giữ ý đừng phẫn nộ 
manasä samvuto siyä Phỏng ÿý, khéo bảo vệ 
manoduccaritam hitvä Xa la ý độc ác 

manasä sucaritam care. Dùng ý nghĩ hạnh lành. 


Đại ý: Phải canh phòng, không nên để có tư tưởng sai lầm và phải chế phục ý nghiệp. 
Đã dứt bỏ hạnh xâu của ý, phải trang nghiêm giữ gìn thiện hạnh (P.C. 233). 


Bậc thánh nhân nhờ tịnh được tam nghiệp (thân, ngữ, ý), nên các ngài làm chủ được bản 
thân. Không ngừng nỗ lực chê ngự các bât thiện pháp và song song đó cũng không 
ngừng vun bôi trang nghiêm các thiện hạnh. 


Những bậc hiền triết thường xuyên sống trong hiện tại. Các ngài thản nhiên, vắng lặng, 
không còn phân biệt: lành dữ, tốt xấu, phải quây vì biết trên đời huyền ảo, chẳng có chỉ 
là tuyệt đối. Không có vật chỉ là hoàn toàn tốt hay xấu. Các ngài không còn ngã chấp, 
chăng quí trọng mình hơn ai khác vì cho rằng tất cả đều vô thường, nên tâm tư bình thản, 
thanh tịnh an vui, tự tại, đạt đến hạnh phúc trường cửu phù hợp theo tinh thần Phật giáo. 


Ñ 
MP) 
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S2 È... 2É. gướ 
<<” Phẩm thứ mười tám - Phầm Câu Uê 

Phẩm Cấu Uế có 21 câu, nêu lên những uế trược, ô nhiễm làm cho Tâm bị dơ đục gây ra 
những hành động tội lỗi và trình bày con đường chánh hạnh làm tiêu trừ các ô nhiễm, uế 
hạnh. 


Nói vê Tâm dơ đục câu uê và sự trong sạch, không câu uê của Tâm, đức Phật có giải 
răng: 


“Vathodake avile appasanne, na passat sippikasambukañca, sakkharam vãlukam 
macchagumbam, evam ävilamhi citte, na so passati attadattham parattham yathodake 
acche vippasanne, so passati sippika sambukañca sakkharam vãlukam macchagumbam, 
evam anävilamhi citte, so passatI attadattham parattham.” 


Nghĩa là: “Người hằng không xem thấy sò, hến, Ốc, sỏi, cát và bầy cá trong nước đục thế 
nảo, người cũng không xem thấy sự lợi ích của mình và của kẻ khác khi Tâm dơ đục như 
thế vậy. Người hằng xem thấy sò, hến, Ốc, sỏi, cát và bầy cá trong nước như thế nảo, thì 
người cũng thấy sự lợi ích của mình và của kẻ khác khi Tâm không dơ đục như thế ấy”. 


Các vật dơ bẩn làm cho nước trở nên đục có nhiều thứ như thế nào, thì tâm thường bị 
nhiều duyên cớ làm cho cầu uế cũng như thế ấy. Nếu nói về điều trọng yếu thì nguyên do 
làm cho Tâm cấu uế là: 5 pháp triền cái, 16 pháp tùy phiền não, § pháp cấu uế, và 9 pháp 
ô trược. 


Khi một trong các pháp trên đây phát sanh đến người nào thì tâm người đó phải mờ tối. 
Cho nên đức Phật thường khuyến hóa các tỳ khưu cần xem xét cái Tâm mình rằng, “Có 
pháp cấu uễ nhơ nhớp nào ở trong tâm ta chăng?” Nếu có, phải mau dứt trừ. Rồi Ngài 
dạy tìm phương pháp để ngăn ngừa không cho sanh khởi. Bằng xét rồi mà không thấy có 
thì phải quán tưởng đề mục thiền định hoặc hành pháp quán minh sát. Nhân đó, hành giả 
muốn cho Tâm không mờ tối cấu uế, hãy thu thúc đừng cho năm triển cái, 16 tùy phiền 
não, 8 cầu uế, 9 ô trược phát khởi trong tâm. Vì khi các ác pháp ấy dấy lên rồi thì tâm 
phải đơ đục, làm cho trí tuệ không mở mang được. Mà thiếu trí tuệ thì suy tính điều chi 
cũng không chân chánh, làm công việc chỉ cũng không sao thành tựu tốt đẹp. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ hai trăm ba mươi sáu: 


So karohi dipam attano Hãy tự tạo hòn đảo 
khippam vãyama, pandito bhava Hãy tỉnh cân, sáng suốt 
niddhantamalo anañgano Trừ cấu uễ, thanh tịnh 
dibbam ariyabhũmim ehIsI. Chứng thánh địa chư thiên. 
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Đại ý: Hãy tự tạo cho mình một hòn đảo. Hãy nhanh chóng tinh cần, trở thành người trí 
tuệ. Hãy thanh lọc bợn nhơ và làm người không dục vọng. Con sẽ bước vào nhàn cảnh 
chư thánh (P.C. 236). 


Ở đây đức Phật đặc biệt ghi nhận tầm quan trọng của sự cố găng để đạt mục tiêu tối hậu 
là tự thanh lọc và giải thoát ra khỏi mọi phiên não khô đau của đời sông. Câu xin, van 
vái hay lệ thuộc vào người khác thì không có hiệu quả gì cả. 


Phải sống như thế nào để coi chính mình là hải đảo, là chỗ nương tựa của mình, không 
tìm nương tựa bên ngoài. Phải biệt sông chuyên cân, tĩnh tân, giác tỉnh, chánh niệm, từ 
khước mọi tham ái trong thê gian, luôn luôn phát triên tâm định đôi với thân, thọ, tâm, 
pháp. 


Cân năm rõ các pháp làm cho tâm bị câu uê và phương pháp diệt trừ câu uê nơi tâm. 


A. Năm Pháp Triền Cái (nIvaranadhamma): 
Là những pháp ngăn cản sự tốt đẹp, làm mờ ám tâm. 


Tham dục 

Sân độc 

Hôn trằm (thùy miên) 
Trạo hối 

Hoài nghi. 


S025): ;e0Ä)S ng 


Nguyên nhân sanh khởi năm pháp triên cái: 


Sự tham muốn trong ngũ dục phát sanh từ nơi bắt tịnh, lại cho là tịnh. 
Sự sân độc phát sanh từ nơi tâm bắt bình, uất ức. 

Hôn trầm (thùy miên) phát sanh từ nơi tâm không vui thích, thoải mái. 
Trạo hối phát sanh do tâm không an lặng. 

Hoài nghỉ phát sanh do không ghi nhớ bằng trí tuệ. 


Năm pháp triỀn cái này, dù người không có tác ý mong mỏi, cũng có thê phát sanh lên 
được bởi đo đã có thói quen tật nết từ lâu rồi. 


Thí dụ năm pháp triên cái với năm thứ nước: 


Tham dục ví như nước có lẫn lộn nhiều màu. 

Sân độc ví như nước đang sôi trảo. 

Hôn trầm (thùy miên) ví như nước đang bị rong rêu che. 
Trạo hồi ví như nước có sóng lưỡi búa. 

Hoài nghỉ ví như nước đục và đề trong nơi tối. 





ö2 Đại Đức Sán Nhiên Biên Soạn - 1988 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





Khi nước đã biến đổi như vậy rồi, người không thể soi cho thấy bóng mặt được. Pháp 
triên cái cũng như điêu che ngăn cái tâm không cho thây lẽ chánh. 


Phương phát diệt trừ năm pháp triền cái: 


1) Tham trong ngũ dục được diệt trừ bằng tham thiền đề mục bắt tịnh (tử thị). Có 6 
pháp đê dứt lòng tham dục là: 


Tu tập đề mục bắt tịnh 

Tinh tân niệm đề mục bắt tịnh 
Thu thúc lục căn 

Biết tiết chế trong ẩm thực 

Gần gũi bậc hiền triết 

Chỉ nên nói lời phát sanh yêm ly 


2) Trừ sân độc bằng niệm từ ái, nghĩa là rải tâm từ ái đến tất cả chúng sanh. Có 6 
phép đê dứt lòng sân độc là: 


Tu tập đề mục từ ái 

Tinh tân niệm đề mục từ ái 

Quán tưởng rằng mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng 
Cố gắng luôn thường quán tưởng 

Gần gũi bậc hiền triết 

Chỉ nói lên lời nên nói 


3) Trừ hôn trầm (thùy miên) bằng pháp tinh tấn. Có 6 pháp để dứt lòng hôn trầm 
(thùy miên) là: 


e_ Chú tâm về sự tiết chế trong pháp thọ thực 

e_ Tinh tấn thay đổi oai nghi cho đều, thoải mái 
se Quán tưởng làm cho tâm sáng lạng, tươi tỉnh 
e_ Chỉ ngụ trong nơi trồng (khoảng trống) 

e_ Gần gũi bậc hiền triết 

e_ Chỉ nói lên lời nên nói 


4) Trừ sự trạo hối bằng sự tinh tấn. Có 6 pháp dứt trừ: 


e Trạng thái người đa văn quảng kiến 

e_ Tinh tấn tra vấn điều chân chánh, lẽ phải 

e_ Biết thuần thục giới luật 

e Tìm kiếm bậc trưởng thượng hoặc đức hạnh 
e_ Gần gũi bậc hiển triết 

e_ Chỉ nói lên lời nên nói 
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5) Trừ hoài nghi do sự ghi nhớ bằng trí tuệ trong thiện pháp. Có 6 pháp dứt trừ là: 


Trạng thái người đa văn quảng kiến 
Tinh tấn tra vẫn điều chân chánh, lẽ phải 
Biết thuần thục giới luật 

Làm cho tâm có nhiều đức tin 

Gần gũi bậc hiền triết 

Chỉ nói lên lời nên nói 


B. Mười sáu pháp tùy phiền não (upakilesadhamma): 





Là pháp làm cho cái tâm cấu uề như tro bụi dính y trăng. 


Tham lam (abhijjhavisamalobha): mong mỏi, dính mắc, không phân biệt tốt xấu. 

Sân hận (dosa): nóng giận, nóng nảy, bực tức. 

Ngầm giận (kodha): giận ở bên trong nội tâm. 

Cổ oán (upanäha): giận để ở trong lòng, chờ địp trả thù, làm hại cho được kẻ 

khác. 

5. Bội ơn (makkha): quên ơn, bạc nghĩa với người ban ân. 

6. Tự cao (paläsa): đem mình so sánh với kẻ khác, không còn biết bậc cao thấp, 
không còn biết tôn trọng bậc trưởng thượng hoặc giới đức. 

7. Tật đồ (issã): ganh ghét, không mong muôn cho người khác được tốt lành. 

8. Lận sắc (macchariya): bỏn xẻn, rít răm, ích kỷ. 

9. Giấu lỗi mình (mãyã): làm cho kẻ khác tin lầm mình và giả bộ làm cho người 
tưởng mình là tốt, là lành. 

10. Khoe tài (satheyya): khoe khoang tài năng mình. 

11.Cứng cỏi (thambha): là tánh khó dạy, cứng đầu, dầu có người dạy bảo chân chánh 
cũng chăng nghe theo. 

12. Tranh tài (sarambha): tranh hơn thua với người. 

13.Ngã mạn (mãna): cô chấp, chấp ngã, chấp ta. 

14. Khinh người (atimäna): xem thường, coi thấp người. 

15. Say mê (mada): say đắm trong dục, quyên luyến. 

16. Dễ duôi phóng dật (pamada): quên mình, không cần thận. 


=.= 


Tất cả l6 tùy phiền não này đều là pháp nhơ nhớp, mờ ám làm cho tâm trở nên cấu ué, 
xấu xa, làm điều tội lỗi. 


Các pháp diệt trừ 16 tùy phiền não như sau: 
1. Tri túc diệt trừ tham lam 
2. Từ ái diệt trừ sân hận 
3-4 BI mân diệt trừ ngâm giận và cô oán 
5. Tri ân và báo ân trừ quên ơn 
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6. Kính nhường, khiêm cung diệt trừ tự cao 

7... Hoan hỷ vui thích diệt trừ tật đồ 

§.. Xả thí, khước từ diệt trừ bỏn xẻn, lận sắc 

9. Chân thật diệt trừ giấu lỗi 

10, 12, 13. Tri kỷ, biết địa vị mình diệt trừ khoe tài, tranh tài và ngã mạn 
11. Cứng cỏi diệt trừ bằng dễ dạy 

14. Tôn kính diệt trừ khinh người 

15. Ghi nhớ, chánh niệm diệt trừ say mê 

16. Không phóng dật diệt trừ dễ duôi, phóng dật 


Asajihayamala manta 
anutthanamala gharä 
malam vannassa kosaJJam 
pamado rakkhato malam 


Không tụng, làm nhớp kinh 
Không đứng dậy, bẩn nhà 
Biếng nhác làm nhơ sắc 
Phóng dật làm uế nhiễm 
Kẻ canh giữ (cửa nhà). 


Đại ý: Không tụng niệm là rỉ sét của kinh sách. Không siêng năng là rỉ sét của nhà cửa. 
Dã dượi là bợn nhơ của sắc đẹp. Bât cân là sơ hở của người canh phòng (P.C. 241). 


Mal”tthiyäa duccaritam 
maccheram dadato malam 
malã ve papaka dhamma 
asmim loke paramhI ca. 


Tà hạnh nhơ đản bà 
Xan tham nhớp kẻ thí 
Ác pháp là vết nhơ 
Đời này và đời sau. 


Đại ý: Tà hạnh là uế trược của người đàn bà. Bỏn xẻn là uế trược của người bồ thí. Uế 
trược, quả thật vậy, là điêu ác ở cả hai thê gian này và thê gian kê (P.C. 242). 


Tato mala malataram 
aV1JJä paramam malam 
etam malam pahatvana 
nimmalãa hotha bhikkhavo 


Trong hàng cấu uễ ấy, 

Vô mình, nhơ tối thượng. 
Hồi các vị tỳ khưu 

Hãy trừ bỏ nhơ ấy 

Thành bậc không uề nhiễm. 


Đai ý: Vô minh là uề trược tệ hại hơn hai điều trên, là uề trược trọng đại nhứt. Hãy dứt 


bỏ uế trược ấy, này hỡi các tỳ khưu, hãy làm người không uề trược (P.C. 243). 


C. Có tám pháp câu uê của tâm: 


Không đọc tụng kinh sách là cấu uế của kinh điển 
Không thức dậy là cấu uế của nhà cửa 

Biếng nhác là cấu uế của dung sắc 

Phóng dật là cấu uế của phòng hộ 

Tà hạnh là cấu uế của đàn bà 

Xan tham là câu uế của bố thí 


TÊN TÔ TY 
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7. Pháp ác là câu uê của đời này và đời sau 


D. Có chín pháp ô trược của tâm: 





Ngầm giận (kodha) 

Bội ân (makkha) 

Tật đồ (issä) 

Lận sắc (macchariya) 
Giấu lỗi mình (mãyã) 
Khoe tài (satheyya) 

Dối gạt (musã) 

Ham muốn xấu (papiccha) 
Tà kiến (micchãdifthi) 


huệi: JUEPSa sò lbc oi 24Ð ca ng 


Căn cội của mọi pháp cấu uế làm cho tâm dơ đục thường là tham, sân, si và ái dục. Đức 
Phật cho biết răng bốn pháp nhơ nhớp trên phát sinh làm cho tâm trở nên hèn hạ xâu Xa, 
làm điều tội lỗi, chịu nhiều khô đau với nghiệp ác của mình đã tội. 


Natth1 ragassamo agø1 Lửa nào bằng lửa tham 
natthi dossasamo gaho Chấp nào bằng sân hận 
natthi mohasamam Jalam Lưới nào bằng lưới sỉ 

natthi tanhã samã nadi Sông nào bằng sông ái. 


Đại ý: Không lửa nào như tham ái, không có kềm kẹp nào như sân hận, không có lưới 
nào như sĩ mê, không có sông rạch nào như ái dục (P.C. 251). 


Đức Phật cho biết rằng trong thế gian vô minh này, tham sân si là nguồn cội của tất cả tội 
lỗi. Kẻ thù độc hiểm nhất của nhân loại là lòng tham dục luyến ái, bám bíu vào cái được 
gọi là “Ta” hay “Của Ta.” Tất cả nghiệp dữ đều có thê xảy ra do lòng tham gây nên. Khi 
bị trở ngại, lòng tham tức giận thù hẳn. 


Chúng ta luôn luôn lựa chọn, hoặc vui thích với những gì vừa ý, hoặc ghét bỏ cái gì trái ý 
nghịch lòng. Vừa ý thì luyễn ái bám víu, trái ý thì bất mãn, xua đuổi, sân hận, oán ghét. 
Lòng tham thường là thúc dục bám víu vào dục lạc và tìm mọi phương cánh để thỏa mãn 
nhục dục. Tâm sân làm cho ta tức giận, lắm khi đến độ có gắng tiêu diệt điều không ưa 
thích. Đến khi ta diệt được tự ngã, không còn chấp cái “Ta” nữa thì ta nhận thức được 
rằng tất cả đều tạm bợ và đều bị định luật vô thường chỉ phối, và lúc ấy tham và sân tự 
nhiên tiêu diệt không còn nữa. 


Và nguời đã thanh lọc mọi tham vọng ích kỷ, mọi thù hận, mọi tư tưởng hung ác, tàn bạo, 
và đượm nhuân tinh thần vị tha từ ái và ôn hòa sẽ thấy mình có đời sống vui vẻ an lành. 
lề!) 


>~ 
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¬X Phẩm thứ mười chín - Phẩm Pháp Trụ 


Phẩm Pháp Trụ có 17 câu, nói về đời sống chánh hạnh, công bằng, nương vào giới luật 
tìm lây hạnh phúc. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ hai trăm năm mươi bảy: 


Asahasena dhammena Không chuyên chế, đúng pháp 
Ssamena nayafT pare Công bằng, dắt dẫn người 
dhammassa gutto, medhãvr Kẻ trí sống đúng pháp 
dhammattho ti pavuccatI. Thát xứng danh pháp trụ. 


Đại ý: Người thông minh không lãnh đạo kẻ khác bằng thuật gian trá, mà đúng theo luật 
pháp và không thiên vị. Người gìn giữ luật pháp, người ây được gọi là sông nương theo 
luật pháp. 


Một Phật tử chân chánh phải có găng tránh những điều không nên làm, phải khép mình 
trong giới luật để sống đời sống lý tưởng. 


Sau khi suy luận rõ ràng và đúng đắn thế nào là luật nhân quả, người Phật tử cố gắng 
tránh tất cả những điều quấy và tận lực làm tất cả những điều thiện mà mình có thê làm. 
Tự nhận thức rằng bốn phận của chính mình là phải trở thành một nguồn hạnh phúc cho 
tất cả và không khi nào gây phiền não cho một chúng sanh, dầu người hay thú. 


Giới luật là nền tảng của tất cả đức hạnh. Muốn được hoàn toàn trong sạch, người Phật 
tử phải biệt khép mình vào kỷ cương của giới luật. 


Đề sống hoàn toàn trong sạch và vị tha, để kiểm soát và gìn giữ tâm luôn được thanh tịnh, 
để thấy rõ chơn tướng của sự vật, để có những tư tưởng đúng đắn và sâu rộng, để phát 
triển thể cách và phẩm giá cao thượng của con người, để hoàn toàn xác nhận được chân 
giá trị của tỉnh thần cao thượng, không còn lối sống nảo thích hợp hơn là sống nương tựa 
theo luật pháp. 


Mặt khác, cưỡng bách, ngược đãi, hay cuồng tín không thể có phần trong Phật giáo. 
Xuyên qua đoạn đường 2.500 năm dài dẵng ôn hòa, không một giọt máu bị đỗ vì danh 
nghĩa đức Phật. Không có một vị vua hùng dũng nào đã tung kiếm hoặc múa gươm để 
truyền bá Phật pháp và không có sự cảm hóa bằng võ lực hay bằng một phương tiện 
cưỡng bách nào khác. Tuy nhiên, đức Phật là nhà truyền giáo đầu tiên và vĩ đại nhứt trên 
thế gian. Phật giáo đã được hoằng khai rộng rãi, vân còn đang mở rộng trên khắp thế 
gian, và đang ôn hòa thâm nhập vào tất cả các quốc gia chính bởi vì giá trị cỗ hữu sẵn có 
và tánh cách tốt đẹp của giáo huấn Phật giáo gợi trí thức nhiều hơn tình cảm. Phật giáo 
chú trọng đến nhân cách của hàng tín đồ hơn là sức mạnh về số lượng. 





Đại Đức Sán Nhiên Biên Soạn - 1988 87 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





Natana thero hoti 
'Yen'assa phalitam siro 
paripakko vayo ftassa 
moghajinno fI vuccafI. 


Không phải là trưởng lão 
Nếu cho có bạc đấu 
Người chỉ tuổi tác cao 
Được gọi là “lão ngu ”. 


Đại ý: Không phải chỉ vì đầu bạc mà người ấy là Đại Đức. 
Người ây chỉ là người lớn tuôi và được gọi là “ông sư già rông tuêch.” (P.C. 260). 


YamhI saccañ ca dhammoca 
ahimsã saññamo damo 

save vantamalo dhT1ro 

thero 1fI pavuccatI. 


Ai chán thát, đúng pháp 
Không hại, biết chế phục 
Kẻ trí không cầu uỄ 

Mới xứng danh trưởng lão. 


Đại ý: Bên trong vị nào có chân lý, chánh hạnh, vô hại, tự chế và tự kiểm soát, hạng 
người trí tuệ đã thanh lọc mọi ô nhiễm ây mới quả thật đáng gọi là Đại Đức (P.C. 261). 


Kêu gọi những ai đi tìm chân lý, không nên để thế lực bề ngoài ảnh hưởng. Đức Phật đi 
xa đên mức khuyên dạy các đệ tử không nên khâu đâu khuât phục một cách mù quáng 
trước oai quyên của bậc trưởng lão mà phải biệt suy tư, xét đoán. 


Phật giáo đượm nhuằn tinh thần tự do tìm hiểu và hoản toàn quảng đại khoan hồng. Phật 
giáo là một giáo huấn được truyện bá với tỉnh thần cởi mở và thiện cảm. Lòng bi mẫn và 
đức khoan hồng của đức Phật quả thật vô biên. Ngài không dùng oai quyên của mình đề 
ban hành những điều răn cắm. 


Theo Phật giáo có những hành động tốt và xấu, có những hành động không tốt cũng 
không xấu, và có những hành động có khuynh hướng chấm dứt mọi hành động. Hành 
động tốt rất cần thiết đề giải thoát, nhưng một khi thành tựu mục tiêu tối thượng rồi thì 
hành giả đã vượt ra ngoài cái tốt và cái xấu. 


'Yo ca sametI papãnI 
anum thalãnI sabbaso 
samitatta hi papanam 
samano'tI pavuccafI. 


Ai lắng dịu hoàn toàn 
Các điểu ác lớn nhỏ 
Vì lắng dịu ác pháp 
Được gọi là Sa Môn. 


Đại ý: Người đã trọn vẹn khắc phục các hành động ác lớn nhỏ, người ấy đáng gọi là Sa 
Môn vì đã vượt khỏi mọi điêu ác (P.C. 265). 


'Yo dha puññan ca pãpañ ca 
bahetva brahmacariyava 
sañkhaya loke carati 

sa ve bhikkhutI vuccafI. 


Ai vượt qua thiện ác 

Chuyển sống đời phạm hạnh 
Sống thẩm sát ở đời 

Mới xứng danh tỳ khưu. 
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Đại ý: Người đã vượt khỏi cả thiện lẫn ác, người có phẩm hạnh cao thượng, người thông 
suôt thê gian này, người ây, quả thật vậy, được gọi là Tỳ Khưu (P.C. 267). 


PapamI parIvajJetIi Từ bỏ các ác pháp 
SamunI tena so mum1 Mới thật là ẩn sĩ 
yo munäti ubho loke Ai thật hiểu hai đời 
muñnT tena pavuccafI. Mới được gọi ẩn sĩ. 


Đại ý: Biết chọn điều tốt và dứt bỏ điều ác, thông hiểu cả hai thế gian, người ấy được là 
ân sĩ (P.C. 269). 


Đức Phật khuyên chúng ta nên nhận thức rõ rệt về hành động tự mình tạo nguồn hạnh 
phúc. Không phải qua hình tướng bên ngoài mà chính là sự thanh lọc tâm (ở bên trong) 
và đời sông gương mâu làm cho con người trở nên trong sạch. Sự đổi thay từ trong ra 
ngoài, chớ không phải từ ngoài trở vào trong. Không tuyệt đối cần thiết phải rút vào ân 
dật nơi hẻo lánh văng vẻ và sông đời tu sĩ mới chứng ngộ được Níp Bàn. Đời sống Tỳ 
Khưu chắc chắn ØIÚPp SỰ tiễn bộ tỉnh thần được thành đạt mau chóng và dễ dàng hơn, 
nhưng người cư sĩ tại gia cũng vẫn có thể đắc quả Thánh. 


Na silabbalamattena Chẳng phải giữ giới cấm 
bahusaccena vã puna Cũng không phải học nhiễu 
atha vã samãdhilãbhena Chẳng phải chứng thiên định 
VIVICCa Sayanena vã. Sống thanh vắng một mình. 


Đại ý: Không phải chỉ nhờ nghiêm trì giới luật và hạnh kham khổ, hay lại nữa, do tài học 
rộng, hay phát triên tâm định, hay sông ân dật (mà nghĩ răng). (P.C. 271). 


Phusami nekkhammasukham Nghĩ rằng: Ta thọ hưởng 


aputhujJJanasevitam Hạnh phúc an lạc 
bhikkhu vissasam apadi Phàm phu chưa hưởng được 
appatto äsavakkhayam T) khưu, chớ tự tín 


Khi lậu hoặc chưa diệt. 


Đại ý: “Ta đang thọ hưởng phước báu của hạnh từ khước, điều mà người thế gian không 
thê hưởng.” Này Tỳ Khưu, không nên vì các hạnh ây mà tự mãn, không lo thanh lọc trọn 
vẹn nhiễm ô (P.C. 272). 


Giáo lý của đức Phật có phần luân lý tuyệt hảo dành cho cả bực xuất gia lẫn hàng cư sĩ. 
Tuy nhiên, Phật giáo không phải chỉ một hệ thông giáo huân về luân lý thông thường. 


Giới hay luân lý, chỉ là giai đoạn sơ khởi, là phương tiện đề đạt đến mục tiêu, chớ không 
phải chính nó là mục tiêu. Mặc dầu “giới” tuyệt đối rất cần thiết, riêng nếp sống đạo đức 
không thể dẫn đến chỗ giải thoát hay hoàn toàn trong sạch. Vượt lên khỏi giới là trí tuệ 
(paññä). Nền tảng của Phật giáo là giới. Tuệ là đỉnh tối cao. 
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Có một vài vị tỳ khưu đã thành đạt những tiến bộ tinh thần khá cao, nhưng không kiên trì 
tinh tấn để đạt đạo quả Vô Sinh, nghĩ rằng các ngài có thể trở thành A La Hán lúc nào 
cũng được. Đức Phật khuyên dạy các vị ây không nên tự mãn trước khi thành đạt mục 
tiêu cuối cùng. 


Ñ 
MP) 
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S2 


hXZ” Phẩm thứ hai mươi - Phẩm Đạo 


Từ ngữ “Magga” dịch là Đạo, con đường. Có PälT chú giải như sau: “Kilesa marentä 
nibbãnam gacchanti etenäatIi : Maggo”. Nhân sát trừ phiên não và đưa đên Níp Bàn gọi là 
Đạo. 


Phẩm Đạo có 17 câu, nêu lên con đường của bậc Thánh có tám ngành, là con đường duy 
nhứt dẫn đến Níp Bàn, là con đường thanh tịnh dẫn đến chứng ngộ tam tướng (vô thường, 
khổ đau, vô ngã) của thế gian, xa rời mọi phiền não, tuệ tri Tứ Thánh Đế. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ 273: 


Maggãn'atthangiko settho Tám chánh, đường thù thắng 
Saccanam caturo padä Bồn để, lý thù thắng 

virago settho dhammanam Ly tham, pháp thù thắng 
dipadãnañ ca cakkhumã Pháp nhãn, người thù thắng. 


Đại ý: Con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo. Chân lý cao thượng nhứt là Tứ 
Đê. Không luyên ái là trạng thái cao thượng nhứt. Cao thượng nhút trong các loài có hai 
chân là Đâng Toàn Giác (P.C. 273). 


A. Bát Chánh Đạo: Con đường chân chánh có tám ngành, con đường ở giữa (Trung 
Đạo) của hai cách thức tu tập lợi dưỡng và khổ hạnh, là tinh hoa của giáo lý đức Phật. 
Chính Ngài đã nhận thức được quan điểm sai lầm của hai cực đoan này, nên theo con 
đường ở giữa, Trung Đạo. Đạo hay con đường mới này do chính Ngài đã khám phá. 
Không giông như hai cực đoan, con đường ở giữa này đem lại giác ngộ tỉnh thần và trí 
tuệ minh mân, thấy được thực tướng của sự vật. Con đường Trung Đạo này chế ngự mọi 
thèm khát vật chất, dẫn đến bốn Thánh Đạo, bốn Thánh Quả, thấu triệt Tứ Đề, và sau 
cùng chứng ngộ mục tiêu tối hậu là Níp Bàn. 


Bát Chánh Đạo bao gồm có tám là: 


I. Chánh Kiến: Điểm then chốt của Phật giáo. Đề cập đến sự thấy chân chánh, tức 
am tường Tứ Thánh Đề. Nói một cách khác, chánh kiến là thấu triệt thực tướng 
của bản thân mình. 

2. Chánh Tư Duy: Những suy tưởng chân chánh. Gồm 3 phần: 

a. Ly Dục (nekkhamma): Sự khước từ mọi dục vọng trần tục, hay lòng vị tha. 
b. Vô Sân (abyapada): Tâm từ ái, thiện chí hay hảo tâm xa rời thù hận, ác ý 
ganh ghét. 
c._Vô Hại (avihimsa): Không hung bạo, hay tánh hiền lương, lòng bi mẫn. 
3. Chánh Ngữ: Trừ khử Tứ Ngữ Ác Hạnh. 
4. Chánh Nghiệp: Trừ khử Tam Thân Ác Hạnh. 
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5. Chánh Mạng: Trừ khử Tứ Ngũ Ác Hạnh và Tam Thân Ác Hạnh liên quan với 
việc nuôi mạng. 

6. Chánh Tinh Tấn: Nỗ lực, siêng năng theo Tứ Chánh Cần. 

7. Chánh Niệm: Suy niệm tiễn hành theo Tứ Niệm Xứ. 

S. Chánh Định: Sự kiên định trong Cảnh Quán Nghiệp Xứ. 


Trong tám yếu tố này thì: 


Chánh Kiến và Chánh Tư Duy thuộc về Tuệ. 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng thuộc vê GIới. 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định thuộc Định. 


Đây là con đường duy nhứt. Tám yếu tố này thể hiện cho thấy tâm trạng của người có 
chú nguyện cô găng thành đạt giải thoát. 


B. Tứ Đế: Bốn sự chân thật. Theo từ ngữ PälT “Sacca” có nghĩa là chân lý, là cái gì 
thực sự có. Bốn chân lý là nền tảng giáo lý của đức Phật, mật thiết liên quan đến cái gọi 
là chúng sanh. Do đó, Phật giáo lây nhân bản làm trung tâm, lấy con người làm trụ cột, 
trái ngược với những tôn giáo lấy thần linh làm trọng tâm. Dầu cho chư Phật có xuất 
hiện hay không, những chân lý ấy vẫn tồn tại và một vị Phật chỉ khám phá ra nó bằng 
cách trực nhận và truyền đạy lại cho người thế gian còn bị màn vô minh che lấp. Chân lý 
là sự thật, bất di bất dịch, vĩnh cữu và không thể bị thời gian biến đổi. Đức Phật tự một 
mình chứng ngộ những chân lý này chớ không có sự hỗ trợ nào của ai khác, và Ngài đã 
ghi nhận rõ ràng trong bài Kinh Chuyển Pháp Luân: 


“Đối với các Pháp trước kia chưa từng được nghe, nhãn quan, tri kiến, trí tuệ, tuệ giác và 
minh tuệ phát sanh đên Như Lai.” 


Danh từ Pälï gọi những chân lý này là “Thánh Đề - Ariya saccãni” vì đây là những chân 
lý tìm ra do đức Phật là bậc Thánh (ariya) hoàn toàn trong sạch và đã thanh lọc trọn vẹn 
mọi nhiễm ô. Có Pälï chú giải như sau: 


“*Ariyänam saccãml = Ariya saccani”. Pháp trở thành sự xác thực của bậc thánh gọi là 
Thánh Đê. 
Thánh Đề gồm có bốn là: 


1) Khổ Thánh Đế: Với bậc Thánh Nhân, tất cả đời sống là khổ vì các ngài thấy rằng 
không thê có hạnh phúc thật sự vững bên trong một thê gian huyện ảo, tạm bợ, chỉ có thê 
làm cho nhân loại thât vọng. Gôm có ba phân: 


e Khô khô: Có tám là sanh, già đau, chết, ái biệt ly, oán tăng hội, câu bât đặc, ngũ 
uân khô. 
e© Hành khô 
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e  Hoại khô 


2) Tập Thánh Đế: Nhân sanh ra mọi khổ đau, đó là ái dục. 
Có ba loại ái dục: 


e© _ Dục ái (kãmatanhä): Ưa thích trong ngũ dục. 
e_ Hữu ái (bhavatanhã): Ưa thích theo thường kiến. 
e© Ly hữu ái (vibhavatanhä): Ưa thích theo đoạn kiến. 





Ái dục là một năng lực tinh thần vô cùng hung mạnh, luôn ngủ ngầm trong mỗi người, và 
là nguyên nhân chánh của phần lớn các, điều bất hạnh trong đời. Chính ái dục, thô thiển 
hay vi tế, làm cho ta bám víu vào sự sống dưới mọi hình thức, và do đó dẫn dắt ta mãi 
phiêu bạt trong vòng luân hồi khô. 


3) Diệt Thánh Đế: Sự chấm dứt toàn vẹn mọi đau khổ, tức Níp Bàn, mục tiêu cứu cánh 
của người Phật tử. Níp Bàn có thê thành tựu được trong chính đời sống hiện tiền bằng 
cách tận diệt mọi hình thức áp dụng. Níp Bàn phải được thấu triệt do nhãn quan tỉnh thần 
băng cách chấm dứt mọi luyễn ái với thể gian. 


4) Đạo Thánh Đế: Là Bát Thánh Đạo, con đường duy nhứt đi ngay đến Đạo Quả Níp 
Bàn và cũng là chân lý cuôi cùng trong Tứ Thánh Đê. 


Phân tích Tứ Thánh Đề theo Nhân Quả và Hiệp Thế - Siêu Thế: 


Khổ Đề là quả " 
Tập Đê là nhân: cả hai pháp này là Hiệp Thê - Hiệp Thê Đê. 


Diệt Đề là quả "¬ 
Đạo Đê là nhân: cả hai pháp này là Siêu Thê - Siêu Thê Đê. 


Yãvam hi vanatho na chijjati Khi nào chưa cắt tiệt 
anumaffO pT narassa nãrisu Ái dục giữa gái trai 
patIbaddhamano va tầva so Tâm ý vẫn buộc ràng 
vaccho khirapako va mãtarI. Như bò con vú mẹ. 


Đại ý: Ngày nào còn một bụi cây nhỏ (dục vọng) giữa nam và nữ chưa bị chặt ngã, ngày 
ây tâm hãy còn bị trói buộc, giông như con bê đeo dính bò mẹ (P.C. 284). 


Ucchinda sineham attano Tự cắt dáy ái dục 
kumudam säradikam" va pãninã Như trẻ bẻ sen thu 
santimagsam eva bruihaya Hãy tu đạo tịch tịnh 
nibbanam sugatena desitam. Níp Bàn, Thiện Thệ dạy. 
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Đại ý: Hãy cắt đứt dây tình cảm như ngắt cảnh sen mùa thu. Hãy phát triển con đường 
an tịnh. Níp Bàn đã được đức Thiện Thệ truyên dạy (P.C. 285). 


Đức Phật hằng nhắn nhủ với hàng đệ tử rằng, “Trên thế gian này, không luyến ái là hạnh 
phúc. Và vượt hăn lên khỏi mọi hình thức dục lạc là hạnh phúc tôi thượng.” 


Chúng ta cũng cần biết qua tính chất cao quí của đức Phật. Ngài là một con người như 
chúng ta, sống như một con người, và từ giã cõi đời như một người. Mặc dù là người, 
Ngài trở thành một con người siêu phàm, xuất chúng, thành đạt trạng thái tối thượng của 
sự toàn thiện, là chính do sự kiên trì nỗ lực cá nhân. Đức Phật đã nhiều lần ân cần nhắc 
nhở như vậy, và không có điểm nảo trong đời sống hay trong lời dạy của Ngài để cho 
chúng ta lầm hiểu rằng Ngài là một nhân vật vô sanh bắt diệt. 


Muốn được trong sạch như vậy, thì chính mình phải làm những việc thiện lành, ngang 
qua thân ngữ ý, và không muốn bị ô nhiễm, cũng chính mình thanh lọc các bợn nhơ nơi 
thân ngữ ý của chính mình. 


VãcanurakkhT, manasa susamvuto Lời nói được thận trọng 
kayena ca akusalam kayira Tám tư khéo hộ phòng 
ete tayo kammapathe visodhaye Thân chớ làm điễu ác 
aradhaye maggam 1sippaveditam. Thanh lọc ba nghiệp tịnh 


Thành đạt đạo Thánh Nhân. 


Đại ý: Canh phòng lời nói, thu thúc tâm và thân, không làm điều bất thiện. Hãy thanh 
lọc ba lôi hành động và thành đạt con đường mà chư thánh hiện đã chứng ngộ (P.C. 281). 


Đức Phật chỉ vạch cho ta con đường và phương pháp mà ta có thể nương theo đó để tự 
giải thoát ra khỏi mọi khổ đau sanh tử và thành tựu mục tiêu cứu cánh. Đi trên con 
đường và theo đúng phương pháp là phần của người đệ tử chân chánh muốn thoát khỏi 
những bất hạnh của đời sống (con đường Giới Định Tuệ). 


Na santi putfã tanaya Một khi tử thân đến 

ma pIfa na pI bandhavä Không có con che chở 
antakenadhipannassa Không cha, không bà con 
natthi ñatisu tanatä Không thán thích che chở. 


Đại ý: Không có con cái nào để bảo trợ ta, không có cha, hay chí đến họ hàng cũng 
không có, bởi vì người bị cái chêt tràn ngập, không thê tìm sự bảo trợ ở họ hàng (P.C. 
288). 


Etam atthavasam ñatva Biết rõ ỷ nghĩa này 
pandito s1lasamvuto Bậc hiển siêng trì giới 
nibbanagamanam maggam Mau lẹ làm thanh tịnh 
khippam'eva visodhaye. Con đường đến Níp Bàn. 
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Đại ý: Nhận định sự kiện ấy, người có giới hạnh và trí tuệ, nhanh chóng mở con đường 
dẫn đến Níp Bàn (P.C. 289). 


Đức Phật hằng khuyên chúng ta phải biết tự chế thân tâm, kiểm soát mọi hành vi, tư 
tưởng đúng theo lẽ phải (Giới). Khi giới đức được vun bồi hoàn hảo thì tỉnh thân trở lên 
thơ thới nhẹ nhàng, an tĩnh (Định). Cái tâm an tịnh, vắng lặng, sáng ngời đưa tới sự minh 
triết rõ ràng như mảnh gương trong sáng (Tuệ) để thấu rõ bản chất của vạn vật trong vũ 
trụ đúng theo thực tại, nghĩa là thấy rõ vô thường, khổ não, vô ngã, rồi đoạn tận tam độc 
tham, sân, si, phá vỡ thân ngũ uần luôn biến đổi vô lường. 


Người Phật tử chẳng những gìn giữ không cho thân khẩu làm quấy mà cần phải luôn có ý 
thức hướng thiện, phải luôn niệm tưởng biệt mình, thận trọng và phòng hộ các phân, 
không quên mình. 


Các bậc thánh nhân thường luôn sống trong hiện tại. Các ngài thản nhiên, vắng lặng, 
không còn phân biệt riêng tư cho mình vì biết trên đời này vô thường, chẳng có chỉ là 
tuyệt đối. Luôn giữ tâm tư bình đăng, thanh tịnh, an vui. Thoát khỏi mọi hệ lụy của thế 
gian, đạt thành hạnh phúc trường cửu, siêu xuất thế gian - Níp Bàn. 


NÀI 
M) 
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sự, 


Phẩm thứ hai mươi mốt - Phẩm Tạp Lục 
Từ ngữ “Pakinnaka” dịch là tạp lục, linh tính. Phẩm Tạp Lục có 16 câu, gồm có nhiều ý 
nghĩa vê mọi mặt, thích hợp trong việc suy niệm và hoạch định cho mình một hướng đi 


an lành. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ hai trăm chín mươi: 


Mattä sukhapariccaga Nhờ từ bỏ lạc nhỏ 
p2sse ce vipulam sukham Thấy được lạc lớn hơn 
caJe mattä sukham dhTro Kẻ trí bỏ lạc nhỏ 
sampassam vipulam sukham Thấy được lạc lớn hơn. 


Đại ý: Nếu từ bỏ hạnh phúc nhỏ mà có thê thành đạt hạnh phúc lớn, người thiện trí hãy 
từ bỏ hạnh phúc nhỏ đê mưu câu hạnh phúc lớn (P.C. 290). 


Đề cập đến cuộc đời và sự hưởng thụ các dục lạc, đức Phật nói rằng chúng ta nên hiểu rõ 
ba điêu: 1. VỊ ngọt (assada), 2. Sự nguy hiêm (adinava), và 3. Sự xuât ly (missarana) 
(Trung Bộ ]). 


Khi chúng ta thấy một người đẹp, duyên dáng và vui vẻ, chúng ta thích người ấy, bị thu 
hút, thích thú muôn thấy mãi người ấy, cảm nhận được sự vui thích và thoải mái ở nơi 
người Ấy, đó là vị ngọt (assada). 


Những vị này là vô thường, ngay cả người ấy và tất cả sự quyên rủ của người ấy cũng là 
vô thường. Khi tình hình biến đôi, khi chúng ta không còn thấy người ấy, khi mà bị thiếu 
đi vị ngọt Ấy, chúng ta trở nên buôn bã, mất bình tĩnh. Đây là khía cạnh xấu, không thỏa 
mãn, nguy hiểm của vấn đề (adinava). Nếu như không bị luyến ái người ấy, hoàn toàn 
không liên hệ, đó là tự do, giải thoát (nissarana). 


Ba điều này là sự thật đối với tất cả sự thụ hưởng ở đời. Chúng ta phải chấp nhận những 
lạc thú ở đời, cũng như đau đớn sầu muộn của nó, và cả sự xuất ly khỏi chúng để hiểu rõ 
cuộc đời một cách hoàn toàn và khách quan. Nếu có những Sa Môn hay Bà La Môn nào 
hiểu một cách khách quan theo cách thức này rằng, vị ngọt của dục lạc là vị ngọt, sự nguy 
hiểm của dục lạc là sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi dục là sự xuất ly, thì nhất định sự kiện 
này có thể xảy ra. “Chúng nhất định có thể hiểu dục lạc một cách hoàn toàn, hay chúng 
có thể chỉ dẫn cho người khác đạt được mục đích ấy, và người ấy theo lời chỉ dẫn của 
chúng có thể hiểu được dục lạc một cách hoàn toàn.” (Trung Bộ ]). 


Theo quan điểm đức Phật, rõ ràng không có vấn đề gạt bỏ mọi thú vui, mọi “dục vọng, 
của con người, mà chỉ khuyên bảo con người “loại trừ những dục vọng mù quáng,” 
những “khát ái vị kỷ” đưa đến những trạng thái tham sân si, nguồn gốc của mọi hành 
động mê mờ lệch lạc. 
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Vậy chúng ta nên nhận thức rằng, trong thực tế đời sống, nhất định không tránh khỏi có 
nhiêu dục vọng, nhưng chỉ cân biệt khép mình vào giới luật, không đê cho ý lòng bị nô lệ 
vào tính tham, nô lệ vào dục lạc, là có thê đạt đên cuộc sông hoàn toản thanh tịnh. 


Paradukkhuipadanena Gieo khổ đau cho người 
afttano sukham I1cchatI Mong cẩu lạc cho mình 
Verasamsagsasam sattho Tất bị oản ràng buộc. 
Verã SO na parimuccati. Không sao thoát hận thu. 


Đại ý: Người gây đau thương cho kẻ khác để mưu cầu hạnh phúc cho mình, không thể 
thoát khỏi hận thù vì sẽ bị vương vân vào guông máy phức tạp của thù hận (P.C. 291). 


Trong việc đi tìm sự an lạc cho mình, người Phật tử không thể tìm an lạc cho mình trên 
sự khô đau của những người khác. 


Một lãnh vực khác, đức Phật dạy các đệ tử của Ngài nên tìm chân lý, chớ không nên chỉ 
nghe qua là tin liên, dâu người nói có nhiêu uy tín. 


Suppabuddham pabuJjhanti Đệ tử Gotama 

sada Gotamasavaka Luôn luôn tự tính giác 
yesam divã ca rafto ca Vô luận ngày hay đêm 
niccam buddhagatasat. Thường niệm tưởng Phát Đà. 


Đại ý: Chư đệ tử của đức Gotama, luôn luôn giác tỉnh, ngày như đêm, luôn luôn suy 
niệm về Phật (P.C. 296). 


Người Phật tử không cầu xin một ân huệ vật chất hay tinh thần khi đảnh lễ tượng Phật, 
mà chỉ bày tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ của mình đến lý tưởng siêu việt mà bức tượng 
tiêu biểu. Người Phật tử quỳ trước tượng Phật, dâng bông và hương thơm, không phải 
dâng đến bức tượng bằng đá, gỖ hay giấy mà đến đức Phật qua tượng trưng của bức 
tượng. Dâng bông, quỳ lạy là biểu hiện ra ngoài lòng tri ân vô hạn. Cùng lúc ây, người 
Phật tử suy gẫm về ân đức của đức Thế Tôn, và nhờ đó phát sanh nguồn cảm hứng thúc 
giục mình noI gương trong sáng của Ngài. 


Tuy nhiên với sự tỏ lòng tri ân ngưỡng mộ của người Phật tử, đức Phật mong muốn 
không phải là sự phục tùng vâng lời mà chính là sự thực hành nghiêm chỉnh lời dạy của 
Ngài. “Người tôn kính Như Lai nhút, phải là người thực hành giáo lý của Như Lai đúng 
nhứt.” 


Suppabuddham pabuJjhanti Đệ tử Gotama 

sada Gotamasavaka Luôn luôn tự tính giác 

'Yesam divä ca ratto ca Vô luận ngày hay đêm 

niccam dhammaøafä sati Thường niệm tưởng chánh pháp. 
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Đại ý: Chư đệ tử của đức Gotama luôn luôn giác tỉnh, ngày như đêm, hằng suy niệm về 
Giáo Pháp (P.C. 297). 


Một đặc điểm khác trong nghỉ lễ tụng niệm Phật giáo: Câu kinh không phải là lời thỉnh 
nguyện, cũng không phải lời cầu xin chuyền đạt một nguyện vọng. Dầu ta có bỏ hết thời 
giờ để cầu xin cũng không được chi, đức Phật không khi nào và không thể nào ban bố 
những ân huệ cho người cầu nguyện. Để được cứu rỗi, người Phật tử không nên cầu 
nguyện mà phải nhận lãnh trách nhiệm, cô gắng trau giỗi đức hạnh, kiên trì tu tập, để đạt 
tự do và trong sạch. Không nên lệ thuộc người khác, mà phải tự nương chính mình, tự 
mình cố găng. Đức Phật dạy, “Các con phải cố gắng, chư Phật chỉ là những vị Thầy.” 
Chăắng những cầu nguyện, van xin là vô ích, mà còn là một thái độ nô lệ tinh thần. 


Suppabuddham pabuJjhanti Đệ tử Gotama 

sada Gotamasaraka Luôn luôn tự tính giác 

'Yesam divã caratto ca Vô luận ngày hay đêm 

niccam Sanghagatfã sat. Thường niệm tưởng Tăng Già. 


Đại ý: Chư đệ tử của đức Gotama, luôn luôn giác tỉnh, ngày như đêm, hằng suy niệm về 
Tăng Gnà (P.C. 298). 


Tăng Giả là Giáo Hội của những người độc thân có qui chế dân chủ xưa nhút trong lịch 
sử, do chính đức Phật sáng lập. Nói một cách chính xác, Tăng Già là những vị đệ tử cao 
quí của đức Phật đã chứng ngộ bốn Đạo và bốn Quả. Những vị Tỳ Khưu ngày nay chỉ là 
những người đại diện cho Giáo Hội. 


Suppabuddham pabuJjhanti Đệ tử Gotama 

Sadã gotamasäavaka Luôn luôn tự tính giác 
'Yesam divä ca ratto ca Vô luận ngày hay đêm 
NÑIccam kãyagatä satI Thường niệm tướng sắc thân. 


Đại ý: Chư đệ tử của đức Gotama luôn luôn giác tỉnh, ngày như đêm, hằng suy niệm về 
thân (P.C. 299). 


Suppabuddham pabuJjhanti Đệ tử Gotama 

sadã Gotamasavaka Luôn luôn tự tính giác 
'Yesam divã ca ratto ca Vô luận ngày hay đêm 
ahimsäya rato mano. Ý vui niềm bất hại. 


Đại ý: Chư đệ tử của đức Gotama luôn luôn tỉnh giác, ngày như đêm, hằng suy luận 
niệm về đức vô hại (P.C. 300). 


Suppabuddham pabuJjhanti Đệ tử Gotama 
sada Gotamasavakã Luôn luôn tự tỉnh giác 
yesam đivã ca rafto ca Vô luận ngày hay đêm 
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bhavanãya rato mano. Y vui tu thiên quản. 


Đại ý: Chư đệ tử của đức Gotama luôn luôn giác tỉnh, ngày như đêm, hằng thỏa thích 
trong tu tập (P.C. 301). 


Thay vì đọc kinh nguyện cầu van vái, đức Phật khuyên nhủ nên có gắng thiền định, khép 
mình vào kỷ luật, tự kiêm soát, tự thanh lọc tâm và giác ngộ. Thiên định là liêu thuôc bô 
cho cả tâm lân trí. 


Với đức tính rộng lượng khoan dung của Ngài, đức Phật hằng khuyên các hàng môn đồ 
không nên giận dữ, bất mãn, hay không vui lòng nếu có ai nói xâu đến Ngài, Giáo Pháp 
của Ngài, hay Giáo Hội Tăng Đoàn mà Ngài sáng lập. Đức Phật dạy rằng, “Nếu các con 
giận dữ, bất mãn hay không vui lòng, chăng những các con tự đặt mình vào chỗ hiểm 
nguy, có thê mất cả nền đạo đức tinh thần, mà các con còn không thê xét đoán đúng mức 
lời chỉ trích có đúng hay không.” 


Điều quan trọng là đức Phật khuyến khích chúng ta chớ có buông mình trôi lăn theo vòng 
luân hồi và sự khô đau. 


Nhận thức rằng xa hoa vật chất là ảo huyền, và thú vui vật chất là không tạo hạnh phúc 
thực sự, người Phật tử tự nguyện lìa bỏ tất cả sự nghiệp trên đời để khoác lấy tắm y vàng 
và cố găng sống hoàn toàn trong sạch. Tự nguyện giữ tròn giới luật và ráng sức nâng cao 
đức hạnh đến tột cùng để trở nên hoàn toàn vị tha trong mọi hành động. Thanh danh, sự 
nghiệp, sự vinh hiển chỉ là vật báu của trần gian, không thê làm cho người Phật tử lãng 
quên lối sống trong sạch của mình. 


DuppabbaJJam durabhiramam Vui hạnh xuất gia khó 


duraväasa ghara dukhaã Tại gia sinh hoạt khó 
dukkho samanasamvaso Sống bạn không động, khổ 
dukkhãnupati taddhagũ Trôi lăn luân hồi, khổ 
tasmaã na c'addhagũ siyä Vậy chớ sống luân hôi 

na ca dukkhãnupatito siyã. Chớ chạy theo đau khổ. 


Đại ý: Xuất gia là khó, thỏa thích trong sự xuất gia là khó. Đời sông tại gia là khó. Liên 
kết với người không tương hợp là đau khô. Đau khô đên với khách lữ hành (trong vòng 
luân hôi). Vậy, chớ nên làm khách lữ hành, chớ nên làm người chạy theo đau khô (P.C. 
302). 


Xuất gia hay xa lìa những điều vui sướng thế gian để chọn lẫy đời sống tu sĩ. Từ khước 
mọi thú vui vật chất, tìm lấy cho mình sự an vui thanh tịnh trong tâm hồn. Cắt ái ly gia, 
tầm cầu mục tiêu cuối cùng là vượt thoát Tam Giới, giải thoát Níp Bàn. Những ý nghĩ 
như sau phát sanh đến người có hạnh viễn ly: “Đời sống gia đình tựa hồ như sảo huyệt 
của bao điều tranh chấp, gay go, cãi vã. Như một nơi chứa đựng của bao thiếu thốn, bao 
nhiêu nhu cầu. Như chỗ cư trú của bao điều phiền não, bao nhiêu sự thất bại, bao nhiêu 
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việc trái lòng. Nhưng đời sống của người đã ly gia cắt ái, thật là thung dung thâm diệu 
trời xanh.” 


Đức Phật nói có sáu hạng người xuât g1a: 


Xuất gia của hạng người ngu sỉ 

Xuất gia của hạng người hay giận 

Xuất gia của hạng người chơi giỡn 

Xuất gia của hạng người thu góp của cải 
Xuất gia của hạng người để nuôi sống 
Xuất gia của người muốn được dứt khổ 


TT LỘ VU TS 


Trong sáu hạng người xuất gia thì hạng người thứ sáu mới xứng đáng gọi là người xuất 
gia chân chánh. 


Người xuất gia nên suy nghĩ rằng: Sự sanh ra làm người là khó, sanh ra làm người rồi 
không mang bệnh tật cũng khó, nuôi mạng sống cho được chân chánh, và đặng vẹn toàn 
đến ngày xuất gia thật là khó. Khi xuất gia được rồi phải học hỏi cho thông hiểu răng, 
đây nên kia không cũng là khó, chăng đễ. Khi đã thoát khỏi bao sự khó khăn, thì phải 
biết vừa lòng với điều lợi ích cao quí của mình, chăng nên chán nản, lãnh đạm với lời dạy 
đức Phật. Cần phải hết lòng thỏa thích rồi chú tâm học hỏi Pháp luật trong Phật giáo cho 
được chu đáo thành tâm thực hành theo, thì sự xuất gia đó mới có nhiều hiệu quả, mau 
đến Níp Bàn. 


Lại nữa, bậc xuất gia hoặc Sa Môn mong được mau kết quả Níp Bàn, phải có nhiều sự 
nhẫn nại, không bị chi phối dưới quyền lực các ô nhiễm xấu xa, thô thiên đã phát sanh rồi 
làm cho kẻ khác bị hại, chịu khổ. Phải có đức nhẫn nại (thường luôn quán tưởng về mười 
điều tâm niệm của người xuất gia). 


Ngoài ra, người xuât gia cô găng đoạn tận các pháp làm uê nhiễm nơi tâm của mình vê 
“Săc, Tài, Danh, Lợi,” không khơi lên nhiễm tâm, không rơi vào dục vọng, không khởi 
lên tham ái, không trở lui lại đời sông sung túc của một vị tại g1a. 


Khi không đoạn tận được, đức Phật cho biết rằng đó là sự bất hạnh của một vị xuất gia tu 
Phạm Hạnh vì các bât thiện pháp ây, các pháp đáng sợ hãi ây đưa đên quả khô, đưa đên 
sanh già đau chết trong vị lai. 


Nói về bạn đồng tu, đức Phật cũng chỉ dạy cho chúng ta nên biết phân biệt hạng người để 
kết thân làm bạn và không nên kết thân làm bạn. Đó là bốn hạng bạn xấu (tứ ác hữu là 
bạn giả trá, bạn môi miếng, bạn a dua, bạn đốc xúi hư hại) phải biết cảnh giác đề phòng 
hoặc tránh xa, không kết thân. 


Và nên kết thân với bốn hạng bạn tốt lành (tứ thiện hữu là bạn hay giúp đỡ, bạn chung 
thủy, bạn khuyên thiện, bạn giàu lòng từ ái) thì hăng có lợi ích và an vui. 
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Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc trong đời chỉ là sự thỏa mãn của một vài điêu mong 
mỏi. Khi được một việc ta lại muôn việc khác. Tham vọng không khi nào dút, không khi 
nảo ta cho là vừa đủ. 


Vậy, phiền não và đau khô là bản chất của đời sống, và không chúng sanh nào trong tam 
giới có thê thoát khỏi. 


Níp Bàn là pháp bất tùy thế, vô vi, không tùy thuộc nhân nào để có. Do đó, Níp Bàn là 
trường cửu, vô sanh, bất diệt (dhuva) đáng được ước muốn và hạnh phúc. Nói một cách 
ước định cho dễ hiểu, đức Phật tuyên bố “Nibbãnam paramam sukham — Níp Bàn là hạnh 
phúc tối thượng” là bởi vì Níp Bàn là pháp chân lạc tuyệt đối, là hạnh phúc phát sanh do 
sự giải thoát tích cực ra khỏi mọi đau khô của đời sống. 


Sự tự bỏ những thú vui và những tham vọng của thế gian là phương tiện hữu hiệu để đi 
đên thành tựu Đạo Quả Níp Bàn thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hôi. 


Ñ 
MU 
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\2 


ý Phẩm thứ hai mươi hai - Phẩm Địa Ngục 


33c 


Từ ngữ “niraya” bao gồm “ni - không”, “aya - hạnh phúc.” 

Niraya là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh khổ mà một chúng sanh phải 
chịu vì đã tạo ác nghiệp, hay nói một cách khác, là trạng thái đau khổ mà chúng sanh phải 
chịu để trả quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh không phải là địa ngục 
trường cửu mà chúng sanh bị bắt buộc phải ở trong đó để chịu hành phạt đau khổ một 
cách vĩnh viễn. 


Đến lúc trả xong nghiệp xấu, kẻ bất hạnh cũng có thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an 
vui hạnh phúc, nhờ các thiện nghiệp đã tạo. 


Phẩm Địa Ngục có 14 câu, diễn tả những cảnh khổ đau do những người tạo ác nghiệp đã 
phải gặt lãnh, rất hữu ích cho chúng ta trong đời sống hằng ngày dẫy đầy những cám dỗ. 
Nhắc nhở chúng ta luôn thức tỉnh với mỗi hành động của mình vì cảnh khổ luôn chực chờ 
với người dễ duôi. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ ba trăm lẻ sáu: 


AbhutavadI nrrayam upeti Nói láo đọa địa ngục 
Yo capa katväa na karomTfti caha Có làm nói không làm 
ubho' pI te pecca sama bhavant Cả hai chết đồng đẳng 
nihrnakamma manuJã parattha Làm người thành hạ liệt. 


Đại ý: Người nói điều không thật vào cảnh khổ, và người đã làm một chuyện rồi nói “tôi 
không có làm” cũng vậy. Sau khi chết, cả hai đêu băng nhau, người có hành động ti tiện 
trong thê giới khác (P.C. 306). 


Chúng ta nên biết rằng trong Thập Ác Nghiệp nương theo ba nơi (ba thân, bốn lời, ba ý) 
để tạo nghiệp đến với người khác hay một chúng sanh khác. Đức Phật cho biết răng 
chúng ta phải gặt lãnh hậu quả xấu từ nơi hành động ác đó, ngay hiện tại thì sầu khổ, hạ 
đăng, khi chết đi thì phải chịu quả khổ nơi địa ngục. 


Hình ảnh địa ngục cho chúng ta có nhận thức rằng là nơi đó chúng sanh phải chịu nhiều 
khô đau bị đánh đập, hành hạ tra tấn, có người hành hạ và có người chịu lãnh các sự hành 
hạ ấy, vô cùng thảm khốc và khổ sở. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ có 
một cảnh giới địa ngục ở thật xa với nhân loại của chúng ta, cũng có thể có ở ngay trong 
chúng ta, hiện hữu ngay trong thế gian này với những người đã làm những hành động xâu 
xa, ty liệt giữa người với người, vả cuôi cùng chính hành động ác đó làm cho người tạo 
việc ác phải chịu lấy bao nỗi khổ đau. Ở ngay trong kiếp hiện tại này, việc làm ác không 
chỉ có cho những người tại gia tạo tác, đức Phật cũng có nói đến luôn cả những người 
xuất gia, vẫn có đôi khi tạo các ác nghiệp. 
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Kãsãvakanthã bahavo 
pApadhamma asaññatä 
pâpã papehi kammehi 
nirayam te upapaJJare 


Nhiễu người khoác áo cà sa 
Nhưng ác hạnh, buông lung 
Người ác, do ác hạnh 

Phải sanh cõi Địa Ngục. 


Đại ý: Nhiều người đắp y vàng, mà tư tưởng chưa dứt khoát, tâm không điều phục. Con 
người xâu xa vì hành động bât thiện của mình sẽ tái sanh vào khô cảnh (P.C. 307). 


Seyyo ayogulo Bhutto 
tattho agg1sikhùũpamo 
vañ ce bhunJeyya dussilo 
ratthapindam asaññato 


Tốt hơn nuốt hòn sắt 
Cháy đỏ như lửa hừng 
Nếu ác giới, buông lung 
Thọ đồ ăn quốc độ. 


Đại ý: Thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ có khả năng thiêu đốt như một ngọn lửa, còn hơn 
làm người sông nhờ vật thực của dân chúng, mà có hành động bât thiện và không điêu 
phục thân tâm (P.C. 308). 


Đức Phật không cho rằng đời đạo đức có thể tượng trưng bằng những kẻ chỉ khoát áo cà 
sa cho có lệ, nhưng không có khả năng làm tiêu trừ các tật xấu xa tội lỗi như tham, sân, 
tật, lận, mạn, kiến v.v... Thọ nhận vật dụng của các đàn na tín thí, nhưng không vun bồi 
đức hạnh, tây trừ các thói hư tật xấu, đức Phật cho biết rằng những vị ấy vì hành động bất 
thiện xấu xa của mình sẽ phải chịu khổ đau trong khổ cảnh địa ngục. 


Sợ hãi trong cảnh khổ, người Phật tử chân chánh lập nguyện từ khước những hành động 
bât thiện, vun bôi các thiện hạnh, và luôn cân mật phòng hộ chính mình ở ba nơi, thân 
ngữ ý, như một người lính canh phòng thành trì. 


Nagaram yathã paccantam 
guttam santarabahiram 
evam gopetha attänam 
Khano ve mã upaccaga 
khanatita hi socanti 
nirayamhI samappItä 


Như thành ở biên thùy 
Trong ngoài đếu phòng hộ 
Cũng vậy, phòng hộ mình 
Sát na chớ buông lung 
Giây phút qua, sâu muộn 
Khi rơi vào địa ngục. 


Đại ý: Hãy tự canh phòng trong ngoài như người ta canh một ải trấn ở biên thùy. Không 
nên bỏ qua cơ hội vì người bỏ lỡ cơ hội sẽ sâu muộn khi sanh vào khô cảnh (P.C. 315). 


Con người phải biết trau giỗi thân tâm cho được trọn lành, cũng như nhà vua cai trị cả nội 
địa và ngoại biên cho nghiêm ngặt. Trau giỗi thân tâm cho thiện lành như nhà vua sửa trị 
trong nước. Có so sánh và thí dụ như sau đây: Lễ thường nhà vua (xưa kia) ngăn ngừa 
đạo tặc trong nước theo bảy phương cách là: 


Esikã: Đóng cột cừ cho thật sâu, thật chắc. 
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Parikkharo: Đào lũy hào chung quanh cho sâu. 

Anupariyãäyapatho: Làm tường trong lũy cho dây và cao cho binh núp đề chống giặc. 
Bahumävudham: Tích trữ khí giới cho nhiều. 

Bahubalakayo: Mộ binh lính cho đông đảo. 

Dovariko: Lính canh gác cửa thành cho thật nghiêm nhặt. 

Päãkãro: Đắp lũy chung quanh. 


Đât nước nào được nhà vua cai trị theo bảy điêu trên thì nhân dân sẽ được an cơ, không 
bị giặc giã quây rôi, lại thêm có đủ bôn món vật thực như sau đây: 


1. Có nhiêu trái cây 2. Có nhiêu lúa nêp 
3. Có nhiêu mè đậu 4. Có nhiêu sữa đặc, sữa tươi, dâu, mật ong, nước mía v.v... 


Cũng như thế, người Phật tử tu tập chân chánh cũng nên trau giỗi thân tâm theo 7 pháp 
như sau: 


Saddho: niềm tin (tứ chánh tín). 

Hirimã: tâm, hồ thẹn nghiệp dữ. 

Bahussuto: văn, học hỏi và rõ thông Phật pháp cho nhiều. 
Äraddaviriyo: tinh tấn trong tứ chánh cần. 

Satimã: niệm, ghi nhớ việc lành để trau giỗi thân tâm cho thanh tịnh. 
Paññuvã: trí huệ xem thấy tính vô thường của ngũ uẩn. 


Không nên bỏ qua cơ hội, thời kỳ, là chỉ về bốn thời kỳ quí báu dưới đây: 


Thời kỳ bậc Toàn Giác chứng đắc Đạo Quả. 

Thời kỳ mình được sanh trong nước có đức Phật sanh (Ấn Độ). 
Thời kỳ còn có chánh kiến. 

Thời kỳ mình còn có đủ lục căn. 


by2EG4P-So l0 


Hai thời kỳ đầu đã trải qua rồi, nhưng chúng ta còn hữu duyên ở hai thời kỳ này là vì 
chúng ta còn gặp được Phật pháp, mà gặp Phật pháp tức là đã gặp Phật rồi. Tuy Phật đã 
viên tịch Níp Bàn nhưng Ngài còn để lại giáo pháp. Dù chúng ta không được sanh ở 
Trung Ân Độ nhưng ngay trong nước ta vẫn có đủ cả ba Tạng (Kinh, Luật, Vô Tỷ Pháp). 


Phần đông chúng ta đều tín ngưỡng nơi Phật pháp, gọi là chúng ta có chánh kiến, thêm có 
lục căn tròn đủ, thì chúng ta là người rất là hữu phước. Vậy phải có trau giỗi thân tâm 
cho trong sạch, chẳng nên dê duôi bỏ qua việc lành. Phải tu thân ngữ ý cho thanh tịnh, 
cũng như nhà vua sửa trị đất nước cho nhân dân được an cư, có đảo hầm đắp lũy v.v... 


Lại nữa, nếu chúng ta là người biết thương cái “Ta” và muốn được hưởng quả Níp Bản, 
là nơi an vui tuyệt đôi, thì ta phải dứt bỏ việc dữ, hành theo điêu lành, mới có thê an vui 


trường cửu. VÀ J 
HE ANg 
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s2 


"<” Phẩm thứ hai mươi ba_— Phẩm Voi 
Phẩm Voi có 14 câu với biểu tượng Voi là một loài thú to lớn, có nhiều năng lực phi 
thường, chịu đựng được bao điêu khó khăn, ngụ ý nói lên đức hạnh nhân nại phi thường, 


trọng điểm để thành đạt chân lý siêu thoát. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ ba trăm hai mươi: 


Aham nãago'va sañgame Ta như voi giữa trận 
cäpãto patitam saram Hứng chịu cung tên bắn 
ativakyam titikkhissam Chịu đựng mọi phỉ báng 
dussrlo hi bahuJJano. Đời nhiều kẻ phá giới. 


Đại ý: Như voi chiến ở trận địa hứng lãnh lăn tên mũi đạn cùng thế ấy. Như Lai sẽ chịu 
đựng lời nguyên rủa. Đúng thật vậy, phân đông sông không giới luật (P.C. 320). 


Đức Phật đã nói với Ananda kệ Pháp này khi Ngài gặp một nghịch cảnh - phỉ báng và chỉ 
trích Ngài, ““Ta phải có thái độ của đàn voi lâm trận, mạnh tiên giữa rừng gươm đao, giáo 
mác bình tĩnh hứng lầy những nỗi chua cay của đời và thản nhiên, vững bước trên đường 
phạm hạ 


Đức Phật nêu cao hạnh nhẫn nại lên tột cùng, không những không chống trả lại, mà Ngài 
còn rải tâm từ ái đến những kẻ gây ra việc dữ bởi vì người ác có tâm tư luôn xao xuyên, 
hằng sống trong nỗi khổ triền miên. 


Dantam nayantI samitim Voi luyện, đưa dự hội 
dantam raJabhiruhati Voi luyện, được vua cưỡi 
danto se†fho manussesu Kẻ luyện, người tôi thượng 
yo' tivakyam titikkhatI Chịu đựng mọi phỉ báng. 
Đại ý: Người ta dẫn những con voi đã được đào luyện đến nơi (vua quan) tụ họp. Vua 


chọn con nào thuần thục nhứt đề cỡi. Giữa đám người, cao thượng nhứt là người thuần 
thục, chịu đựng những lời nguyên rủa (P.C. 321). 


Có PãIT chú giải về pháp nhẫn nại (khanti) như vầy: Khanti paramam tapo titikkha. Sự 
nhân nại là pháp thiêu đôt cao quí. 


Có ba trường hợp của sự nhẫn nại là: 
1. Nhẫn nại đối với cái khổ, là nguyên nhân cho sanh tham. 


2. Nhãn nại đôi với cái khô, là nguyên nhân cho sanh sân. 
3. Nhân nại đôi với cái khô, là nguyên nhân cho sanh s1. 
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Nhẫn trong điều thứ nhứt, nói về sự nhịn nín đối với các điều ham muốn, phát sanh trong 
sáu cửa. Tiếng “nhịn nín” là ráng chịu, không làm dữ theo lòng mong mỏi hoặc đói khát. 
Có hạng người, chỉ vì không biết nhịn nín đối với cái tâm ham muôn hoặc sự đói khát, 
mới dối gạt cướp giựt của người, ắt bị nghiệp báo do nhân đữ tạo tác. Người nào nhẫn 
nại được thì hằng được an vui, lợi ích, đó là nhẫn nại đối với cái khổ là nguyên nhân cho 
sanh xan tham. 


Nhẫn trong điều thứ hai, nói về sự nhịn nín với điều không vừa lòng của kẻ khác tạo ra. 
Lễ thường con người đã sanh ra trong thế gian này, chăng có một ai không bị chê trách 
nếu họ không nhiếc ngay trước mặt thì họ mắng xiên chửi xéo, hoặc nói xấu sau lưng. 
Xét coi như mặt trời mặt trăng thường soi sáng khắp thế gian cũng chăng khỏi bị chê 
trách huống chi ở người đời, tránh sao khỏi lời phi báng. Chí đến đức Thế Tôn có đủ oai 
đức, cũng còn có kẻ oán trách, chỉ trích, như lúc Ngài ngự trong thành Kosambi bị thứ 
phi của vua Udena bảo nhiều người chửi mắng. 


Nhẫn trong điều thứ ba là nhịn đối với điều khổ phát sanh trong thân tâm mình, không 
nên chiều theo cái khô mà làm dữ. Dầu nhẫn trong lúc mang bệnh là cái nhân sanh trí 
nhớ và sự biết mình, là một nết hạnh thanh cao nên có trong tâm, hằng ngày hằng giờ, 
hoặc trong lúc bệnh nặng, cũng cần có tánh nhẫn nại cho vững vàng. 


Na hi etehi yãnehi Chẳng phải loài thú ấy 
øaccheyya agatam disam Đưa người đến Níp Bàn 
'Yathã' ttanã sudantena Chỉ có người tự điều 
danto dantena gacchatI Đến đích, nhờ điễu phục. 


Đại ý: Chắc chắn không bao giờ những chuyến xe như thế đưa ta đến Níp Bàn, như 
người tự kiêm soát băng cách khăc phục và đào luyện tự ngã chân chánh (P.C. 323). 


Phương tiện làm phát sanh đức nhẫn nại trong giờ hấp hối là phải xét thấy chân lý răng, 
bệnh và chết là cái khổ mà tất cả chúng sanh phải mang, chăng có một ai tránh khỏi. 
Chúng sanh trong thế gian này đều phải mang bệnh hoạn ôm đau. Do thiếu trí mới gây ra 
nghiệp dữ, rồi sau khi chết phải sa đọa trong ác đạo. Những người có trí nhớ và sự biết 
mình, "hằng được thọ sanh trong nhàn cảnh. Cho nên phương pháp dạy dỗ cái tâm cho có 
sự nhẫn nại là điều trọng yêu mà chúng ta cần phải có, hầu chiến thắng nghịch cảnh, tức 
là bệnh khô trong giờ hấp hối. Bậc trí tuệ nên suy xét thấy cái tội trong sự lầm lạc, và cái 
phước của trí nhớ với tánh nhẫn nại như đã nói, cần phải tu cái trí nhớ sẵn sàng để đè nén 
sự si mê không cho phát sanh. 


Nhẫn với cái khổ là nhân sanh tham và si là pháp phụ thuộc, nhịn với cái khổ là nhân 
sanh sự sân hận mới là quan trọng, chánh yếu. Đức Phật dạy là nếu muốn diệt cái tâm 
sân, phải làm như “người mù kẻ điếc,” như thế mới nhịn được sự sân. Làm người có mắt 
hay thấy, có tai hay nghe, thì rất khó nhẫn. Những kẻ không biết nhịn đối với sự khổ vì 
sân hận thì làm việc chi cũng nóng nảy, thường phải gặp điều rủi ro tai hại, rồi sau lại hối 
hận. Nên nhận thức, dù đối với việc nào chăng hạn, nêu đã làm theo cái tâm sân hận, ắt 
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phải hư hỏng. Cho nên bậc trí tuệ cần phải suy xét cho thấy rõ tội lỗi trong sự sân, rồi 
ráng nhỊn nín như đã trình bày. 


Có năm quả phước báu của sự nhẫn nại, sự dứt lòng nóng giận dù chưa hết sạch, chỉ trừ 
được từng chặp băng pháp nhân nại là: 


Piyo manopo: Người nhẫn nại hằng được nhiều người thương yêu vừa lòng. 
Na vera bahulo: Ít có kẻ ganh ghét. 

Na vajja bahulo: Ít có tội. 

Asammulho: Không hôn mê trong lúc lâm chung. 

SugatIi: Mạng chung được thọ sanh nhàn cảnh. 


SUII- ĐIPP:20N sa Jong 


Muốn được an vui, xa lìa các điều thống khổ, ngoài các điều ác không làm, giữ hạnh 
nhân nại trong những nghịch pháp, đức Phật còn chỉ cho chúng ta những nhân tạo ra hạnh 
phúc. 


Một trong những điều hạnh phúc, đó là nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha và hiếu kính các 
bậc có giới đức. 


Sukhã matteyyatä loke Vui thay, hiếu kinh mẹ 
atho petteyyata sukha Vui thay, hiếu kinh cha 
sukhã samaññatã loke Vụi thay, kính Sa Môn 
atho brahmaññatà sukhã. Vui thay, kính Hiển Thánh. 


Đại ý: Trên thế gian này, phụng dưỡng mẹ là niềm vui. Trên thế gian này, phụng dưỡng 
cha cũng là vui. Phụng dưỡng bậc Sa Môn là vui. Phụng dưỡng bậc Thánh Nhân cũng là 
vui (P.C. 332). 


LỄ bái bậc trưởng thượng là một phương cách tạo phước. Lễ dĩ nhiên, người giữ thái độ 
trang nghiêm tôn kính cũng luyện tập tâm mình. Xuyên qua cử chỉ nhún nhường, người 
ay dứt bỏ ô nhiễm tự cao ngã mạn, xem cái “Ta” là trọng và phát triển đức khiêm tốn 
sáng suốt của mình. Thái độ khiêm tốn làm cho tâm trở nên mềm dẻo và nhu thuận, sẵn 
sàng thâu nhận và lãnh hội những lời dạy của người khác. Trái lại, người tự cao ngã mạn 
khó lòng học hỏi nơi ai điều gì. Trong đoản thể Phật giáo, có sự lễ bái trật tự từ dưới lên 
cao, trẻ em lễ bái tôn kính người lớn nhứt là ông bà, cha mẹ, hay cô bác cậu dì. Dân 
chúng lễ bái vua chúa. Thiện tín cư sĩ lễ bái nhà sư. Trong Giáo Hội Tăng Già cũng vậy, 
Sa Di lễ bái Tỳ Khưu. Tỳ Khưu thấp hạ lễ bái các ngài cao hạ. Chư Tỳ Khưu lễ bái Ngài 
Vua Sãi (Tăng Thống). Và tất cả, lớn nhỏ, đều lễ bái đức Thế Tôn với một lòng tôn sùng 
kính trọng. 


Phận sự làm con phải biết đáp đền công ân cùng phụng dưỡng cha mẹ và các bậc trí thức, 
nhât là đức Thê Tôn hăng ngợi khen và khuyên dạy, “Đó là một hạnh mà các bậc hiên 
triệt hăng thực hiện và dạy người hành theo trong mọi thời gian.” 
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Đức Thế Tôn dạy rằng, “Cha Mẹ có bốn ân đức lớn là Từ Bi Hỷ Xả” (Tứ Vô Lượng 
Tâm). Đôi với hai đâng có ân đức lớn đó, đức Phật ban cho bôn hông danh là: Đâng 
Phạm Thiên, chư Thiên đâu tiên, bậc Tôn Sư đâu tiên, bậc đáng cúng dường. 


1. Hồng danh thứ nhứt là Đẳng Phạm Thiên 


Một vị Phạm Thiên luôn an trú trong Tứ Vô Lượng Tâm. Cha mẹ nuôi con không bao 
giờ nải khó nhọc, luôn nhủ tâm thương con với tâm vô lượng. 


Tâm Từ: Từ khi biết thọ thai cho đến sanh ra, lúc nào cũng có một lòng thương mến con, 
mong mỏi gặp được con, khi con sanh ra cho đên lớn khôn, luôn luôn giữ một lòng 
thương yêu con trong mọi tình huông, không nghĩ răng con có thương mình. 


Tâm Bi: Động lòng trắc ân khi con gặp khó khăn, bệnh hoạn ốm đau, luôn mong mỏi tìm 
cách chia sớt với nỗi khó khăn khô đau cùng con. Một lòng thương xót, cận kê giúp đỡ, 
mong cho con sớm thoát khô, bât luận con còn nhỏ hay đã lớn khôn. 


Tâm Hỷ: Vui mừng hân hoan với những thành tựu mà con đang thọ hưởng về mặt vật 
chât lần tình thân. Không bao giờ có lòng ganh ty, tật đô với con. Luôn mong mỏi cho 
con được nhiêu an vui hạnh phúc, đó chính là niêm vui của chính mình. 


Tâm Xả: Luôn giữ lòng rộng lượng, khoan dung đôi với con khi con có nhiêu điêu lâm 
lỡ phạm lỗi đên mình. Không buôn phiên, trái lại mong cho con được mọi an lành khi 


tạo các hành động không tốt đến mình. 


2. Hồng danh thứ hai là vị Trời đầu tiên 

Cha mẹ là người luôn đem hạnh phúc lại cho con, luôn che chở, bảo hộ cho con ngay từ 
khi con mới ra đời. Án cân giúp đỡ, không ngại gian khô, nuôi con cho đên ngày lớn 
khôn. 


3. Hồng danh thứ ba là vị Tôn Sư đầu tiên 





Cha mẹ là vị thầy đầu tiên dạy cho con điều hay lẽ phải, truyền đạt kiến thức cho con, và 
thậm chí còn truyên kinh nghiệm sông của bản thân mình cho con cái trước tât cả các vị 
thây giáo khác. 


4. Hồng danh thứ tư là bậc đáng cúng đường 





Cha mẹ với bao ân đức to lớn cao dầy, xứng đáng cho con được lễ bái cúng dường, tôn 
thờ phụng dưỡng. 


Đức Phật tuyên bô răng hạng làm con không bao giờ đáp đên tương xứng với ân đức của 
cha mẹ đã cho con. Đức Phật nói răng, “Nêu như một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng 
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cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, 
và dầu tại đấy mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện như vậy, cũng chưa làm đủ hay trả ân đủ 
mẹ và cha. Hơn nữa, nếu có an trú cha mẹ vào quốc độ với tôi thượng uy lực trên quả đất 
lớn với bảy báu này như vậy, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ với cha mẹ. Vì cớ sao? Vì 
rằng cha mẹ đã làm quá nhiều cho con cái, nuôi nắng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu 
chúng vào đời. Tuy nhiên, đối với cha mẹ theo ác giới, mà ta biết khuyến khích, hướng 
dẫn, an trú cha mẹ vào thiện giới (SsIla); đối với cha mẹ xan tham, mà ta biết khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào dứt bỏ (cãga); đối với cha mẹ theo ác tuệ, mà ta biết 
khuyến khích, hướng dẫn, an trú cha mẹ vào trí tuệ (paññã), cho đến như vậy, là làm đủ 
và trả ân đủ mẹ và cha.” (TăngI-1 I). 


Hạnh phúc thay cho vị nào biết hiểu kính cha mẹ và biết đền ân cha mẹ. Vị ẫy có nhiều 
phước báu lớn. 


Ngoài ra nên thân cận, gần gũi và kính trọng các bậc Sa Môn và các bậc Thánh Hiền là 
điều phước báu vô lượng. Vì sao? Vì khi ta có lòng kính trọng các bậc Sa Môn và bậc 
Thánh Hiền (chư Phật, Độc Giác, Thinh Văn Giác v.v...) thì hằng làm cho ta có lợi ích. 
Vì khi ta kính trọng, thân cận, gần gũi thì làm cho ta được trong sạch, các bậc ấy chỉ dẫn 
ta làm được các việc lành, dạy cho ta xa lánh các điều ác, giới đức của ta chưa được trong 
sạch cho trong sạch, thiền định chưa đạt đi đến thành tựu, trí tuệ chưa được viên dung đi 
đến hoàn hảo, cuối cùng đưa đến sự giải thoát. 


Điểm chánh yếu là hạnh phúc thật sự đến cho chúng ta khi chúng ta biết làm những điều 
chân chánh. Hiếu kính mẹ, hiếu kính cha, kính trọng Sa Môn và bậc Thánh Hiền không 
thuần qua tắm lòng, mà còn cần phải thể hiện qua hành động, biết ứng dụng từ những lời 
dạy có nhiều giá trị của những bậc có nhiều ân đức thành những lợi ích thiết thực cho 
mình trong cuộc sống hăng ngày. Đó là hiểu kính chân thật. 


Phải gắng công tu tập, rèn luyện phẩm hạnh trang nghiêm, sống đời chân chánh, hành 


đúng theo lời giáo huấn của các bậc ân đức lớn, đó là tôn trọng, hiếu kính, kính trọng và 
làm vẻ vang các bậc ấy vậy. 


Ñ 
MU) 
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`“ Phẩm thứ hai mươi bốn - Phẩm Ái Dục 


Từ Ngữ “Tanhã” dịch là ái dục, luyên ái, bám víu, nhiễm đăm. Nguôn cội của mọi đau 
khô là ái dục. 


Phâm A1 Dục có 26 câu, nêu những tính nguy hại của ái dục và khuyên chúng ta mau cô 
găng đoạn tận mọi phiên não của ái dục. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ ba trăm ba mươi lăm: 


'Yam esä sahatI JammT Ai sống trong đời này 
tanhã loke visattika Bị ải dục buộc rằng 
sokã tassa pavaddhanti Sâu khổ sẽ tăng trưởng 
abhivattham'va bTranam Như có bị gặp mưa. 


Đại ý: Trên thế gian này, sầằu muộn của người bị khát vọng khắng khít và đê hèn ấy tràn 
ngập, sẽ sinh sôi nảy nở tựa hô như cỏ bTrina được tưới nước đây đủ (P.C. 335). 


Ái dục - Tanhã, có nghĩa luyến ái, khát khao, bám bíu. Có ba loại ái dục là: 


1. Ái dục đeo níu theo nhục dục ngũ trần (kamatanh3). 

2. Ái dục đeo níu theo những khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương đoạn 
kiến hay tuyệt diệt (vibhavatanh3), tức là trong lúc hưởng dục, nghĩ rằng tất cả 
điều tiêu diệt sau khi chết, chết là hết. 

3.. Ái dục đeo níu theo khoái lạc vật chất có liên quan đến chủ trương thường kiến 
(bhavatanh3), tức là trong khi thọ hưởng, nghĩ rằng những khoái lạc này sẽ mãi 
mãi tỐn tại, vĩnh cửu trường tồn. 


Bhavatanhã (Hữu Ái) có khi được giải thích là sự luyến ái đeo níu theo Sắc Giới, và 
Vibhavatanhã (Ly Hữu Á¡) là sự luyến ái đeo níu theo Vô Sắc Giới. Hai phạn ngữ ấy 
thường được dịch là ái dục đeo níu theo sự sống, theo kiếp sinh tồn, và ái dục đeo níu 
theo sự không sống, không sinh tồn. 


Có sáu loại ái dục liên quan đên sáu căn là nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý, và sáu loại liên 
quan đên sáu trân là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 


Nêu tính có sáu ái dục liên quan đên lục căn, và sáu liên quan đên lục trân, thì tât cả có 
mười hai. Nêu tính luôn ái dục trong quá khứ, hiện tại, và vị lai thì có tât cả 36. Và nêu 
tính luôn cả ba loại ái dục kê trên thì có 108. 


'Yassa chattImsatI sotä Ba mươi sáu dòng Ái 
manãpassavana bhusä Còn đáy mạnh người này 
vaha vahanti dudditthim Đến cảnh giới ái, lạc 
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sañkappã rAgan1ss1fa. Các tư tưởng ải dục 
Như giòng nước cuôn trôi 
Người có ác tà kiên. 


Đại ý: Nếu bên trong kẻ nảo ba mươi sáu dòng (ái dục) tuôn chảy mạnh mẽ đến những tư 
tưởng hỷ lạc, tâm tham ái cuồn cuộn lôi cuốn kẻ sỉ mê ấy đi như một luồng thác lũ (P.C. 
339). 


Xuyên qua suốt kiếp sống, lòng mong muốn của tất cả chúng sanh là thoát ra khỏi khổ 
đau, lánh xa phiên não và cô găng tạo những hoàn cảnh hữu hạnh. Nhưng, nhiều người 
không am hiểu đường lối chân chánh đề thành tựu mà chỉ tìm hạnh phúc trong dục lạc và 
lợi dưỡng để thỏa mãn tính vị kỷ. Họ không hiểu biết rằng trong khi khát khao mưu cầu 
những cảm giác tạo hạnh phúc, họ chỉ thật sự đem lại đau khô. Chúng ta có thể thỏa 
thích thọ hưởng một thú vui trong khoảnh khắc mà nó còn tồn tại, nhưng lắm khi sau đó, 
đủ loại hối tiếc có thê làm hư hỏng tất cả, chí đến kỷ niệm tốt đẹp trước kia. Và nơi nào 
có tham, tất cũng có sân. Cả hai tệ đoan ấy bị tâm si mê thúc đây. Như vậy, dễ duôi 
khao khát là phương cách đem lại những điều bất thiện cho mình, thay vì đem lại hạnh 
phúc mà ta hết sức mong mỏi và gia công tìm kiếm. 


“Tanhã” là “Jappä,” dịch là gian tham, tham lam, khao khát và có ý nghĩa là điều dơ bân 
của đời, cái dính mắc của đời, lem luốc, buộc thắt. “Tanhã” là “SibbanI,” dịch là khát 
khao mãnh liệt, không cưỡng được, ví như loài tắm mắc dính trong ôi kén vậy. Ái dục 
ràng rịt chúng sanh ở trong khổ của sanh già đau chết, siết chặt trong nỗi than van, rên rỉ, 
đau đớn, khô sở, ưu sầu, buộc thắt trong sự luân hồi khô. “Tanhã” là “Asa,” dịch là dục 
vọng vô độ, khiến chúng sanh phải chiến đấu, chống lại theo sự khao khát. ““Fanhã” là 
“papancadhamma,” dịch là trì hoãn, nghĩa là pháp làm cho chúng sanh bị chậm lại và có 
ba là: 1. Tanha (Ái dục), 2. Mãna (Kiêu mạn), và 3. Ditthi (Tà kiến). BỊ chậm giải thoát 
khỏi luân hồi, gọi “Tanhã” là “Sango,” dịch là cố giữ lấy. 


Tasinaya purakkhatä pajä Người bị ái buộc ràng 
p4risappanti saso” va badhito Vùng vậy và lăn lóc 
saññoJanasangasatfa Như thỏ bị sa lưới 
dukkham upentI punappunam Bị kiết sử trói buộc 
cirãya. Tiếp tục và lâu dài. 


Đại ý: Kẻ bị bao trùm trong ái dục kinh hoàng như thỏ nằm trong rọ, bị thằng thúc trói 
buộc siêt chặt, kẻ ây còn chịu đau khô triên miên lâu dài (P.C. 342). 


Ái dục có trong người nào là duyên cho người ấy khổ sở khó thoát khỏi khổ cảnh, là 
nguyên nhân sinh khổ đau triền miên, buồn rầu, đau đớn, than van v.v... Ái dục đản áp 
người nảo, thì làm cho người ấy đọa trong 4 ác đạo, ví như loại chùm gửi đàn áp cô thụ 
lâu ngày khiến cô thụ phải chết. Ái dục là thụy miên phiền não ngủ ngầm trong bản 
năng, chưa đoạn tận thì sự khổ, nhất là sanh lão, cũng còn phát lên mãi mãi. Chúng sanh 
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mà bị “Tanhãnusaya - Ái tiềm thùy” đè ép bao vây rồi thì hằng không yên lòng, bức rức, 
ví như thỏ bị mắc bây vậy. Vì thê cân phải sát trừ ái dục. 


Na tam da]ham bandhanam ãhu dhiräã 


yadAyasam daruJam babbaJan ca 
sãrattarattä manikundalesu 
putfesu dãresu ca yä apekkha. 


Sắt, cây, gai trói buộc 
Người trí xem chưa bên 
Tham châu báu, trang sức 
Tham vọng vợ Và €0H. 


Đại ý: Dây làm băng sắt, gỗ hay gai, ràng buộc không bền chắc. Bậc thiện trí dạy như 
thế. Lòng bám bíu vào kim cương, đồ trang trí, vợ con, là trói buộc bền chắc hơn nhiều 
(P.C. 345). 


Etam dalham bandhanam ahu dhTrã 
oharinam sithilam duppamuñcam 
etampI chetvana vaJjanti dh1ra 
anapekkhino kãma sukham pahäya. 


Người có trí nói rằng: 
Trói buộc này thật bên 
Rì kéo xuống, lỏng lẻo 
Nhưng thật sự khó thoát 
Người trí cắt trừ nó 

Bỏ dục lạc, không mảng. 


Đại ý: Trói buộc ẫây thật bền chắc, bậc thiện trí dạy như vậy. Nó trì xuống, mềm mỏng, 
nhưng rât khó tháo gỡ. Chính dây ây, người thiện trí cũng cắt lìa và từ bỏ thê gian, không 
luyên ái, từ khước mọi dục lạc (P.C. 346). 


Ái dục là một năng lực tinh thần vô cùng hùng mạnh, luôn luôn ngủ ngầm trong mỗi 
chúng ta, và là nguyên nhân chánh yếu của phần lớn các điều bất hạnh trong đời. Chính 
ái dục - thô thiển hay vi tế - làm cho ta bám víu vào sự sông dưới mọi hình thức, và do đó 
dắt dẫn chúng ta mãi phiêu bạt trong vòng luân hồi. 


Những hình thức thô thiên nhứt của ái dục được suy giảm phần nào khi đắc quả Tư Đà 
Hàm, tâng thứ nhì trong bôn tâng Thánh, và chỉ được tận diệt khi đắc A Na Hàm, tâng 
thứ ba, những hình thức tê nhị được tận diệt khi thành đạt Đạo Quả Vô Sĩnh. 


VT†tatanho anadano 
Nrruttipadakovido 
akkharanam sannipatam 
Jañña pubbaparämI ca 

Sa ve antimasärTro 
mahãpañño mahãpurIso tI 
VUCCAI. 


Ái la, không chấp thủ 
Củ pháp khéo biện tài 
Thấu suốt từ vô ngại. 
Hiểu thứ lớp trước sau 
Thân này thân cuối cùng 
Vị như vậy được gọi 
Bác đại trí, đại nhán. 


Đại ý: Người xa lìa ái dục và không chấp thủ, người lão thông ngữ nguyên và danh từ, 
người thấu suốt thứ lớp tự cú và hậu quả của nó, đó là người mang thê xác cuối cùng, là 
bậc trí tuệ uyên thâm, bậc vĩ nhân (P.C. 352). 
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Đây nói đến bậc A La Hán chứng đại Tứ Vô Ngại Giải (Patisambhidapatta arahatta) 
thông suôt bôn thành phân là: 


Nghĩa vô ngại giải (atthappati sambhidä): Thông suốt hết mọi nghĩa lý. 
Pháp vô ngại giải (dhammappati sambhidã): Thông suốt hết tất cả các pháp. 
Từ vô ngại giải (niruttippati sambhidã): Thông suốt hết các thứ tiếng. 

Biện vô ngại giải (patibhappati sambhidãä): Thông suốt hết tất cả sự vật. 


Còn gọi là bậc A La Hán Tứ Tuệ Phân Tích - đoạn tận mọi ái dục và chấp thủ - đắc Hữu 
Dư Y Níp Bàn - kiếp sống này là cuối cùng, không còn tái sanh. 


Hạnh phúc thật sự nằm bên trong chúng ta và không thể định nghĩa bằng những danh từ 
như tài vật, quyền thế, danh vọng hay chinh phục, xâm lăng, chiếm đoạt. Nếu sự nghiệp 
vật chất ấy được thâu đoạt bằng bạo lực hay bằng một phương tiện bất công nào khác, 
hoặc giả, nếu sự nghiệp vật chất ẫy được hưởng theo một chiều lầm lạc, hay nếu ta đem 
lòng luyến ái, trìu mến nó, thì đó là một nguồn đau khổ và phiền não cho người làm chủ 
nó. 


Đối với người thông thường, thọ hưởng dục lạc là hạnh phúc tốt đẹp duy nhứt. Chắc 
chăn rằng có hạnh phúc nhứt thời trong khi mơ ước, lúc thọ hưởng và khi hồi nhớ lại 
những khoái lạc vật chất tương tợ, nhưng chỉ là huyền ảo và tạm bợ. Theo đức Phật, 
không luyên ái (virägatã), tức vượt lên trên mọi dục lạc, là hạnh phúc cao thượng nhất. 
“Trên thế gian này, không luyến ái là hạnh phúc. Và vượt hắn lên khỏi mọi hình thức 
dục lạc là hạnh phúc.” 


Sabbadanam dhammadänam Jinati Pháp thí, thắng mọi thí 
Sabbam rasam dhammaraso JinAti Pháp vị, thắng mọi Vị 
Sabbam ratn dhammarati JinätI Pháp hỷ, thắng mọi hỷ 
tanhakkhayo sabbadukkham jinãti Ái diệt, thắng mọi khổ. 


Đại ý: Bồ thí chân lý cao thượng hơn tất cả các pháp bố thí (khác). Hương vị của chân 
lý cao thượng hơn tất cả hương vị (khác). Sự hoan hỷ trong chân lý cao thượng hơn tất 
cả hoan hỷ (khác). Người đã tận diệt ái dục vượt khỏi mọi đau khổ (P.C. 354). 


Nếu người dâng cúng y quí giá đến đức Phật Toàn Giác, đức Độc Giác và chư Thinh Văn 
Giác hội họp nhau đông đúc, ngôi kề nhau đầy đủ trong khắp cả thế giới cho đến cõi trời 
Phạm Thiên, quả báu của sự bố thí đó cũng không sánh bằng một vị Pháp Sư thuyết bốn 
câu kệ. Sự thí y đó không bằng một phần kệ ngôn mà người chia ra 16 phần, rồi lẫy mỗi 
phần chia ra 1ó lần nữa. Sự thuyết pháp, hoặc dạy pháp, hoặc nghe pháp là điều cao quí 
như thế. Pháp thí, dầu chỉ có tâm hoan hỷ theo bốn câu kệ cũng còn quí hơn tải thí mà 
người đem thực phẩm quí giá để đầy trong bát dâng đến bực A La Hán, hơn thí thuốc 
(sữa, dầu v.v.. .) hơn thí chỗ ngụ (nhà, tịnh thất, chùa). Vì người làm được các phước này 
cũng do nhờ được nghe pháp, vì nếu không được nghe pháp, không thông hiểu pháp lý, 
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dầu là một muỗng cháo, một vá cơm cũng không thể thí được, cho nên gọi Pháp Thí là 
cao thượng hơn tât cả sự thí. 


Hơn nữa, dầu là những vị thực phẩm cao quí của chư Thiên cũng đều là duyên dắt dẫn 
chúng sanh say đăm trong đường sanh tử, phải chịu nhiêu điêu khô não. Vê phân vị của 
pháp, như 37 pháp nhân sanh giác ngộ (bodhipakkhiyadhamma) hoặc 9 pháp thăng tât cả 
Các VỊ. 


Sự ưa thích có nhiều thứ loại, như tài vật, thân quyến v.v... Các sự ưa thích đó đều là cái 
duyên níu kéo chúng sanh trong nẻo luân hồi, phải mang quả khổ vô cùng tận. Trái lại, 
sự ưa thích phát sanh trong tâm của pháp sư, hoặc người nghe pháp, làm cho thân tâm 
dường như bay bồng, cả châu thân nhẹ nhàng, mát mẽ, cả mình mọc ốc cũng có, sự ưa 
thích đó tức là điều phi lạc, có thê đem ra khỏi vòng sanh tử được, sự ưa thích như thế gọi 
là quí trọng hơn mọi sự ưa thích. Do vậy, sự vui thích trong pháp thắng tất cả sự vui 
thích. 


Lại nữa, chư vị A La Hán gọi là cao quí hơn cả vì không còn phải chịu nạn khô luân hôi 
nữa. Do vậy mới gọi là sự dứt lòng tham muôn, thăng tât cả sự khô não. 


Pháp thí chia ra làm hai loại là: 


Pháp Thí Hiệp Thế (Lokiya dhammadãna) là thuyết pháp chỉ dạy con đường người và 
trời. 


Pháp Thí Siêu Thế (Lokuttara đhammadãna) là thuyết pháp về Tam Tướng cho thấy rõ vô 
thường, khổ não, vô ngã, thực tướng của thế gian, nhứt là cái thân ngũ uấn, sanh ra rồi 
phải già đau chết, chăng một ai tránh khỏi được, hoặc về Tứ Đề - liễu tri được vị giải 
thoát. 


Ñ 
MU) 
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\\2 


hà” Phẩm thứ hai mươi lăm - Phẩm Tỳ Khưu 


Từ ngữ “Bhikkhu” dịch là Tỳ Khưu, là người đệ tử của đức Phật đã thọ lễ xuất gia đầy đủ 
(Cụ Túc Giới). 


“Nhà sư khất thực” có thê là danh từ gần nhứt với từ ngữ “Bhikkhu.” Thầy Tỳ Khưu 
không phải là người trung gian giữa Thượng Đề với con người. Thầy Tỳ Khưu không bị 
ràng buộc là phải sông suốt đời như vậy, nhưng ngày nào còn đắp y vàng, thầy phải biết 
khép mình vào nêp sông giới luật mà chính thầy đã tự nguyện nghiêm trì trong sạch. 
Thầy cũng tự nguyện sông đời tri túc và độc thân. Đến khi cảm thấy không thể giữ tròn 
giới luật, không thể tiếp tục đời sống thiêng liêng, thầy có thê hoàn tục bắt luận lúc nào. 


Phẩm Tỳ Khưu có 23 câu, trình bày đời sống Phạm Hạnh chân chánh của một người đệ 
tử Phật, sông hạnh khước từ mọi cuộc vui thú thê gian đê chọn lầy đời sông tu sĩ, tự chê 
các hành động, điêu ngự các căn đê chỉ nhắm một mục tiêu duy nhât là giải thoát Níp 
Bàn. 


Xin trích dẫn kệ Pháp Cú thứ ba trăm sáu mươi hai: 


Hatthasaññato pada saññato Người chế ngự tay chân 
vãcäya saññato saññatuttamo Chế ngự lời và đầu 
ajjhattarato samahito Vui thích nội thiên định 
eko santusito tam ãhu Độc thân, biết vừa đủ 
bhikkhum Thật xứng gọi tỳ khưu. 


Đại ý: Người tự điều chế tay, chân, lời nói, và ở điểm cao nhất (tức là đầu), người thỏa 
thích trong thiên định, người tự tại, cô đơn và tri túc - người ây được gọi là Tỳ Khưu 
(P.C. 362). 


Dhammaramo dhammarato VỊ t) khưu thích pháp 
dhammam anuvicintayam Mễn pháp, suy tr pháp 
dhammam anussaram bhkkhu Tim £ niệm chánh pháp 
saddhammä na parthãAyatI. Không rời bỏ chánh pháp. 


Đại ý: Thầy Tỳ Khưu â ấy ân náu trong Giáo Pháp, thỏa thích trong Giáo Pháp, suy niệm 
về Giáo Pháp, hằng nhớ tưởng Giáo Pháp - vị ấy không sa đọa, không xa lìa Giáo Pháp 
cao thượng (P.C. 364). 


Một vị tăng sĩ tên Dhamãrãma biết đức Phật sắp viên tịch Níp Bàn, cố tránh không làm 
theo những vị khác mà rút về tịnh thất mình, lây Giáo Pháp làm đề mục thiền nhằm thành 
đạt Đạo Quả A La Hán. Vì hiểu lầm thái độ của thầy, các vị khác đem câu chuyện bạch 
lại với đức Phật. Khi đại đức Dhamaäraäma giải thích ý định của mình, đức Phật tán dương 
thầy và đọc những lời trên. 
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Một vị Tỳ Khưu hằng vui thích trong đời sống Phạm Hạnh của mình, hằng luôn được an 
vul trong Chánh Pháp. 


Đời sống chân chánh của vị Tỳ Khưu là luôn trau giỗi Phạm Hạnh hầu đem lại lợi ích cho 
mình, luôn vun bôi con đường Giới Định Tuệ. 


Vị Tỳ Khưu nào nhận rõ điều khổ, thấy rõ nhân sanh khổ là tham ái, thấy rõ sự diệt tắt 
khô là Níp Bản, thây rõ con đường đi đên diệt tắt khô là Bát Chánh Đạo, như vậy gọi là 
có Chánh Kiên trong Chánh Pháp. 


Vị Tỳ Khưu hằng suy nghĩ về việc xuất ly, suy nghĩ trong sự không oán thù, suy nghĩ 
trong sự không làm hại người, như vậy gọi là có Chánh Tư Duy trong Chánh Pháp. 


Vị Tỳ Khưu luôn xa lánh điều nói dối, nói đâm thọc, nói ác ngữ, nói phù phiếm, như vậy 
có Chánh Ngữ trong Chánh Pháp. 


VỊ Tỳ Khưu hằng xa lánh tam thân ác nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, như vậy có 
Chánh Nghiệp trong Chánh Pháp. 


Vị Tỳ Khưu nuôi dưỡng sanh mạng chân chính, xa lìa các pháp tà mạng về thân ngữ ý, 
như vậy có Chánh Mạng trong Chánh Pháp. 


VỊ Tỳ Khưu thỏa thích trong sự tinh tấn, hành tinh tấn và có tỉnh tấn gom tâm lại, làm 
cho tâm trụ một chỗ, hầu ngăn ngừa các pháp ác chưa phát sanh không cho phát sanh. 
Thỏa thích trong sự tính tấn, có tinh tấn, làm cho tâm trụ vào một chỗ, hầu dứt trừ các ác 
pháp đã phát sanh lên rồi. Thỏa thích trong sự tinh tấn, có tinh tấn gom tâm lại, cô làm 
cho tâm trụ lại vào một chỗ, hầu để vun trồng mầm thiện phước chưa phát sanh cho sanh 
lên. Thỏa thích trong sự tĩnh tấn, có tỉnh tấn gom tâm lại, có làm cho tâm trụ lại vào một 
chỗ hầu làm cho thiện phước đã có càng tăng trưởng lên, như vậy có Chánh Tinh Tấn 
trong Chánh Pháp. 


Vị Tỳ Khưu luôn trau giỗi sự ghi nhớ, chánh niệm tỉnh giác, không dễ duôi, đứt bỏ mọi 
ác niệm, xa la Tham Sân S1. Như vậy có Chánh Niệm trong Chánh Pháp. 


Vị Tỳ Khưu luôn giữ tâm được an tịnh, không tán loạn phóng dật, vun bồi thiền định Chỉ 
Quán, viên mãn chứng đắc từ Sơ Thiên đên Tứ Thiên, như vậy có Chánh Định trong 
Chánh Pháp. 


Suññagaram pavifthassa Sống bước vào nhà trồng 
santaciftassa bhikkhuno T) Khưu tâm an tịnh 
amanusI rafI hotIi Tịnh quản theo chánh pháp 
samma dhammam vipassato. Thọ hưởng vui siêu nhán. 
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Đại ý: Thầy Tỳ Khưu đã rút vào nơi ấn náu đơn độc, đã giữ tâm vắng lặng, đã ngộ rõ 
giáo pháp, vị ây chứng phỉ lạc siêu trân (P.C. 373). 


'Yato yato sammasatI Ngươi luôn luôn chánh niệm 
khandhãnam udayabbayam Sự sanh diệt các uẩn 

labhatIi pItI pamoJJam Được hưởng hý, hân hoan 
amatam tam vijanatam Dành bậc biết bất tử. 


Đại ý: Mỗi khi suy niệm về pháp sanh - diệt của các uân, người ấy đạt phi và lạc. Đối 
với “những ai thấu hiểu,” suy niệm ấy là Bất Tử (P.C. 374). 


Như thế vị Tỳ Khưu không bị sa đọa, hằng luôn an vui trong Giáp Pháp cao thượng. Con 
đường Giới Định Tuệ luôn được nghiêm trì. Tự nguyện giữ tròn giới luật và ráng sức 
nâng cao đức hạnh đến tột đỉnh để trở nên hoàn toàn vị tha trong mọi hành động. Không 
có gì làm lay động được hạnh nguyện của vị Tỳ Khưu. 


Tự mình tìm nơi vắng vẻ để sống đời độc thân cao thượng của nhà tu sĩ. Một vị Tỳ Khưu 
có đời sống gương mẫu, một vị Tỳ Khưu lý tưởng là nguồn hạnh phúc cho mình và cho 
kẻ khác. Mọi người đều có thể học hỏi nơi ngài, noi theo gương lành của ngài, và thực 
hành theo những lời vàng ngọc của ngài chỉ dẫn. Bên trong, các vị ấy tự làm cho mình 
trong sạch, bên ngoài thì làm lợi ích cho mọi người được trong sạch. 


Tatrayam adi bhavati VỊ Tỳ Khưu có trí 

1dha paññassa bhikkhuno Tu tập pháp căn bản 
IindriyaguttI santu{th1 Hộ căn, biết vừa đủ 
patimokkhe ca samvaro Œìn giữ căn bản giới 
mitte bhajassu kalyãne Thường gân gũi bạn lành 
suddhãjTve atandite Sống thanh tịnh tỉnh cần. 


Đại ý: Và điều này, ở đây, trở thành bước đầu của thầy Tỳ Khưu có trí tuệ: thu thúc lục 
căn, tri túc, tự chê trong Giới Bôn (Pätimokkha), kêt hợp với những người bạn hữu ích, 
tinh tân, và có chánh mạng trong sạch (P.C. 375). 


santakäya santaväco Thân tịnh, lời an tịnh 

sataväa sussamahIto An tịnh, khéo thiển tịnh. 
vantalokãmiso bhikkhu Tỳ khuưu bỏ thể vật 
upasantofI vuccatI Xứng danh “người tịch tịnh. ” 


Đại ý: Thầy Tỳ Khưu có thân nhàn tịnh, khẩu nhàn tịnh, ý nhàn tịnh, thầy Tỳ Khưu tự 
tại, đã rút ra khỏi thê sự, đáng được gọi “bậc tịch tịnh” (P.C. 378). 


VỊ Tỳ Khưu luôn tính tấn trau giồi trí tuệ, đồng thời cũng tự thấy có bốn phận giúp đỡ 
những người khác cùng tiến hóa với mình, luôn học hỏi để trở nên sáng, suốt. Không làm 
phiền ai, không muốn cho ai phải nặng lo về mình, các vị Tỳ Khưu sống như loài ong: 
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Hút mật của hoa nhưng không làm tôn thương đên đời sông của hoa. Từ bỏ tât cả sự 
nghiệp của cải, không giữ lây một món chi của thê gian. Nhu câu của một vị Tỳ Khưu 
thật là ít oi. Bao nhiêu tải sản của các vị này chỉ gôm vỏn vẹn trong hạnh tri túc. 


Có năm điều thu thúc trong Luật (samvaravinaya): 


1. 


ĐỀ 


s) 


Thu thúc trong giới bốn (sTlasamvara) giữ giới Sa Di, Tỳ Khưu giới trọn vẹn trang 
nghiêm. 

Thu thúc trong lục căn (satisam vara) ghi nhớ, chánh niệm giữ lục căn không tiếp 
xúc tục trần, nếu phải tiếp xúc thì không giữ lây tướng chung tướng riêng. 

Thu thúc trong ái dục bằng trí tuệ (ñanasamvara). 

Thu thúc trong kiên nhãn, là nín nhịn sự lạnh nóng, đói khát đau khổ 
(khantisamvara). 


._ Thu thúc trong tỉnh tấn là dứt trừ ba tà tư duy, suy nghĩ quấy trong cõi dục, sắc, và 


VÔ Sắc gIới (v1rIyasamvara). 


Pháp tri túc có ba là: 


1. 


“Ưa thích theo vật dụng đã được” (yathäaläbhasandosa) là được tứ vật dụng (y áo, 
thực phẩm, chỗ ở, thuốc men) dù tốt hay không tốt cũng vẫn dùng vật ấy, không 
mong tìm kiếm vật khác, dầu có người dâng cúng đi nữa cũng không thọ thêm, 
hay là thọ rồi đem dâng cho vị Tỳ Khưu khác. 


. “Ưa thích theo sức mình” (yathãbalasandosa) là tùy lượng theo sức mình, nếu có 


bệnh dùng món ăn không tiêu nên đem đổi lây món khác với Tỳ Khưu thân thiết, 
rôi vừa lòng trong vật ây. 


. “Ưa thích cho vừa theo” (yathãsarupasandosa) là nếu được vật tốt quí giá, nên xét 


răng: Vật này vừa đên vị cao hơn có đức hạnh, bậc thông hiêu, rôi dâng đên các vị 
ây, phân mình chỉ nên dùng vật bình thường. 


Pháp tri túc nếu giải rộng có 50 pháp là: 


Về y áo có 20 pháp (civara). 
Vệ trì bình đi bát có 15 pháp (pindapäta). 
Về thuôc chữa bệnh có 15 pháp (gilãna). 


Người có hạnh tri túc có ba tướng phân biệt là: 


1. 
ĐÃ 
% 


Không buồn tiếc đến của đã qua (atitamnãnusocanto). 
Không nói đên vật chưa có (nappaJappamanãgatam). 
Nuôi mạng sông theo vật phát sanh hiện tại (paccuppan — ena yäpenfto). 
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Giới luật trong Giáo Hội Tăng Già không cho phép thầy Tỳ Khưu thọ lãnh tất cả mọi vật 
người ta dâng đến cho mình. Nê ếu có người dâng, thầy Tỳ Khưu chỉ được nhận bốn món 
vật dụng thông thường. Khi cần dùng một trong bốn món ấy mà không có ai cho, thầy 
Tỳ Khưu chỉ được phép hỏi những bà con thân thuộc, hoặc những thí chủ nào đã hứa 
trước và yêu cầu ngài cho biết khi cần dùng đến. Thiện tín không thể nhờ thầy Tỳ Khưu 
chuyển đạt lên một thần linh những lời cầu nguyện vì trong Phật giáo không có một 
quyên lực nảo trên và ngoài con người có thể nhận những lời cầu khẩn do sự trung gian 
của một tu sĩ để ban phước hoặc xá tội. 


Đối với hàng Tỳ Khưu có bốn trọng tội là hành dâm, trộm cắp, sát nhân, và khoe khoang 
rằng mình đã đạt được các pháp của bậc cao nhân mà thật sự mình không có. VỊ nào vi 
phạm một trong bốn tội ấy tức thì không còn là Tỳ Khưu nữa và bị trục xuất ra khỏi Giáo 
Hội Tăng Gà. 


Ngoài bốn trọng tội (Tứ Bất Cọng Trụ) đó, nếu vị Tỳ Khưu phạm giới nào khác, thì phải 
sám hối. 


Có bảy chỉ trọng yếu nên thân cận cùng bạn là: 


Cho những vật khó cho. 

Làm những việc khó làm. 

Kiên nhẫn với sự việc khó khăn. 
Nói điều kín đến bạn. 

Giữ kín điều bạn đã nói. 

Không bỏ nhau trong khi có tai hại. 
Khi bạn hết tài vật, không khinh rẻ. 


?h l s) Sen” Ti xoài boy na 


Bạn lành có 3 chi: 


1; Hằng khuyên bạn trong khi bạn làm việc quấy. 
2. Hãng khuyên khích bạn làm các việc lành. - 
3. Không bỏ bạn lúc hữu sự (cùng chia vui buôn với bạn). 


Có sáu điều học mà thầy Tỳ Khưu có giới thành tựu do sự thu thúc chánh mạng: 


I. Thầy Tỳ Khưu chỉ vì sự nuôi mạng, bởi lòng tham lợi, tự khoe mình đắc pháp của 
bậc cao nhân (pháp Đại Định hay Thánh Pháp) mà mình chưa đắc thì phạm tội bất 
cọng trụ. 

2. Thầy Tỳ Khưu chỉ vì sự nuôi mạng, làm mai dong, nói cho người nam vừa lòng 
người nữ, nữ đẹp lòng nam, thì phạm tội tăng tản. 


3. Thầy Tỳ Khưu khoe mình đắc pháp cao nhân đến người chưa thọ cụ túc giới thì 
phạm ưng đôi trị. 
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4. Thầy Ty Khưu vô bệnh chỉ vì sự nuôi mạng, xin vật thực cao lương để dùng, thì 
phạm ưng xả đối trị. 

5. Thầy Tỳ Khưu biết rõ vật thực do Tỳ Khưu Ni sắp đặt mà thọ thực thì phạm tội 
ưng đối trị. 

6. Thầy Tỳ Khưu vô bệnh, xin vật thực để dùng thì phạm tội tác ác. 


Sự tỉnh tấn dứt bỏ tà mạng do nội thân và ngữ thì phải lánh xa năm ác pháp 
(papadhamma) và 2l pháp tà vạy (ansana). Năm pháp ác là: 1. Giả dôi (kuhana - làm bộ 
cao thượng); 2. Nói bợ đỡ . sh Giá dạng (nemittikatã - bói toán do thân và lời), 4. 


Yo have daharo bhikkhu Tỳ Khưu tuy tuổi nhỏ 
vuñJati buddhasasane Siêng tụ giáo pháp Phát 
so Imam lokam pabhãseti Soi sáng thể gian này 
abbha mutto'va candimi. Như trăng thoái khỏi máy. 


Đại ý: Dầu trẻ tuổi, thầy tỳ khưu để hết tâm trí vào giáo lý của Phật sẽ rọi sáng thế gian 
này như mặt trăng ra khỏi vừng mây (P.C. 382). 


VỊ Tỳ Khưu có thể sống trầm lặng ở một nơi xa vắng, yên tĩnh, hoặc tích cực hoạt động 
trong xã hội. Dù tuổi trẻ, nếu nhiệt thành với giáo pháp, thầy Tỳ Khưu có thể rọi sáng 
toàn thê thế gian. Lối sông cô độc, trầm lặng, rất thích hợp với lý tưởng của Tỳ Khưu. Y 
vàng tượng trưng cho sự trong sạch và khiêm tốn. Khi vị Tỳ Khưu khoác lên thân một bộ 
y vàng tức là đã nhằm lây mục đích cuối cùng là tận diệt dục vọng để chứng đạt Đạo Quả 
Níp Bàn. Ta cũng nên lưu ý rằng đời sống của một Tỳ Khưu, hay nói cách khác, sự từ bỏ 
những thú vui và những khát vọng của đời chỉ là một phương tiện để thành đạt mục tiêu 
cuối cùng, sự xuất gia tự nó, không phải là một cứu cánh. 


R 
NI, 
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$2 Phẩm thứ hai mươi sáu - Phẩm Bà La Môn 


Từ ngữ “Brahmana” dịch là Bà La Môn, Phạm Chí, thường được dùng như một danh từ 
có tánh cách chủng tộc, nhưng ở đây Bà La Môn ý chỉ vê đức Phật hay bậc A La Hán - 
bậc Thánh Nhân. 


Phẩm Bà La Môn có 4lcâu với đầy đủ ý nghĩa, nêu lên tính hạnh của một vị Bà La Môn, 
không vì sanh trưởng trong một gia đình ở giai cấp Bà La Môn mà trở thành vị Bà La 
Môn, nhưng là vì họ đã thành đạt mục tiêu tối thượng - chứng đắc quả A La Hán Níp Bàn 
giải thoát - thành đạt chân lý và đầy đủ chánh hạnh. 


'Yassa param aparam va 
pArapãram na viJJatI 
vitaddaram visamyuttam 

tam aham brũmi brahmanam. 


Không bở này, bở kia 
Cả hai bờ không có 

Lìa khổ, không trói buộc 
Ta gọi Bà La Môn. 


Đại ý: Người không còn bờ bên này hay bờ bên kia, cũng không còn cả hai bờ, bên này 
và bên kia, người thoát ly phiên não và không bị ràng buộc - người ây, Như Lai gọi là Bà 


La Môn (P.C. 385). 


Jhãy¡m, viraJam äsInam 
katakiccam anasavam 
uttamattham anuppattam 
tam aham brũmi brahmanam. 


Tu thiển, trú ly trần 
Phận sự xong, vô lậu 
Đạt được đích tối thượng 
Ta gọi Bà La Môn. 


Đại ý: Người có hành thiền, vô nhiễm và ân dật, người đã hoàn tất nhiệm vụ và thoát ly 
lậu hoặc, người đã thành đạt Mục Tiêu tôi thượng - người ây, Như Lai gọi là Bà La Môn 
(P.C. 386). 


Được gọi là một vị Bà La Môn, không vì sanh trưởng trong một gia đình thuộc giai cấp 
Bà La Môn, mà là người đã thành đạt mục tiêu tôi thượng (Níp Bàn), không còn bị ràng 
buộc, không còn dính mắc đên những dục vọng, đoạn tận luyên ái liên quan đên “cái Ta” 


và “của Ta,” lục căn thanh tịnh, xa lìa các trân và thoát ly phiên não. 


Na JatahI na øgottena 

na Jaccäa hoti brah mano 
yamhIi saccañ ca dhammo ca 
SO SucT so ca brahmano 


Được gọi Bà La Môn 
Không vì đầu bện tóc 
Không chủng tóc, thọ sanh 
Ai thát chân, chánh, tịnh 
Mới gọi Bà La Môn. 


Đại ý: Không phải vì thắt tóc bính, cũng không vì thọ sanh (trong giai cấp nào) hay do 
gia tộc mà người ta trở thành Bà La Môn. Nhưng al có đủ cả hai, chân lý và chánh hạnh, 
người ây quả thật trong sạch, quả thật Bà La Môn (P.C. 393). 
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Na c'aham brahmanam brũmi Ta không gọi Phạm Chí 
yoniJam mattisambhavam Vì chỗ sanh, mẹ sanh 
bhovadi naãma so hotI Chỉ được gọi tên suông 

sa ce hotI sakiñcano Nếu tâm còn phiên não 
akiãcanam anadanam Không phiên não, chấp trước 
tam aham brũmi brahmanam. Ta gọi Bà La Môn. 


Đại ý: Như Lai không gọi là Bà La Môn chỉ vì người ấy được sanh ra từ thai bào (của 
một người ở giai cấp Bà La Môn) hay có mẹ (là Bà La Môn). Người ấy chỉ là: 
“Bhovädi” nếu tâm còn chướng ngại. Người đã thoát ly chướng ngại, thoát ly luyến ái, 
người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn (P.C. 396). 


“Bhovadi” - “Bho” là hình thức xưng hô thông thường mà chính đức Phật cũng thường 
dùng khi nói chuyện với người cư sĩ, thiện tín. Bhovaädi có nghĩa là người đôi thoại thân 
mên. 


Bậc được gọi là vị Bà La Môn là vị có đời sống Phạm Hạnh (Brahmaccariya), hành theo 
Phạm Hạnh cao thượng. Vì những hành động ây không lân lộn với các pháp ác, mà trái 
lại còn làm cho tăng trưởng những pháp thiện lành. 


Pháp Phạm Hạnh có mười điều là: 


I1. Dãna: Xả thí, là sự chia sớt tài sản của mình cho người. 
Veyyävacca: Phụng sự sốt sắng, sự ráng tìm kiếm (giúp đỡ) sự phước thiện ở người 
khác. 

3. Pañca sila: Ngũ giới thọ trì chín chắn. 

4. Methunavirati: Bất hành dâm. 

5. Appamañña: Hành tứ vô lượng tâm. 

6. Sadära santasa: Tr1 túc với vợ nhà (không ngoại tình). 
7 

S 

0. 

l 


3 


._Viriya: Tỉnh tấn, siêng năng. 
. Uposatha: Thọ trì bát thanh tịnh giới. 
Ariyamagsa: Bát thánh đạo. 
0.Sãsana: Lời giáo huấn của đức Thế Tôn (là Giới Định Tuệ). 


Chính mười pháp này hình thành một vị Bà La Môn chân chánh. Đức Phật dạy răng, 
“Chính thiện ý và trí tuệ cùng với tâm được rèn luyện đúng phương pháp, và phẩm hạnh 
cao thượng nhứt dựa trên căn bản giới luật, làm cho chúng sanh trong sạch, chớ không 
phải do giai cấp hay tài sản.” 


Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã có gắng loại bỏ chế độ mua tôi bán 
mọi, đã xây dựng một nên luân lý cao thượng và ý niệm về tình huynh đệ giữa loài người, 
và băng những lời mạnh mẽ, Ngài đã lên án hệ thống đăng cấp có tánh cách xúc phạm 
đến phẩm hạnh con người lúc bấy giờ đã ăn sâu trong xã hội Ấn Độ. Ngài tuyên bố, “Là 
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cùng định không phải do sanh trưởng. Là Bà La Môn không phải do sanh trưởng. Do 
hành động, người này là cùng đính; do hành động, người kia là Bà La Môn.” Đức Phật 
cho biết rằng các loài cây cối, côn trùng, loài thú có bốn chân, rắn rít, cá tôm chim chóc 
đều có hình thể riêng và có thể phân biệt với nhau; còn trường hợp ở người thì khác, 
không có biệt mạo riêng từng loại. Rồi Ngài giải thích làm thế nào con người có thê phân 
biệt với nhau bằng việc làm hăng ngày. Đề kết luận, đức Phật giải thích rằng, “Sự sanh 
trưởng không làm cho con người được liệt vào giai cấp Bà La Môn hay bị loại ra khỏi 
giai cấp này.” 


Nếp sống hằng ngày tạo ra người nông dân, thương gia, hay nô bộc. Nếp sống hằng ngày 
tạo ra hạng trộm cặp, binh sĩ, tu sĩ, hay vua chúa. 


Chetva naddhim varattañ ca Bỏ đai da, bỏ cương 
sandamam sahanukkamam Bỏ dây, đô sở thuộc 
ukkhittapaligham buddham 5ó (hen chối, sáng suốt 
tam aham brũmi brahmanam Ta gọi Bà La Môn. 


Đại ý: Người đã cắt đứt dây cương (sân hận), dây thừng (luyến ái) và đây nọng (tà kiến) 
cùng các món đồ bắt kế (thuỳ miên, những khuynh hướng còn ngủ ngầm), vứt bỏ cây trục 
(vô minh), người đã giác ngộ (Phật), người ây, Như Lai gọi là Bà La Môn (P.C. 398). 


Nguồn gốc của tâm luyến ái, lòng thù hận, và tánh hung tợn là tham, sân, sĩ. Một người 
đã tây sạch tham sân sỉ và giữ tâm hoàn toàn thanh tịnh thì những xu hướng xấu xa không 
phát sanh lên được. Tâm thanh ý tịnh thì đời sống được trong sạch. Người không tham, 
không sân, không si, ắt không thể sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ba nghiệp được phòng hộ, 
chính đó là một vị Bà La Môn. 


Đức Phật bác bỏ lập luận về người Bà La Môn vào đương thời của Ngài. Ngài không cho 
rằng: Trong bốn đẳng cấp mà con người được phân hạng, Bà La Môn là cao hơn hết. 
Các đẳng cấp khác đều thấp kém hơn (Sát Đề Ly, Thương Buôn, và Thủ Đà La). Chư vị 
Bà La Môn được xem là trong sạch, những hạng khác thì không. Những vị Bà La Môn là 
con chánh thức của thần Brahma (Phạm Thiên) sanh ra từ trong miệng ngài Phạm Thiên, 
được đặc cách tạo nên và sẽ là thừa kế của ngài Phạm Thiên. Đức Phật phủ nhận lập luận 
này. Chính Ngài muốn nói lên tính chất đầy đủ năng lực làm việc của con người, và 
chính con người có đầy đủ năng lực làm tất cả, làm được Trời, Người, hoặc chúng sanh 
khác đều do chính hành động của mình, rồi mình thọ lãnh lẫy kết quả của hành động ấy 
để trở thành Trời, Người, hay chúng sanh khác. 


'Yassa rago ca doso ca Người bỏ rơi tham sân 
mãno makkho ca pAtito Không mạn, không ganh tị 
SãasapOrIva aragga Như hột cải đầu kim 

tam aham brũmi brahmanam Ta gọi Bà La Môn. 
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Đại ý: Người mà tham lam, sân hận, ngã mạn, phỉ báng (không bám vào được), lả tả rơi 
như hột cải đê đâu mũi kim, người ây, Như Lai gọi là Bà La Môn (P.C. 407). 


Người đã thanh lọc mọi tham vọng ích kỷ, mọi thù hẳn, mọi tư tưởng hung ắc, tàn bạo, và 
đượm nhuân tĩnh thân vị tha từ ái và ôn hòa, sẽ thây đời sông mình được an lành vui vẻ, 
chính là đời sông của vị Bà La Môn. 


Akakkasam viññãpanmm Nói lên lời ôn hòa 


øIram saccam udTraye 
yaya nabhIsaJe kiãcI 


tam aham brũmI brahmanam. 


Lợi ích và chân thật 
Không mát lòng một ai 
Ta gọi Bà La Môn. 


Đại ý: Nói lời êm dịu, hiền hòa, xây dựng, chân thật, và không xúc phạm đến ai, người 
ây, Như Lai gọi là Bà La Môn (P.C. 408). 


Người đã tận diệt tham vọng, tức nhiên không thê có lời nói giả dối, phi báng, thô lỗ, và 
nhảm nhí vì một mục đích ích kỷ nào, mà luôn luôn chân thành, trung tín, luôn luôn tìm 
cái đẹp, cái tốt nơi người khác hơn là lừa dối, vu oan, sỉ nhục, chia rẽ những người bạn 
đồng cảnh ngộ với mình. Một nhân vât hòa nhã và đượm nhuần tâm từ ái, không thể có 
lời nói thô lỗ cộc cằn để làm suy giảm giá trị mình và tôn hại đến người khác. Lời lẽ của 
người giảu lòng bị ái, không những chân thật dịu dàng, mà còn hữu ích và luôn luôn đem 
lợi lộc cho kẻ khác, chính vị đó là Bà La Môn. 


'Yo dha puññañ ca pãpañ ca 
ubho sañgam upaccaga 
asakam virajam suddham 
tam aham brũmi 
brahmanam. 


Người sống ở đời này 
Không nhiễm cả thiện ác 
Không sẵu, không bụi cầu 
Thát thanh tịnh trong sạch 
Ta gọi là Bà La Môn. 


Đại ý: Ở đây, người đã vượt khỏi cả hai điều, thiện và ác, và các ràng buộc, người không 
ưu phiền, không ô nhiễm và thanh tịnh, người ấy, Như Lai gọi là Bà La Môn (P.C. 412). 


Nói đến tính chất của Bà La Môn, đức Phật đã đề cập đến một tính chất của người đã 
vượt khỏi thiện và ác, là người trong sạch, là người đã dứt bỏ ưa và ghét, là người đã giác 
ngộ, đã đắc đạo quả A La Hán, chân thực, và chánh hạnh. Bậc đáng tôn kính. Người tự 
làm mình trở nên toàn thiện. Cụ thể nhất chính là hình ảnh đức Phật và chư vị Thánh 
Tăng, các Bậc đã diệt tận mọi lậu hoặc, mọi trói buộc, đi đến hoàn toàn thanh tịnh. 


Divã tapatI adIcco 

rattn obhãtIi candimäa 
sannaddho khattiyo tapati 
Jhãy1 tapati brahmano 
atha sabbam ahorattn 
Buddho tapatI teJasä. 
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Mặt trời sảng ban ngày 
Mặt trăng sáng ban đêm 
Khi giới sảng Sát Ly 
Thiên sáng Bà La Môn 
Còn hào quang đức Phát 
Chói sáng cả ngày đêm. 





Đại Đức Sản Nhiên Biên Soạn - 1988 


GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ 





Đại ý: Mặt trời chiếu sáng ban ngày. Mặt trăng rạng tỏ ban đêm. Nhung giáp và gươm 
đao chói sáng nhà Vua khi lâm trận. Lúc thiền định, hào quang của vị Bà La Môn chiếu 
sáng. Nhưng ngày như đêm, đức Phật rực rỡ sáng lòa trong vĩnh hạnh (P.C. 387). 


Đại đức Änanda nhận thấy một vị vua huy hoàng, một vị tỳ khưu ngồi hành thiền trong 
giảng đường, một cảnh bình minh, và một cảnh trời trăng sáng tỏ. Rồi Đại Đức nhìn thấy 
đức Phật sáng lòa rực rỡ trong vinh hạnh. Khi Đại đức Änanda bạch lại với đức Phật về 
những cảm tưởng khác nhau Ấy, đức Phật đã đọc lên câu kệ trên. 


Theo bản chú giải, giới đức của đức Phật có oai lực sáng tỏ, làm lu mờ điều bất thiện. Ân 
đức của Ngài có oai lực làm lu mờ các tật xâu. Oal lực của trí tuệ che lâp vô minh. Oal 
lực của phước báu che lâp tội khô. Oai lực của chánh hạnh che lâp điêu bât chánh. 


“Như hoa sen đẹp đẽ và dễ thương, không ô nhiễm bùn dơ nước đục giữa đám bụi trần. 
Ta không chút vướng bợn nhơ, như vậy, Ta là Phật.” (Tăng Chi II). 


Đức Phật không hề tự xưng là hiện thân (avatära) của thần Vishnu, một thần linh Ấn Độ 
Giáo mà kinh Bhagavadgitä đã ca ngợi một cách huyện diệu, sanh ra đê bảo vệ sự chân 
chánh, tiêu diệt tội lỗi, và củng cô đạo lý. 


Theo lời dạy của đức Phật thì có hằng hà sa số chư Thiên - cũng là hạng chúng sanh, còn 
phải chịu sanh tử luân hồi; tuy nhiên, không có một thần linh tối thượng với quyền lực 
siêu thế, kiếm soát vận mạng con người, xuất hiện trên thế gian từng lúc, dùng hình thức 
con người làm phương tiện. 


Đức Phật cũng không bao giờ tự gọi là “Đẳng Cứu Thế” có quyền năng cứu vớt kẻ khác 
bằng chính sự cứu rỗi của mình. Ngài thiết tha kêu gọi những ai hoan hỷ bước theo dấu 
chân Ngài, không nên ÿ lại nơi người khác, mà phải tự mình giải thoát lấy mình bởi vì cả 
hai, trong sạch và bợn nhơ, cũng đều tuỳ thuộc ở chính nơi mình. Ngài không thể trực 
tiếp làm cho ai trong sạch hay ô nhiễm. 


Đê minh định rõ ràng môi tương quan của Ngài đôi với hàng môn đệ và đê nhân mạnh 
tâm quan trọng của sự kiện tự mình nhận lãnh trọn vẹn trách nhiệm và tự mình nỗ lực 
kiên trì, đức Phật dạy minh bạch răng: 


“Các con phải tự mình nỗ lực. Các đẳng Như Lai chỉ là thầy chỉ đường.” 


Đức Phật chỉ vạch cho ta con đường và phương pháp mà ta có thể nương theo đó để tự 
giải thoát ra khỏi mọi khô đau sanh tử và thành tựu mục tiêu cứu cánh. Đi trên con 
đường và theo đúng phương pháp là phần của người đệ tử chân chánh muốn thoát khỏi 
những bắt hạnh của cuộc đời. 


Ÿ lại nơi người khác để giải thoát cho mình là tiêu cực. Nhưng đảm đang lãnh lấy trách 
nhiệm, chỉ tùy thuộc nơi mình đê tự giải thoát quả thật là tích cực. 
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Tủy thuộc nơi người khác là đem tất cả có găng của chính mình ra qui hàng. Tìm sự cứu 
rồi nơi những nhân vật hảo tâm có quyên năng cứu thế và bám víu vào hạnh phúc ảo 
huyền xuyên qua lời van vái nguyện cầu không thê đem lại kết quả và nghi thức cúng tế 
vô nghĩa lý quả là thiển bạc và vô ích. 


PubbenIväsam yo vedT Ai biết được đời trước 

Saøøapayañ ca passatI Thấy thiên giới, đọa xứ 

atho Jatikkhayam patto Đạt được sanh đoạn diệt 

abhiñña vosIto munI T hăng trí, tự viên thành 

sabbavosi tavosanam Bác máu ni đạo sĩ 

tam aham brũmi brahmanam Viên mãn mọi thành tựu 
Ta gọi Bà La Môn. 


Đại ý: Bậc hiền thánh đã thấu hiểu chỗ ở trước của mình, đã thấy những cảnh nhàn và 
khổ, đã đến mức tận cùng của mọi kiếp sống, người đã với trí tuệ cao siêu, tự mình cải 
tiến và hoàn tất đời sống phạm hạnh thiêng liêng và chấm dứt mọi dục vọng, người ấy, 
Như Lai gọi là Bà La Môn (P.C. 423). 


Sanh ra là một người, sống như một người, đức Phật thành đạt trạng thái tối thượng của 
sự toàn diện, đạo quả Phật, do sự kiên trì nỗ lực cá nhân. Nhưng Ngài không dành giữ 
lấy sự liễu ngộ siêu phàm cho riêng mình mà còn công bồ trước thế gian rằng Tâm có khả 
năng và oai lực bất khuất. Không khi nào tự hào rằng chỉ có Ngài là người duy nhứt đắc 
quả Phật, vì đạo quả Phật không phải là ân huệ đặc biệt dành riêng cho một cá nhân tốt 
phước nào đã được chọn trước. Thay vì đặt trên con người một thần linh vạn năng vô 
hình và cho con người một địa vị khép nép rụt rè, Ngài chứng minh rằng con người có 
thê thành đoạt trí tuệ cao siêu và Đạo Quả tối thượng do sự có găng. của chính mình. Và 
như vậy, đức Phật nâng cao phẩm giá con người. Ngài dạy rằng muốn thoát ra khỏi vòng 
trầm luân khổ não thì chính ta phải tự mình gia công cô găng, chớ không phải phục tùng, 
tùy thuộc nơi một thần linh hay một nhân vật nào làm trung gian giữa ta và vị thần linh 


ây. 


Trong thế gian ngã chấp, lẫy mình làm trung tâm của vũ trụ, và chạy theo quyên thế, đức 
Phật dạy chúng ta một lý tưởng cao quí của sự phục vụ bât câu lợi. 


Ngài chống đối tệ đoan phân chia giai cấp trong xã hội - chỉ làm trở ngại sự tiễn hóa của 
loài người - và luôn luôn bênh vực công lý, khuyên dạy bình đẳng con người. Ngải tuyên 
bố rằng cánh cửa thành công và thịnh vượng phải rộng mở cho tất cả mọi người, ai cũng 
như aI, dầu cao thấp, sang hèn, đạo đức hay tội lỗi nếu người ây cô công cải thiện nêp 
sống, hướng con đường trong sạch. Ngài khuyến khích kẻ yếu, đoàn kết người chia rẽ, 
đem ảnh sáng đến cho người vô minh tắm tối, dẫn dắt kẻ mê muội lầm đường, nâng đỡ 
người thấp kém, và tăng cao phẩm giá người cao quí. 


Người nghèo, người giàu, người lương thiện, và người tội lỗi tất cả đều quí mến Ngài 
như nhau. 
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Những bậc vua chúa tản bạo độc tài, những vị minh quân chánh trực, những hoàng tử 
vinh quang hiển hách, và những người sống cuộc đời tối tăm không ai biết đến; những 
nhà triệu phú giàu lòng quảng đại, những vị keo kiệt bỏn xẻn, những học giả khiêm tốn, 
những người kiêu căng tự đắc, hạng gái giang hồ, hạng người làm nghề bắn thiu, hạng sát 
nhân, hạng người thường bị khinh bỉ; tất cả đều có thụ hưởng những lời khuyên dạy đầy 
trí tuệ và từ bi của đức Phật. 


Gương lành cao quí của Ngài là nguồn gợi cảm, là niềm khích lệ cho tất cả. Ngài là vị 
đạo sư giàu lòng bi mãn và rộng lượng khoan dung hơn tât cả. 


Ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu, lòng bi mẫn vô biên, đức vị tha phục vụ, sự thoát ly chưa 
từng có, đời sống gương mẫu, những phương pháp toàn thiện mà Ngài đã áp dụng để 
truyền bá giáo lý và sự thành công tối hậu của Ngài - tất cả những yếu tô ấy đã khiến một 
phần năm nhân loại ngày nay đang noi theo dẫu chân Ngài, đã khiến Ngài trở thành một 
chúng sanh tối thượng giữa những hạng chúng sanh hai chân. 
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Phương Danh Án Tống - Năm 2011 
500 Quyên Giáo Án Kinh Pháp Cú 


Thân Hữu ở Pennsylvania 


C9 6n 1# 0 lo 


¬ —¬ — — — 
® 19C 


Bà Đỗ Văn Sét §5 

Bà Diệu Hằng $5 

Bà Diệu Huệ $5 

Bà Nguyễn Nhật Tân $5 
Bà Trần Thị Kế $5 

Ông bà Đỗ Thế Khải $5 
Bà Tý Tiên $5 

Ông bà Lê Văn Cát $10 
Bà Nhâm Ngọc Hựu $10 
Bà Đỗ Thị Nhàn $10 
Ông bà Lê Văn Nhẫn $10 
Ông bà Lê Văn Đạt $10 
Ông bà Lê Văn Lộc $10 
Bà Nguyễn Thị Liên $30 


Thân Hữu ở Maryland 


TH Up + 


Nguyên Khánh $50 

Phật tử ân danh $100 

Thiện Trí (Phạm C. Sang) $60 
Mary Ray (pd Tâm Hóa) $50 
Lê Thị An (pd Trí Thông) $50 


Thân Hữu ở Virginia 


Ắœ 916 n9 2 
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Chơn Đạo $30 

Gia đình Tâm Hân Huệ & Tâm Chánh An $500 
Phật tử ân danh $200 

Nguyễn Phi Yến $20 

Nguyễn T.T. Thảo $100 

Bé Tuệ Đạo - Winston Đức $50 

Hoàng T. Thiên Hương & Đoàn T. Nghi $50 
Nguyên Bảo $50 

Chúc Thuần $50 

Ngọc Thanh & Chơn Tịnh $50 

Bùi L. Chính Tín $50 

Diệu Hồng & Lêđỳnh Bột $25 

Trisha Vũ & Nguyễn Phước Luận $50 

Thân Vô $100 

Vũ Thị Phương (pd Diệu Pháp) $100 

Khánh & Huế $100 
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IS 
18. 
19. 
20. 
s1, 
lu 
chà 
24. 
25. 
26. 
21. 
28. 
29. 
30. 
KâP 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
sứ. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
3+ 
32. 


Diệu Thủy $100 

Nga Westerlund $125 

Bình Ngọc $100 

Võ Thị Tuyết (pd Chơn Hạnh Bạch) $100 

Nguyên Hà $40 

Nguyễn T. Tiến & Huỳnh T. Dung $100 

Gia đình Bùi-Phó Khánh $30 

Chúc Diệu $50 

Tâm T. Đỗ & Nancy A. Nguyễn $100 

Huỳnh B. Yến Như & bé Anna Bạch $100 

Quảng Diệu Linh & Dũng $100 

Lê Tú & Nguyễn Bách $100 

Chơn Tâm Giao & Tâm Nghĩa $100 

Tâm Tín $50 

Lê Thái Bình $20 

Trần Quang Bình $10 

Phúc Nhân, Nguyên Phú & cháu Nguyên Tuệ $50 

Chúc Giới & Chúc Nguyên $40 

Trương Cẩm Tú $20 

Amy Tôn & Nathan Tôn $20 

Dhammapala & Vicassayadi $30 

Phương Hiếu Ngọc/Nguyên Viên/Nguyễn Phạm Thu Thảo/Chân Thủy Long $100 
Chơn Tâm Huệ & Chon Q. Le $20 

Kim Anh $10 

Tâm Thiện $25 

Thảo Trần & Đức Trần $50 

Phật tử ân danh $300 

Trần N. Minh $25 

Liễu Duyên $20 

Mai Anh Đào $50 

Thân Hòa $50 

Tâm Diệu Phú & Nguyên Tuệ $200 

Amy Hoàng $20 (HHCĐ đến tất cả đệ tử và chúng sanh sớm thành Phật đạo) 

Lê Ngọc Bích $50 (HHCĐ cho bà ngoại Đỗ Thị Đăng 75 tuôi, cha mẹ, cùng anh chị em) 
Kathy Lê $20 (HHCĐ cho con trai Thái Trường Nhân trong quân đội ở Afghanistan) 
Diane Trần $30 (HHCĐ cho cha Trần Thy Xuy và mẹ Trịnh Thị Nhề được vãng sanh) 


Ñ 
MU 
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Hình ảnh các khóa tu học Phật pháp 


Thomas Jefferson Library (Arlington, VA) ngày 1 tháng 12, 2010, đến ngày 5 tháng 1, năm 201 1 








Sư Thanh Tâm hướng dẫn đại chúng thọ trì Đại chúng ngồi thiền theo lời hướng dẫn của 
Tam Quy Ngũ Giới sư Thanh Tâm 


Sư Sán Nhiên cùng một số anh chị em trong 
Hội Thiện Đức và thân hữu 
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Chương trình thuyết giảng 37 Phẩm Trợ Đạo trong 7 tuần (20 tháng I1 đến 3 tháng 3 năm 2011) 
Tại Chùa Hoa Nghiêm (Fort Belvoir, VA) 





Sư Sán Nhiên thuyết giảng 37 Phẩm Trợ Đạo Đại chúng ngồi thiền 


RAA'À. 
⁄XXX 





Sư Thanh Tâm, thầy trụ trì Kiến Khai, một vị 
thây Bangladesh và sư Sản Nhiên hôi hướng 
công đức sau thời thuyêt giảng 








Sư Sán Nhiên tại Tâm Pháp Thiền Viện Sư Sán Nhiên nói pháp thoại trong khóa lễ 
(Bumpass, VA) Chủ Nhật hàng tuân (Bumpass, VA) 
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